	Tiết 1
Ngày soạn : 13/8/2017
 Ngày dạy : 22, 25/8 
	                CHƯƠNG I: QUANG HỌC
NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG-NGUỒN SÁNGVÀ VẬT SÁNG.

	


I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Bằng thí nghiệm khẳng định được rằng ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta và ta nhìn thấy các vật  khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.
2.Kĩ năng: Phân biệt được nguồn sáng, nêu thí dụ.
3. Thái độ(Giáo dục): Rèn luyện cho học sinh lòng yêu thích khoa học,thực tế.
Giáo dục bảo vệ môi trường .
4. Phát triển năng lực : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. 
II. CHUẨN BỊ 
-GV: Đèn pin, bảng phụ.
-HS: Mỗi nhóm 1 hộp kín có đèn pin (H 1.2a), pin dây nối công tắc.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: Không
	Hoạt động của Gv và Hs
Hoạt động 1: Đặt vấn đề (4’)(P1, P2)
- Một người không bị bệnh tật gì về mắt, có khi nào mở mắt ra mà không thấy được vật để trước mắt không? (có )
- Khi nào nhìn thấy một vật? (khi có ánh sáng).
+ GV cho học sinh quan sát gương xem miếng bìa viết chữ gì? ( chữ mít )
- Anh trong gương có tính chất gì?(Sẽ học trong chương)
*GVgiới thiệu 6vấn đề sẽ tìm hiểu trong chương I.
Hoạt động 1: Nhận biết ánh sáng(8’)(P3, X8)
+ GV bật đèn pin ( h 1.1).
- Ta có nhìn thấy ánh sáng trực tiếp từ đèn phát ra không? vì sao ?(P1)
 => Không, vì ánh sáng không chiếu trực tiếp từ đèn pin phát ra.  Vậy khi nào ta nhận biết được ánh sáng 
+ HS đọc SGK: “ Quan sát và thí nghiệm “
+ HS thảo luận, trả lời C1 vào phiếu học tập.
*  GV giúp HS rút ra câu kết luận.
 - Vậy trong điều kiện nào thì ta nhìn thấy 1 vật ?
	Nội dung bài học









I. Nhận biết ánh sáng:
Mắt ta nhận biết được  ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta



Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.






	Hoạt động 2: Nhìn thấy một vật (10’)(P8, P9, X8)

+ GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1.2a.
+ Từng nhóm thảo luận và trả lời C2.(X1)
+ GV giúp HS rút ra câu kết luận chung. ( vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt ta ).
Hoạt động 3: Nguồn sáng và vật sáng(12’)
(P1, P3)
- GV yêu cầu HS nhận xét sự khác nhau giữa dây tóc đèn đang sáng và mảnh giấy trắng. Vật nào tự nó phát ra ánh sáng , vật nào phải nhờ ánh sáng  từ vật khác chiếu vào nó rồi hắt lại ánh sáng ?(P3)
 => Dây tóc đèn đang sáng tự nó phát ra ánh sáng  gọi là nguồn sáng, mảnh giấy  trắng là vật sáng .
+ Nhóm thảo luận và trả lời C3.(P1)
* GV thông báo nguồn sáng, vật sáng là gì.
* GV gọi HS cho VD một số nguồn sáng, vật sáng.
Hoạt động 4 : Vận dụng (6’)(K4)
- Cho cá nhân HS trả lời câu C4,C5? (K4)

	II. Nhìn thấy một vật: 
Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.



III. Nguồn sáng và vật sáng : 




- Nguồn sáng: vật tự nó phát ra ánh sáng.
- Vật sáng: vật tự phát ra ánh sáng hoặc hắt lại ánh sáng từ  vật khác chiếu vào nó.

IV. Vận dụng 
C4: Thanh đúng, vì tuy đèn có bật sáng nhưng không có ánh sáng từ đèn truyền vào mắt nên không nhìn thấy.
C5: Khói gồm nhiều hạt nhỏ li ti, các hạt khói được  đèn chiếu sáng trở thành các vật sáng, các vật sáng nhỏ li ti xếp gần nhau tạo thành 1 vệt sáng mà ta nhìn thấy được. 


4. Củng cố (3’)
- GV hướng dẫn HS đọc phần có thể em chưa biết.
- Ta nhận biết được vật đen vì nó  được đặt bên cạnh những vật sáng khác.
- GV hướng dẫn HS làm bài tập trong SBT (1.1 – 1.5).
Giáo dục bảo vệ môi trường :
Ở các thành phố lớn do nhà cao tầng che chắn nên học sinh thường phải học tập và làm việc dưới ánh sáng nhân tạo, điều này có hại cho mắt. Để làm giảm tác hại này, học sinh cần có kế hoạch học tập vui chơi dã ngoại.
5. Hướng dẫn về nhà(1’)
 - Học bài: Phần ghi nhớ, vận dụng vào thực tế, làm bài tập.
 - Hoàn chỉnh bài tập trong SBT (1.1 – 1.15 ).
- HD bài 1.13: Đáp án D: Vì có ánh sáng đỏ từ bông hoa truyền đến mắt ta
 - Xem trước bài “ Sự truyền ánh sáng “
+ Anh sáng đi theo đường nào?
+ Cách biểu diễn một tia sáng ?
+ Chuẩn bị trước 1 đèn pin, ống trụ thẳng, ống cong, kim.


















	Tiết 2
Ngày soạn : 20 / 8/ 2017
Ngày dạy  : 29 / 8, 1/9
	SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG

	                Ngày dạy              / 8 /2012


I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức: 
- Biết làm thí nghiệm để xác định được đường truyền của ánh sáng.(P8)
- Phát biểu được định luật truyền thẳng ánh sáng. Biết vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng vào xác định đường thẳng trong thực tế. Nhận biết được đặc điểm của 3 loại chùm  sáng.
2.Kĩ năng:
-  Bước đầu biết tìm ra định luật truyền thẳng ánh sáng bằng thực nghiệm. Biết dùng thí nghiệm để kiểm chứng lại một hiện tượng  về ánh sáng.(P9)
3.Thái độ: 
 -  Biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
4. Phát triển năng lực : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. 
II. CHUẨN BỊ 
- GV: Đèn pin, ống trụ thẳng, ống trụ cong, 3 màn chắn, 3 kim ghim
- HS: Mỗi nhóm đem một miếng mút nhỏ.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC                       
1.Ổn định tổ chức: 



Giáo án Vật lý 7                                                   Năm học : 2017-2018
2.Kiểmtrabàicũ:(7’)


GV : Nguyễn Thị Thư                                             Trường THCS Đại đồng 
- Ta nhận biết ánh sáng khi nào ? Ta nhận thấy một vật khi nào ? 
- Nguồn sáng , vật sáng là gì? 
- Bài tập 1.2/SBT:   


=> Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.
=> Nguồn sáng: vật tự nó phát ra ánh sáng.
Vât  sáng : gồm nguồn sáng và vật hắt lại ánh sáng  chiếu vào nó.
VD: Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng.
3. Bài  mới:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung bài học

	Hoat động 1: Tổ chức tình huống học tập(3’)
+ GV cho HS đọc phần mở bài trong SGK.
- Em có suy nghĩ gì về thắc mắc của Hải?(K1)
+ GV ghi lại ý kiến của HS lên bảng.
Hoạt động 2: Nghiên cứu tìm quy luật đường truyền của ánh sáng (15’)(K4, P8, P9)
- Dự đóan xem ánh sáng đi theo đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc?
=> HS sẽ nêu được ánh sáng truyền qua khe hở hẹp đi thẳng
 hoặc ánh sáng từ đèn phát ra đi thẳng.
+ GV yêu cầu HS chuẩn bị TN kiểm chứng.
- HS quan sát dây tóc đèn qua ống thẳng, ống cong và thảo luận  câu C1.
=> Ống thẳng: Nhìn thấy dây tóc đèn đang phát sáng => ánh sáng từ dây tóc đèn qua ống thẳng tới mắt.
=> Ống cong: không nhìn thấy sáng vì ánh sáng không truyền theo đường cong.
- Không có ống thẳng thì ánh sáng có truyền theo đường thẳng không? Ta làm TN như C2.
+ GV kiểm tra việc bố trí TN, HS làm TN như hình 2.2/SGK
- Anh sáng truyền theo đường nào ?
=> Ba lỗ A,B,C thẳng hàng thì ánh sáng truyền theo đường thẳng.
*  Qua nhiều TN cho biết môi trường không khí, nước, thủy tinh,… là môi trường trong suốt và đồng tính ( cùng KLR, có tính chất như nhau). Tuy nhiên không khí trong khí quyển là môi trường không đồng tính ).
- Hãy ghi đầy đủ phần kết luận? 
-Từ đó nêu định luật truyền thẳng của ánh sáng.
Hoạt động 3: Nghiên cứu thế nào là tia sáng chùm sáng (10’)(K2, K4, X8)
- Qui ước biểu diễn tia sáng như thế nào?
=> Biểu diễn bằng đường thẳng có mũi tên chỉ hướng gọi là tia sáng.
+ Trên thực tế ta thường gặp chùm sáng gồm nhiều tia sáng . Khi vẽ chùm sáng chỉ cần vẽ 2 tia sáng ngòai cùng.
+ GV vặn pha đèn pin tạo 2 tia sáng song song, 2 tia hội tụ, 2 tia phân kỳ. ( GV hướng dẫn HS rút đèn ra xa hoặc đẩy vào gần để tạo ra các chùm sáng theo ý muốn).
- HS đọc và trả lời câu C3.








Hoạt động 4: Vận dụng (6’)(X8)
Cho HS thảo luận, trả lời câu C4,C5? 

	




I.Đường truyền của ánh sáng:














Kết luận: Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng.
Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.




II.Tia sáng và chùm sáng:
Qui ước: Biểu diễn tia sáng: 
Biểu diễn bằng đường thẳng có mũi tên chỉ hướng gọi là tia sáng.

               

       * Có 3 loại chùm sáng:
a.Chùm sáng song song: gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.



b.Chùm sáng hội tụ: gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

                                                               
c.Chùm sáng phân kỳ: gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.
III. Vận dụng   
     - C4: Anh sáng từ đèn phát ra đã truyền đến mắt ta theo đường thẳng (TN h2.1, 2.2/SGK).
- C5: Đặt mắt sao cho chỉ nhìn thấy kim gần nhất mà không nhìn thấy 2 kim còn lại. Kim 1 là vật chắn sáng kim 2, kim 2 là vật chắn sáng kim 3. Do ánh sáng truyền theo đường thẳng nên ánh sáng từ kim 2,3 bị chắn không tới mắt.
Đọc phần có thể em chưa biết, ánh sáng truyền đi trong không khí gần bằng 300.000 km/s. Hướng dẫn HS biết được quãng đường   Tính được thời gian ánh sáng truyền đi.
       


4.Củng cố (2’)
- HS học thuộc ghi nhớ       
 - Hòan chỉnh lại từ  C1  C5 vào vở bài tập.
- Làm bài tập 2.1  2.4 / SBT 
- Chuẩn bị: Mỗi nhóm 1 đèn pin, 1 cây nến, 1 miếng bìa.
- HS tìm hiểu: Tại sao có nhật thực, nguyệt thực?
5. Hướng dẫn về nhà(2’)
- Học bài: Phần ghi nhớ, vận dụng vào thực tế, làm bài tập.
 - Hoàn chỉnh bài tập trong SBT (2.5 – 2.11 ).
- HD bài 2.8 Đặt mắt ở điểm H => B



	























	Tiết 3
Ngày soạn :  24/8/2017
Ngày dạy  :   8/9/2017
	                        ỨNG DỤNG
 ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG


I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức: Nhận biết được bóng tối, bóng nửa tối và giải thích được vì sao có hiện tượng nhật thực, nguyệt thực.
2.Kĩ năng: Vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng. Giải thích một số hiện tượng trong thực tế và hiểu được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng của ánh sáng.
3.Thái độ: Biết vận dụng vào cuộc sống.
Giáo dục và bảo vệ môi trường 
4. Phát triển năng lực : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. 
II. CHUẨN BỊ 
- GV: Một đèn pin, 1 cây nến, 1 vật cản bằng bìa dày, 1 màn chắn. Tranh vẽ nhật thực, nguyệt thực.
- HS: Mỗi nhóm chuẩn bị như trên.
III.PHƯƠNG PHÁP 
Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm.
IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1.Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ:
(5’)
- Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? 
-Đường truyền của tia sáng được biểu diễn như thế nào? 

                  -BT 2.1
-BT 2.2 

3.Tiến trình bài học 
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập(3’)
GV : Tại sao thời xưa con người đã biết nhìn vị trí bóng nắng để biết giờ trong ngày, còn gọi là “đồng hồ Mặt trời “ ?




	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung bài học

	 Hoạt động 2: Quan sát , hình thành khái niệm bóng tối, bóng nửa tối (15’) (K1, K3, P4. P8, X6, X7)


+ GV giới thiệu TN1 .
- Yêu cầu HS đọc và tiến hành TN như SGK.
+ GV hướng dẫn HS để đèn ra xa  Bóng đèn rõ nét.
- HS thảo luận trả lời C1?
=> Anh sáng truyền thẳng nên vật cản đã chắn ánh sáng  vùng tối ( cho HS vẽ tia sáng từ đèn   vật cản  màn chắn).
- HS điền vào chỗ trống trong nhận xét.
- Vậy thế nào là bóng tối ?
-  HS đọc và làm TN2.
- TN2 có hiện tượng gì khác TN1?
=> Đèn điện to ( nguồn sáng rộng hơn ) so màn chắn.
- HS thảo luận  trả lời C2
=> Vùng bóng tối ở giữa màn chắn, vùng sáng ở ngoài  cùng, vùng xen giữa bóng tối và vùng sáng là bóng nửa tối.
- HS thảo luận rút ra nhận xét điền vào chỗ trống.
Vậy thế nào là bóng nửa tối ?
GDMT:Trong sinh hoạt và học tập, cần đảm bảo đủ ánh sáng, không có bóng tối. Vì vậy cần lắp đạt nhiều bóng đèn nhỏ thay vì một bóng đèn lớn.
Ô nhiểm ánh sáng là tình trạng con người tạo ra ánh sáng có cường độ quá mức dẫn đến khó chịu. Ô nhiễm ánh sáng gây các tác hại như: Lãng phí năng lượng, ảnh hưởng đến việc quan sát bầu trời vào ban đêm ở các đô thị lớn, gây mất an toàn giao thông và trong sinh hoạt. Vậy để giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng ta cần làm gì ? (sử dụng nguồn sáng vừa đủ với yêu cầu; tắt đèn khi không cần thiết hoặc sử dụng chế độ hẹn giờ; cải tiến dụng cụ chiếu sáng phù hợp, có thể tập trung ánh sáng ở những nơi cần thiết; lắp các loại đèn phát ra ánh sáng phù hợp với sự cảm nhận của mắt)
Hoạt động 3: Hình thành khái niệm nhật thực (10’) ( K1, K4, P1, X1)
- Hãy trình bày quỹ đạo chuyển động của Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất ?
=> Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất, Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.
+ GV thông báo khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất nằm trên một đường thẳng  thì  ta có hiện tượng Nhật thực.
+ GV treo tranh  H3.3  hướng dẫn cho HS thảo luận trả lời câu C3.
+ Gợi ý HS - Mặt Trời : Nguồn sáng
- Mặt Trăng : Vật cản - Trái Đất : Màn chắn.
- Nhật thực toàn  phần quan sát được ở nơi nào ?
- Nhật thực một phần quan sát được ở nơi nào?

+ GV treo tranh H3.4 lên bảng.
+ Gợi ý để HS tìm ra được vị trí Mặt Trăng có thể trở thành màn chắn.
- Nguyệt thực xảy ra khi nào ? HS thảo luận trả lời câu C4?
=> Mặt Trăng ở vị trí 1 là nguyệt thực, ở vị trí 2,3 Trăng sáng. 
Gv y/c HS làm câu C5





? Trả lời câu C6                         
	I. Bóng tối, bóng nửa tối:



 Bóng tối nằm phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ  nguồn sáng  truyền tới 








 Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản chỉ nhận được ánh sáng từ  một phần của nguồn sáng truyền tới.













II.Nhật thực – nguyệt thực:


Khi Mặt Trăng nằm trong khoảng từ Mặt Trời đến Trái Đất và thẳng hàng, trên Trái Đất xuất hiện nhật thực.
Nhật thực tồn phần (hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (hay bóng nữa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất.
Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất  che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.







III. Vận dụng 
C5: Khi miếng bìa lại gần màn chắn hơn thì bóng tối và bóng nửa tối thu hẹp lại hơn. Khi miếng bìa gần sát màn chắn thì hầu như không còn bóng nữa tối nữa, chỉ còn bóng tối rõ nét.
C6 : + Đèn dây tóc: Nguồn sáng nhỏ, vật cản lớn so với nguồn -> không có ánh sáng tới bàn. + Bóng đèn ống: Nguồn sáng rộng so với vật cản  -> bàn nằm trong vùng nữa tối sau quyển vở -> nhận được một phần ánh sáng của đèn truyền tới nên vẫn được chiếu sáng.


4. Củng cố 
Giáo viên nhấn mạnh kiến thức trọng tâm
Đọc phần có thể em chưa biết. 
5. Hướng dẫn về nhà:
- HS học thuộc ghi nhớ       
 - Hoàn chỉnh lại từ  C1  C5 vào vở bài tập.
- Làm bài tập 3.1  3.12 / SBT 
HD bài 3.3 : Vì đêm rằm âm lịch thì Mặt trời, Trái đất, Mặt trăng mới thẳng hàng với nhau


	

























Tuần 4
Tiết 4
Ngày soạn:   1/9/2017
Ngày dạy   : 15/9/2017
	


                          ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức: Biết tiến hành TN để nghiên cứu đường đi của tia sáng phản xạ trên gương phẳng .Biết xác định tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ. Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng. Biết ứng dụng định luật để hướng ánh sáng truyền theo mong muốn .
2.Kĩ năng: Biết làm TN, biết đo góc, quan sát hướng truyền ánh sáng,  quy luật phản xạ ánh sáng.
3.Thái độ: Ứng dụng vào thực tế . 
4. Phát triển năng lực : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. 
II. CHUẨN BỊ 
-GV: Một gương phẳng , 1 đèn pin , màn  chắn có đục lỗ, 1 tờ giấy dán trên 1 tấm gỗ , 1 thước đo độ .
- HS : Mỗi nhóm chuẩn bị như trên.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1.Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
 2.Kiểm tra bài cũ: (8’)
  Giải thích hiện tượng nhật thực và nguyệt thực ? 
 Trả lời:
      - Nhật thực: là do Mặt Trời, Mặt Trăng , Trái Đất nằm trên 1 đường thẳng .Mặt Trăng ở giữa .Đứng ở chỗ bóng tối, không nhìn thấy Mặt Trời, ta có nhật thực toàn phần 
      - Nguyệt thực : …Trái Đất ở giữa. Khi Mặt Trăng bị Trái Đất che, không được Mặt Trời chiếu sáng, lúc đó ta không nhìn thấy Mặt Trăng -> có nguyệt thực . 
 3. Tiến trình bài học  
	Hoạt động của Gv-Hs
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Tổ chức hoạt động dạy học (2’)(P4)
*GV làm TN như phần mở bài SGK .
- Phải đặt đèn như thế nào để thu được tia sáng hắt lại trên gương, chiếu sáng đúng 1 điểm A trên màn chắn? (P4)
Hoạt động 2: Nghiên cứu sơ bộ tác dụng của gương phẳng (5’) ( C1, P2)
Cho học sinh cầm gương lên soi. 
   - Các em nhìn thấy gì trong gương ? 
Ảnh của mình trong gương .
 - Mặt gương có đặc điểm gì ? 
( phẳng và nhẵn  bóng)
 - HS thảo luận và trả lời C1.
=> Vật nhẵn bóng , phẳng đều có thể là gương phẳng như tấm kim loại nhẵn ,tấm gỗ phẳng , mặt nước phẳng…
Hoạt động 3: Hình thành khái niệm về sự phản xạ ánh sáng . Tìm quy luật về sự đổi hướng của tia sáng khi gặp gương phẳng (20’) ( K3, P8, X8)
*GV giới  thiệu dụng cụ TN.
- Yêu cầu HS đọc TN trong SGK/12
GV bố trí TN, HS làm TN theo nhóm (P8)
 - Anh sáng sẽ bị hắt lại theo nhiều hướng khác nhau hay theo một hướng xác định? (… xác định)
GV thông báo hiện tượng phản xạ ánh sáng.
 - Hãy chỉ ra tia tới và tia phản xạ?
=>  SI là tia tới, IR là tia phản xạ

- Cho HS thảo luận trả lời C2 (X8), (K3)
=> điền vào kết luận (…tia tới……..pháp tuyến tại điểm tới)
 - GV yêu cầu HS bố trí TN kiểm tra. Dùng một tờ bìa phẳng hứng tia phản xạ để tìm xem tia nầy có nằm trong 1 mp khác không ? (P8)
 - Thông báo với HS : Để xác định vị trí của tia tới ta dùng góc  SIN = i gọi là góc tới. Xác định vị trí tia phản xạ dùng góc NIR = i’ gọi là góc phản xạ.
-  Cho HS thí nghiệm nhiều lần với các góc tới khác nhau, đo góc phản xạ tương ứng và ghi số liệu vào bảng.
- Cho các nhóm nêu kết luận thảo luận và ghi  vở.
(P4) 
 Hai kết luận trên đúng với các môi trường trong suốt khác.
Hai kết luận trên là nội dung  của định luật  phản xạ ánh sáng .
- Hãy phát biểu ĐL phản xạ ánh sáng? (X2)

Hoạt động 4 : Vận dụng (7’)

- Cho HS vẽ tia phản xạ IR câu  C3? (X6)
+ Mặt phản xạ, mặt không phản xạ của gương.
+ Điểm tới i
+ Tia tới SI
+ Tia phản xạ IR
Cho các nhóm hoàn chỉnh câu C4 .
a.

	




I.Gương phẳng :

- Hình của 1 vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương.
C1 : 
Vật nhẵn bóng , phẳng đều có thể là gương phẳng như tấm kim loại nhẵn ,tấm gỗ phẳng , mặt nước phẳng




II.Định luật phản xạ ánh sáng : 











- Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.







- Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới .



* Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ:
  

III.Vậndụng  





[image: ]                   [image: ]           
b.  Vẽ tia tới SI và tia phản xạ IR như đề bài đã cho. Tiếp theo vẽ đường phân giác của góc SIR. Đường phân giác IN nầy chính là pháp tuyến  của gương. Cuối cùng vẽ mặt gương vuông góc với IN.
4.Củng cố (1’)
Giáo viên nhấn mạnh kiến thức trọng tâm 
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu : 
Hiệu ứng nhà kính là hiệu ứng xảy ra khi năng lượng bức xạ của tia sáng Mặt trời xuyên qua các cửa sổ hoặc mái nhà bằng kính , được hấp thụ và phân tán trở lại thành nhiệt lượng cho bầu không gian bên trong , dẫn đến việc sưởi ấm toàn bộ không gian bên trong chứ không phải chỉ những chỗ được chiếu sáng .
- Lấy được những ví dụ về lợi ích và tác hại của hiệu ứng nhà kính với đời sóng ở địa phương. 
5.Hướng dẫn về  nhà(2’)
Học thuộc định luật phản xạ ánh sáng .
Hồn chỉnh từ C1 -> C4  vào vở bài tập.
Làm bài tập 4.1 -> 4.12trong SBT.
HD bài 4.11 : Tại I ta vẽ tia phản xạ của G1, tia phản xạ này lại là tia tới của G2, ta lại tiếp tục vẽ tia phản xạ của G2. Từ đó chọn ra đáp án A
Xác định được góc tới, góc phản xạ.
 -    Xem trước bài: Anh  của một vật tạo bởi gương phẳng .
                 +  Anh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì?
                 +   Chuẩn bị :Mỗi nhóm 1 gương phẳng , 2 cục pin.
















	








































Tiết 5
Ngày soạn:  7/9/2017
Ngày dạy   : 22/9/2017
	       



                    CHỦ ĐỀ : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI CÁC LOẠI GƯƠNG 

I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng, vẽ được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng.
2. Kĩ năng: Biết làm TN để tạo ra được ảnh của vật qua gương phẳng và xác định được vị trí của ảnh để nghiên cứu tính chất ảnh của gương.
3.Thái độ: Rèn luyện thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu một hiện tượng nhìn thấy mà không cầm thấy được (trừu tượng ).
4. Phát triển năng lực : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. 
II.CHUẨN BỊ:
- GV: Một gương phẳng có giá đỡ, một tấm kính trong có giá đỡ, hai cây nến, diêm,một tờ giấy, hai vật giống nhau (2 cục pin).
- HS: Mỗi nhóm như trên.
III. PHƯƠNG PHÁP 
 Phương pháp thực hành,đàm thoại gợi mở ,thảo luận nhóm. 
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Ổn  định tổ chức: 
2.Kiểm tra bài cũ:
(10’)
 - Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Trả lời BT 4.2 (SBT) 








     - Làm bài tập 4.3/SBT trang 6
       a/ Vẽ tia phản xạ.
  b/ Vẽ vị trí đặt gương:

    + Định luật:
            Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
            Góc phản xạ bằng góc tới. 
     +  Bài tập 4.2 :           A. 200


Pháp tuyến IN chia đôi góc SIR 
thành 2 góc i và i’ với  i = i’ 
Vẽ mặt gương vuông góc với pháp tuyến  IN 
   ( GV sửa hoàn chỉnh cho HS vẽ vào )           
 + Định luật:
            Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
            Góc phản xạ bằng góc tới. 
     +  Bài tập 4.2 :           A. 200


Pháp tuyến IN chia đôi góc SIR 
thành 2 góc i và i’ với  i = i’ 

3.Tiến trình bài học:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập(3’)
*Có bao giờ nhìn thấy ảnh của mình trong gương lại lộn ngược? Bây giờ các em hãy đặt gương nằm ngang, mặt phản xạ quay lên trên và đưa gương vào sát người để xem ảnh của mình trong gương. Có gì khác với ảnh các em vẫn thấy? (ảnh lộn ngược, đầu quay xuống dưới). Tại sao lại có hiện tượng đó? (X6)
Hoạt động 2:Nghiên cứu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng (20’)(P8, P9)
(Trình bày các kết quả các hoạt động học tập vật lý của mình một cách phù hợp)
- HS bố trí thí nghiệm như hình 5.2 sgk và hoàn  chỉnh câu kết luận (P8)
(Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lý kết quả TN và rút ra nhận xét)
* Lưu ý HS đặt gương thẳng đứng vuông góc với tờ giấy phẳng.

*Hướng dẫn học sinh bố trí thí nghiệm như hình 5.2 sgk
-Muốn biết ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn hay bằng vật thì ta phải làm thế nào?(P6)
(Chỉ ra được điều kiện lý tưởng của  hiện tượng vật lý)
+ Lấy thước đo rồi so sánh kết quả
*Đo chiều cao của vật thì được nhưng làm thế nào để đo chiều cao của ảnh của nó? Có thể đưa thước ra sau gương được không? ?(P6)
(Chỉ ra được điều kiện lý tưởng cử hiện tượng vật lý)
-Yêu cầu hs soi mình vào tấm kính phẳng và cho biết kính này giống cái gương ở chỗ nào?
+ Vừa nhìn thấy ảnh của mình vừa nhìn thấy vật ở bên kia tấm kính
-Các nhóm bố trí thí nghiệm như hình 5.3 và hoàn  chỉnh kết luận
(Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lý kết quả TN và rút ra nhận xét)

-Bố trí thí nghiệm như hình 5.3 sgk, gv hướng dẫn học sinh làm
*Đặt tấm kính thẳng đứng trên mặt bàn, vuông góc với tờ giấy trắng đặt trên bàn
+ Dán miếng bìa đen lên tờ giấy trắng, quan sát ảnh  A của đỉnh A miếng bìa
+Lấy bút chì vạch đường MN nơi tấm kính tiếp xúc với tờ giấy
+Bỏ tờ giấy ra , nối A với A cắt MN tại H
+Dùng êke kiểm tra xem AH có vuông góc với MN không
+Dùng thước đo AH và AH rồi so sánh rút ra kết luận 
Hoạt động 3: Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng(5’)(K3, K4, P3)
*Hướng dẫn học sinh trả lời câu C4
d)Mắt ta nhìn thấy S vì các tia phản xạ lọt vào mắt ta coi như đi thẳng từ S đến mắt. Không hứng được S trên màn vì chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở S chứ không có ánh sáng thật đến S.



*Một vật do nhiều điểm tạo thành. Vậy ảnh của một vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật tạo thành vật.
- Muốn vẽ ảnh của một đoạn thẳng ta cần vẽ ảnh của mấy điểm trên vật? Đó là những điểm nào?(P3)
+ Chỉ cần vẽ ảnh của hai điểm đó là điểm đầu và điểm cuối
Hoạt đông 4: Vận dụng (4’)(K3, K4)

*Hướng dẫn học sinh trả lời câu C5
+ Kẻ AA và BB vuông góc với mặt gương
+Lấy AH = HA và BK = KB
	





I.Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:  
1.Anh của một vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn không?
    Kết luận: Anh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo.

2.Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật không?







   Kết luận:  Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn  của vật.






3.So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương và khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương











    Kết luận: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một  khoảng bằng nhau.
II.Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng


     S



                          I                      K

S’

     







   III.Vận dụng 
C5:
                                         A              

                B

                                    K                   H

               B                  A

                                                                                       


4. Củng cố (1’)
Gọi học sinh đọc ghi nhớ
Giải đáp thắc mắc của bé Lan ở phần mở bài:
                 Chân tháp ở sát đất, đỉnh tháp ở xa đất nên ảnh đỉnh tháp cũng xa đất ở phía bên kia gương phẳng tức là ở dưới mặt nước
5. Hướng dẫn về nhà (2’)
- Hoàn  chỉnh C1 -> C6 vào vở bài tập.
- Học thuộc ghi nhớ 
- Làm bài tập 5.1 -> 5.12SBT.
HD bài 5.12 : Từ S kẻ 2 tia tới đến 2 mép gương, sau đó vẽ 2 tia phản xạ tương ứng, Sao cho 2 tia phản xạ này kéo dài gặp nhau ở ảnh S/ của S
- Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành  bài 6 
- Đọc trước bài 6
- Mang theo thước chia độ.

	Tiết 6
Ngày soạn: 18/9/2016
Ngày dạy : 1/10/2016
	


                                 CHỦ ĐỀ : THỰC HÀNH : QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH
                                    CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức: Luyện tập vẽ ảnh của một vật có hình dạng khác nhau đặt trước gương phẳng. Xác định được vùng nhìn thấy của gương phẳng. Tập quan sát được vùng nhìn thấy của gương ở mọi vị trí.
2.Kĩ năng: Biết nghiên cứu tài liệu. Biết bố trí thí nghiệm để rút ra kết luận.
3.Thái độ : Giáo dục tính chính xác, khoa học.
4. Phát triển năng lực : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. 
II.CHUẨN BỊ
- GV : Một gương phẳng có giá đỡ, 1 cây bút chì, 1 thước đo độ, 1 thước thẳng 
- HS :  Mỗi nhóm như trên, mỗi học sinh một mẫu báo cáo
III. PHƯƠNG PHÁP 
Phương pháp thực nghiệm
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2.Kiểm tra bài cũ: (10’)
- Nêu tính chất ảnh qua gương phẳng?
      Trả lời:
     +Anh của vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo.
     +Lớn bằng vật.
     +Khoảng cách từ 1 điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
  -Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng? 
                     S                           R    
                                                                Vẽ  ss’        gương
                  H                                           SH = HS’
                                                                Các tia phản xạ kéo dài đi qua ảnh S’

                  S
               
3. Bài mới:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung bài học

	Gv nêu mục đích của tiết thực hành 
Luyện tập vẽ ảnh của một vật có hình dạng khác nhau đặt trước gương phẳng. Xác định được vùng nhìn thấy của gương phẳng. Tập quan sát được vùng nhìn thấy của gương ở mọi vị trí.

Hoạt động 1: Giáo viên phân phối dụng cụ thí nghiệm theo các nhóm.( 5’)
Hoạt động 2: Giáo viên  nêu nội dung bài thực hành  (15’)

-Yêu cầu HS đọc C1 trong SGK
+Các nhóm  bố trí thí nghiệm như hình 6.1 trong sgk
- HS vẽ lại vị trí gương , bút chì và ảnh vào mẫu báo cáo ( mỗi HS viết 1 báo cáo )

 Hoạt động 3: Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng ( vùng quan sát ): ( 12’)
GV trình bày 
Chương trình giảm tải nên HS đọc thêm phần này 
 HS đọc C2 trong SGK.
 *Vùng nhìn thấy là vùng quan sát được.
 + Đánh dấu vùng quan sát.
 + So sánh với vùng quan sát trước. 
- Giải thích câu C4 SGK, vẽ hình.




Chú ý:
-Xác định ảnh của N và M bằng tính chất đối xứng.
-Tia phản xạ tới mắt thì nhìn thấy ảnh.

	

I.Xác định ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng:
1. Anh song song  và cùng chiều với vật:



2.Anh cùng phương và ngược chiều vật.:




II.Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng:
C2:
PQ là bề rộng vùng nhìn thấy của gương phẳng.
C3:Vùng nhìn thấy của gương sẽ hẹp đi  (giảm ).








( vẽ hình )



4.Củng cố và vận dụng : (2’)
   - Thu  bài báo cáo thí nghiệm của HS.
- Nhận xét thí nghiệm, thái độ, ý thức, tinh thần làm việc giữa các nhóm, thu dọn dụng cụ, kiểm tra dụng cụ. 
- Vẽ lại H 6.1, H 6.3.
- Anh và vật đối xứng qua gương.
- Ta thấy được ảnh khi tia phản xạ truyền tới mắt.
5.Hướng dẫn về  nhà(1’)
- Học bài: tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng.
- Xem trước bài: “Gương cầu lồi”: chuẩn bị một cây nến cho mỗi nhóm.

	

Tiết 7
Ngày soạn : 7/10/2015
Ngày dạy  : 14/10, 17/10
	          

    GƯƠNG CẦU LỒI




 
I. MỤC TIÊU 
     1.Kiến thức: Nêu được tính chất ảnh của vật được tạo bởi gương cầu lồi. Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước, giải thích được các ứng dụng của gương cầu lồi
2.Kĩ năng: Làm thí nghiệm để xác định được tính chất ảnh của vật qua gương cầu lồi.
3.Thái độ: Biết vận dụng được các phương án thí nghiệmđã làm. Tìm ra phương án kiểm tra tính chất ảnh của vật qua gương cầu lồi.
Phát triển năng lực : P8, X4
Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành, xử lý kết quả TN và rút ra nhận xét.
Mô tả được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các thiết bị kỹ thuật công nghệ
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu:
II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
-GV : Một gương phẳng, một gương cầu lồi,1 cây nến,1 que diêm, 3 bảng phụ.
-HS : Mỗi nhóm như trên.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. On định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2. Kiểm tra bài cũ: 
-Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng ? 
Anh ảo, to bằng vật, khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
      - Giải thích vì sao ta nhìn thấy ảnh mà không hứng được ảnh đó trên màn chắn? 
      Vì các tia phản xạ lọt vào mắt coi như đi thẳng từ ảnh S’ đến mắt không hứng được S’ trên màn vì chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở S’ chứ không có ánh sáng thật đến S’.
3. Bài mới:
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung bài học

	* Giáo viên cho HS quan sát 1 số vật nhẵn bóng không phẳng: cái thìa, muôi múc canh, gương xe máy ….HS quan sát  ảnh của mình trong gương và và nhận xét ảnh có giống mình không ? Mặt ngoài  của muôi, thìa là gương cầu lồi, mặt trong là gương cầu lõm
 => Xét  ảnh của gương cầu lồi.(P1)
(Đặt ra những câu hỏi về một sự kiện vật lý)
- Gv giới thiệu dụng cụ TN. Phân nhóm HS. Phát phiếu học tập. Phát dụng cụ.
- Gv yêu cầu HS đọc  h7.1 SGK, nêu dự đoán.
( ảnh đó có phải là  ảnh ảo không ? ảnh lớn hơn vật hay  ảnh nhỏ hơn vật )
 =>  TN kiểm tra 
(P8)Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành, xử lý kết quả TN và rút ra nhận xét.
- Bố trí TN như H.7.2 trong SGK.
- GV nêu phương án  so sánh độ lớn của ảnh của 2 cây nến tạo bởi 2 gương ? ( 2 cây nến giống nhau – khoảng cách 2 cây nến đến 2 gương bằng nhau )
- Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi ?(P3)
(Thu thập, đánh giá, lựa chọn, và xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lý)
- HS điền kết luận trong SGK.

- Cho HS đọc TN mục II SGK ( C2 )
- Có phương án nào khác để xác định vùng nhìn thấy của gương cầu lồi ?
(P4, vận dụng sự tương tự và các mô hình để xây dựng kiến thức vật lý)
- Cho 3 nhóm TN theo SGK.
- Cho 3 nhóm TN theo phương án sau:
+ Đặt gương phẳng cao hơn đầu quan sát các bạn trong gương, xác định được khoảng bao nhiêu bạn. Rồi tại vị trí đó  (gương phẳng ) đặt gương cầu lồi sẽ thấy số bạn quan sát được nhiều hơn hay ít hơn.
- Yêu cầu HS rút ra kết luận điền vào SGK.
- Cho HS vẽ vùng nhìn thấy  của gương cầu lồi vào phiếu học tập.  

- Hs làm việc cá nhân trả lời câu C3, C4 ? (K4, vận dụng: giải thích, dự đoán, kiến thức vật lý vào các tình huống thực tiễn)

	


 




I.Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi:










Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất sau:
- Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.
- Ảnh nhỏ hơn vật.

II.Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi:






Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được 1 vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.
III. Vận dụng 
C3 :Vùng nhìn thấy của GCL rộng hơn vùng nhìn thấy của GP, vì vậy giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau.
C4:Người lái xe nhìn thấy trong GCL xe cộ và người bị các vật cản ở bên  đường che khuất, tránh được tai nạn.



4. Củng cố 
+ Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu:
- Tại vùng núi cao, đường hẹp và uốn lượn, tại các khúc quanh người ta đặt các gương cầu lồi nhằm làm cho lái xe dễ dàng quan sát đường và các phương tiện khác cũng như người và súc vật đi qua. Việc làm này đã làm giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông và bảo vệ tính mạng con người và các sinh vật.
 + Hướng dẫn Hs đọc phần có thể em chưa biết 
-  GCL có thể  coi như gồm nhiều gương phẳng nhỏ ghép lại. Vì thế có thể xác định tia phản xạ bằng định luật phản xạ ánh sáng cho gương phẳng nhỏ tại mỗi vị trí đó 
5. Hướng dẫn về nhà  
- Làm bài tập 7.1  7.8 / SBT trang 8. học bài, làm bài tập trong vở bài tập.
- HD bài 7.8 : MN là đường kéo dài của MO, MN chính là pháp tuyến của GP tại M, từ đó vẽ tia phản xạ dựa vào ĐL phản xạ ánh sáng 
- Gv cho Hs xem trước 1 gương cầu lõm: Hs về nhà tìm 1 vài gương cầu lõm.













	




























































Tuần 9
Tiết 8
Ngày soạn: 14/10/2015
Ngày dạy  :  21/10, 24/10
	              


















    


                                             GƯƠNG CẦU LÕM
I. MỤC TIÊU 
1.Kiến thức: 
Nhận biết được ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm.
Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm.
Nêu được tác dụng của gương cầu lõm trong cuộc sống và trong kỹ thuật.
2. Kỹ năng:
Bố trí được thí nghiệm để quan sát ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
Quan sát được tia sáng đi qua gương cầu lõm.
3.Thái độ:
Nghiêm túc trong hoạt động nhóm.
Giáo dục bảo vệ môi trường va ứng phó biến đổi khí hậu
Phát triển năng lực : (P8, Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành, xử lý kết quả TN và rút ra nhận xét)
(K4, Vận dụng(giải thích, dự đoán) kiến thức vật lý vào tình huống thực tiễn)
II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  
GV:gương cầu lõm, gương phẳng, pin tròn nhỏ, màn chắn, nguồn sáng.
HS: mỗi nhóm
+ 1 gương cầu lõm, 1 gương phẳng  cùng đường kính với gương cầu lõm, pin
+ 1 màn chắn có giá,  nguồn sáng có khe hẹp, dây nối.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2.Kiểm tra bài cũ:
    -Nêu các tính chất ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi?
+Anh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật
    -So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng?
+Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng
    -Bài tập 7.2 SBT
+Câu C
3. Bài mới:
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung bài học

	Tổ chức tình huống học tập.
( Như SGK )
   * Gv phát  dụng cụ cho mỗi nhóm và giới thiệu với HS gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của một phần hình cầu.
  * Gv yêu cầu HS đọc  thí nghiệm  SGK.
- HS nêu phương án  thí nghiệm.
- Cho HS tiến hành thí nghiệm => nhận xét ảnh khi để vật gần gương  và xa gương trả lời câu C1?
- HS: Vật đặt ở mọi vị trí trước gương
 + gần gương: ảnh ảo lớn hơn vật.
 + xa gương: ảnh thật nhỏ hơn vật ngược chiều.
  * Yêu cầu HS nêu phương án kiểm tra ảnh khi vật để gần gương.
=> gv gợi ý HS như đã làm để kiểm tra dự đoán về ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi. HS trả lời câu C2?
- HS tìm từ  thích hợp để điền vào chỗ trống, bổ sung hoàn  chỉnh. 


- Cho HS đọc  và nêu phương án TN.
- HS bố trí thí nghiệm và trả lời câu C3?

- Cho HS điền vào kết luận ( bảng phụ ) bổ sung hoàn  chỉnh ghi vào vở 
- Cho HS đọc và thảo luận giải thích câu C4?
- Cho HS đọc thí nghiệm .


- HS làm thí nghiệm như câu C5
- Rút ra nhận xét -> điền vào kết luận ghi vào tập.
Gv : chế tạo những dụng cụ bằng guơng cầu lõm , để tập trung năng lượng phục vụ cho đời sống.

Cho mỗi nhóm tìm hiểu đèn pin thảo luận trả lời câu C6,C7 vào phiếu học tập của nhóm.
(X8, tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lý)

	

I.Ảnh tạo bởi gương cầu lõm:







C1: Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm là ảnh ảo . Ảnh của cây nến lớn hơn vật.









C2 : Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm , lớn hơn ảnh của cùng vật đó tạo bởi gương phẳng 

Kết luận : Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.
II.Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm
Đối với chùm tia tới song song
C3 : Thu được chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương

Kết luận : Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm.
C4 : Vì Mặt Trời ở xa, chùm tia tới gương là chùm sáng song song do đó chùm sáng phản xạ hội tụ tại vật -> vật nóng lên.
Đối với chùm tia tới phân kì
Và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song. 
Kết luận :Một nguồn sáng nhỏ đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp có thể cho một chùm tia phản xạ song song.
III. Vận dụng 
C6: Nhờ có gương cầu trong pha đèn pin nên khi xoay pha đèn đến vị trí thích hợp ta sẽ thu được một chùm sáng phản xạ song song, ánh sáng sẽ truyền đi xa được, không bị phân tán mà vẫn sáng tỏ.
C7: Ra xa gương



4. Củng cố 
Cho mỗi nhóm tìm hiểu đèn pin thảo luận trả lời câu C6,C7 vào phiếu học tập của nhóm.
Giáo dục bảo vệ môi trường va ứng phó biến đổi khí hậu
Mặt Trời là một nguồn năng lượng . Sử dụng năng lượng MT là một yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu việc sử dụng năng lượng hóa thạch (tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường .
Một cách sử dụng năng lượng MT đó là : Sử dụng gương cầu lõm có kích thước lớn tập trung ánh sáng mặt trời vào một điểm (để đun nước, nấu chảy kim loại…
5. Hướng dẫn về  nhà:
      -    Học bài: ghi nhớ SGK
Hồn chỉnh từ câu C1  -> C7 SGK
Làm bài tập 8.1 -> 8.8SBT
HD bài 8.6 : D. Vì pha đèn có thể tạo ra một chùm phản xạ song song
Ôn tập chuẩn bị tổng kết chương I, trả lời phần tự kiểm tra vào vở bài tập.















	























Tuần 9 
Tiết 9
Ngày soạn : 10/10/2017
Ngày dạy:   20/10/2017
	              




                                              TỔNG KẾT CHƯƠNG I:QUANG HỌC

I.MỤC TIÊU :
 1.Kiến thức: Ôn lại kiến thức, củng cố lại kiến thức cơ bản có liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, sự truyền ánh sáng, sự phản xạ ánh sáng, tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi ,gương cầu lõm. Cách vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, xác định vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi.
2.Kĩ năng: Luyện tập thêm về cách vẽ tia phản xạ trên gương phẳng và ảnh tạo bởi gương phẳng.
3.Thái độ: Yêu thích môn học
Phát triển năng lực : - X8, tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lý
P3, thu thập ,đánh giá, lựa chọn và xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lý
K3, sử dụng kiến thức vật lý để thực hiện các nhiệm vụ học tập
II.CHUẨN BỊ 
        1. Giáoviên :bảng phụ vẽ ô chữ H9.3/SGK 
        2.Học sinh :Trả lời trước phần tự kiểm tra.
III.PHƯƠNG PHÁP 
Phương pháp hệ thống hóa , khái quát hóa ,đàm thoại gợi mở ,thảo luận nhóm. 
IV.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh(1’)
2.Kiểm tra bài cũ(5’) 
          Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
3. Bài mới 
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Lý thuyết:  Tự kiểm tra
(15’) (K3)
+Gọi HS trả lời phần tự kiểm tra.
(P3, thu thập ,đánh giá, lựa chọn và xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lý )

+HS khác bổ sung.
(K3, sử dụng kiến thức vật lý để thực hiện các nhiệm vụ học tập )
+GV hướng dẫn thảo luận, uốn nắn những chỗ HS trả lời sai.





Hoạt động 2: Bài tập(20’)
(K3, X8)




Câu 8: Cho HS viết thảo luận nhóm chọn câu đúng.
(X8, tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lý)

- Cho HS làm việc cá nhân.
- Gọi HS đọc câu C1/26 SGK
- GV hướng dẫn cách vẽ.
 + Cho 1 HS lên bảng vẽ câu a, GV yêu cầu HS ở lớp vẽ vào vở. 
a.  Vẽ  S’1  đối xứng  S1 qua gương.
     Vẽ  S’2  đối xứng  S2 qua gương.
( Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng )
b. Lấy 2 tia tới đến 2 mép gương , tìm tia phản xạ tương ứng.
- Gọi HS lên vẽ 2 tia tới xuất phát từ  S1 .
- Gọi HS  khác lên vẽ 2 tia tới xuất phát từ  S2.
(K3, sử dụng kiến thức vật lý để thực hiện các nhiệm vụ học tập )
c.Đặt mắt trong vùng  gạch chéo nhìn thấy ảnh của S1 và S2 .
 -  GV nhận xét hoàn  chỉnh.
 -  Gọi HS đọc câu C2 SGK.
Nếu người đứng ở gần 3 gương : lồi, lõm, phẳng có đường kính bằng nhau mà tạo ra ảnh ảo. Hãy so sánh độ lớn của các ảnh đó ?
(K3, sử dụng kiến thức vật lý để thực hiện các nhiệm vụ học tập )
- GV vẽ hình 9.2 lên bảng cho HS trả lời câu C3. 
?  Muốn nhìn thấy bạn nguyên tắc phải như thế nào?
(K3, sử dụng kiến thức vật lý để thực hiện các nhiệm vụ học tập )
( ánh sáng từ bạn phải đến mắt mình )
=> GV yêu cầu vẽ tia sáng có vẽ mũi tên chỉ đường truyền của ánh sáng.

- GV treo bảng phụ vẽ sẵn hình 9.3 SGK lên bảng.
- GV cho đại diện từng tổ lên điền từ tương ứng.
      (X8, tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lý)
                                                                               
	I.Lý thuyết:  Tự kiểm tra 
C
B
Trong suốt, đồng tính, đường thẳng.
a.Tia tới
b.Góc tới
ảnh ảo có độ lớn bằng vật cách gương 1 khoảng bằng khoảng cách  từ vật đến gương.
Giống: ảnh ảo
Khác: ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh ảo tạo bởi gương phẳng.
Khi 1 vật ở gần sát gương ảnh này lớn hơn vật.
Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng cùng kích thước.

II. Bài tập:
1. Vận dụng:
Câu C1:








  
 Câu C2:
- Giống : đều là ảnh ảo.
 - Khác:  ảnh ảo nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn  trong gương phẳng, ảnh trong gương phẳng lại nhỏ hơn  ảnh trong gương cầu lõm.













Câu C3:
        Những cặp nhìn thấy nhau :
  An +Thanh;                 An +Hải
  Thanh +Hải;                Hải + Hà.







2.Trò chơi ô chữ:


              

Vật sáng
Nguồn sáng
Anh ảo
Ngôi sao
Pháp tuyến
Bóng đèn
Gương phẳng
Từ hàng dọc  là : Anh Sáng.



4. Củng cố(2’)
 - Phát biểu định luật về sự truyên thẳng ánh sáng?(phần 2-tiết 2 )
 - Định luật phản xạ ánh sáng ?(phần II –Tiết 4 )
5.Hướng dẫn về nhà (2’)
       - Học bài: On tập chương I
       - Xem lại các bài tập đã sữa  
          - Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.
















Tuần 10
Tiết 10                                                            KIỂM TRA 45 PHÚT
Ngày soạn : 12/10/2017
Ngày dạy :  27/10/2017

I. MỤC TIÊU  :
1. Kiến thức: Giúp hs nắm được toàn bộ kiến thức về quang học. Định luật truyền thẳng của ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng, ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm.
2. Kĩ năng: Kiểm tra lại kỹ năng vẽ ảnh tạo bởi 3 gương .
3.Thái độ (Giáo dục): Giáo dục tính khoa học, chính xác
II. CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Đề kiểm tra 
Học sinh: Kiến thức chương I đã dặn trước 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Ổn đinh tổ chức 
2. Kiểm tra 
Ma trận
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Quang học
	- Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.
- Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.

	- Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.
- Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi.

	- Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo cách là vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.
- Vận dụng được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng.

	- Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng.
- Vận dụng được ứng dụng của gương cầu lõm: dùng để tập trung ánh sáng theo một hướng hay vào một điểm mà ta cần chiếu sáng.
	

	TS câu

TS điểm
Tỉ lệ %
	2/3 câu
(câu 1a, 1b)
2,5 điểm
25%
	(1+1/3) câu (câu 1c và 3)
2 điểm
20%
	(2/3+1) câu
(câu 2a,2b, câu4)
3,5 điểm
35%
	(1/3+1) câu (câu 2c, câu5)
2 điểm
20%
	5 câu

10điểm
100%


1.ĐỀ BÀI 
Câu1: (3,5 điểm) 
a.Khi nào ta nhìn thấy một vật?
b.Kể tên các loại chùm sáng. Vẽ hình minh họa cho mỗi loại?
c.Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?
Câu 2: (3 điểm)
	Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương?
Trên hình vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi SI với mặt gương bằng 300. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ IR và tính số đo góc phản xạ?
	


      c. Giữ nguyên vị trí chiếu tia tới SI. Vẽ một vị trí đặt gương sao cho tia tới SI và tia phản xạ IR vuông góc với nhau. Giải thích cách vẽ và tính số đo góc tới?
Câu 3: (1 điểm) 
	Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?
Câu 4: (1,5 điểm)
	Trên ô tô, xe máy người ta thường lắp gương cầu lồi phía trước người lái xe để quan sát phía sau mà không lắp gương phẳng. Làm như thế có lợi gì?
Câu 5: (1 điểm)
	Người ta có thể dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để nung nóng vật. Hãy giải thích vì sao vật đó lại nóng lên?
2. Hướng dẫn chấm 
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
3,5điểm
	a. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
b. Có 3 loại chùm sáng là: song song, hội tụ, phân kì
- Vẽ hình mỗi loại chùm sáng đúng.
c. Phát biểu đúng định luật phản xạ ánh sáng (SGK- 14)
	1đ
0,5đ
1,5đ
0,5đ

	Câu 2
3điểm
	a. Vẽ đường thẳng vuông góc với gương qua điểm sáng S, khoảng cách từ ảnh S’ và S tới gương bằng nhau
b. + Vẽ tia phản xạ IR bằng cách kéo dài S’I.
   + Kí hiệu đầy đủ các góc, các mũi tên trên tia sáng
- Tính được số đo góc phản xạ bằng 600
c. Tính được số đo góc tới và góc phản xạ bằng nhau và bằng 450
- Vẽ pháp tuyến
- Vẽ gương vuông góc pháp tuyến.
	1đ

0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ

	Câu 3
1điểm
	* Giống nhau: đều là ảnh ảo
* Khác nhau: ảnh ảo tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật, ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật
	0,5đ
0,5đ


	Câu 4
1,5điểm
	Người ta làm như thế vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.
 Nên giúp người lái xe quan sát được vùng không gian phía sau rộng lớn hơn.
	1đ

0,5đ


	Câu 5
1điểm
	Gương cầu lõm biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm. Ánh sáng Mặt Trời chiếu coi như chùm sáng song song. Nên khi đặt vật tại điểm mà chùm sáng phản xạ hội tụ tại điểm đó thì vật sẽ nóng lên.
	1đ


3.Củng cố :
Giáo viên thu bài nhận xét giờ kiểm tra 
  4. Hướng dẫn về nhà 
   - Về xem lại bài kiểm tra.
   - Đọc trước bài “Nguồn âm”
Đại Đồng, ngày 12 tháng 10năm 2017                Đại Đồng   ngày    tháng    năm  
     Giáo viên bộ môn                                                   Ký duyệt tổ chuyên môn 




Nguyễn Thị Thư                                                                         Vũ Văn Cường 














3.Đề II
Câu1: (3,5 điểm) 
a. Ta nhìn thấy một vật khi nào?
b.Nêu khái niệm các loại chùm sáng . Vẽ hình minh họa cho mỗi loại?
c.Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng ?
Câu 2: (3 điểm)
	a.Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương?
b.Trên hình vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi SI với mặt gương bằng 600. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ IR và tính số đo góc phản xạ?
	


      c. Giữ nguyên vị trí chiếu tia tới SI. Vẽ một vị trí đặt gương sao cho tia tới SI và tia phản xạ IR vuông góc với nhau. Giải thích cách vẽ và tính số đo góc tới?
Câu 3: (1 điểm) 
	Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?
Câu 4: (1,5 điểm)
	Người bác sĩ nha khoa  thường sử dụng gương  gì để khám răng cho bệnh nhân. Làm như thế có lợi gì?
Câu 5: (1 điểm)
	Người ta có thể dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để nung nóng vật. Hãy giải thích vì sao vật đó lại nóng lên?
4.Hướng dẫn chấm đề II
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
3,5điểm
	a. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
b. -Chùm sáng song song là chùm sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng .
-Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng
-Chùm sáng phân kỳ  gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng
- Vẽ hình mỗi loại chùm sáng đúng.
c. Phát biểu đúng định luật truyền thẳng của ánh sáng  (SGK)
	1đ
0,5đ
1,5đ
0,5đ

	Câu 2
3điểm
	a. Vẽ đường thẳng vuông góc với gương qua điểm sáng S, khoảng cách từ ảnh S’ và S tới gương bằng nhau
b. + Vẽ tia phản xạ IR bằng cách kéo dài S’I.
   + Kí hiệu đầy đủ các góc, các mũi tên trên tia sáng
- Tính được số đo góc phản xạ bằng 600
c. Tính được số đo góc tới và góc phản xạ bằng nhau và bằng 450
- Vẽ pháp tuyến
- Vẽ gương vuông góc pháp tuyến.
	1đ

0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ

	Câu 3
1điểm
	* Giống nhau: đều là ảnh ảo
* Khác nhau: ảnh ảo tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật, ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn  hơn vật
	0,5đ
0,5đ


	Câu 4
1,5điểm
	Người ta làm như thế vì ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn ảnh tạo bởi gương phẳng có cùng kích thước.
 Nên giúp người bác sĩ quan sát được ảnh của răng lớn hơn và có hướng điều trị 
	1đ

0,5đ


	Câu 5
1điểm
	Gương cầu lõm biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm. Ánh sáng Mặt Trời chiếu coi như chùm sáng song song. Nên khi đặt vật tại điểm mà chùm sáng phản xạ hội tụ tại điểm đó thì vật sẽ nóng lên.
	1đ


3.Củng cố :
Giáo viên thu bài nhận xét giờ kiểm tra 
  4. Hướng dẫn về nhà 
   - Về xem lại bài kiểm tra.
   - Đọc trước bài “Nguồn âm”
Đại Đồng, ngày 12 tháng 10năm 2017     Đại Đồng   ngày    tháng    năm  
     Giáo viên bộ môn                                                   Ký duyệt tổ chuyên môn 




Nguyễn Thị Thư                                                                         Vũ Văn Cường 
























	    









  PHÒNG GD & ĐT TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS ĐẠI ĐỒNG

Ngày soạn :        12/10/2017          
Ngày kiểm tra : 27/10/2017         
	









ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT  
Năm học 2017 - 2018
MÔN:      Vật lý          Lớp :7
Thời gian làm bài: 45 phút
Tiết theo PPCT 10



I.  MỤC TIÊU.
1. Kiến thức: Giúp hs nắm được toàn bộ kiến thức về quang học. Định luật truyền thẳng của ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng, ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm.
2. Kĩ năng: Kiểm tra lại kỹ năng vẽ ảnh tạo bởi 3 gương .
3.Thái độ (Giáo dục): Giáo dục tính khoa học, chính xác

II.  thiÕt lËp MA TRËN §Ò KIÓM TRA:
Ma trận
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Quang học
	- Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.
- Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.

	- Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.
- Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi.

	- Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo cách là vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.
- Vận dụng được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng.

	- Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng.
- Vận dụng được ứng dụng của gương cầu lõm: dùng để tập trung ánh sáng theo một hướng hay vào một điểm mà ta cần chiếu sáng.
	

	TS câu

TS điểm
Tỉ lệ %
	2/3 câu
(câu 1a, 1b)
2,5 điểm
25%
	(1+1/3) câu (câu 1c và 3)
2 điểm
20%
	(2/3+1) câu
(câu 2a,2b, câu4)
3,5 điểm
35%
	(1/3+1) câu (câu 2c, câu5)
2 điểm
20%
	5 câu

10điểm
100%



III. ĐỀ BÀI

Câu1: (3,5 điểm) 
a.Khi nào ta nhìn thấy một vật?
b.Kể tên các loại chùm sáng. Vẽ hình minh họa cho mỗi loại?
c.Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?
Câu 2: (3 điểm)
	Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương?
Trên hình vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi SI với mặt gương bằng 300. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ IR và tính số đo góc phản xạ?
	


      c. Giữ nguyên vị trí chiếu tia tới SI. Vẽ một vị trí đặt gương sao cho tia tới SI và tia phản xạ IR vuông góc với nhau. Giải thích cách vẽ và tính số đo góc tới?
Câu 3: (1 điểm) 
	Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?
Câu 4: (1,5 điểm)
	Trên ô tô, xe máy người ta thường lắp gương cầu lồi phía trước người lái xe để quan sát phía sau mà không lắp gương phẳng. Làm như thế có lợi gì?
Câu 5: (1 điểm)
	Người ta có thể dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để nung nóng vật. Hãy giải thích vì sao vật đó lại nóng lên?


IV .HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

2. Hướng dẫn chấm 
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
3,5điểm
	a. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
b. Có 3 loại chùm sáng là: song song, hội tụ, phân kì
- Vẽ hình mỗi loại chùm sáng đúng.
c. Phát biểu đúng định luật phản xạ ánh sáng (SGK- 14)
	1đ
0,5đ
1,5đ
0,5đ

	Câu 2
3điểm
	a. Vẽ đường thẳng vuông góc với gương qua điểm sáng S, khoảng cách từ ảnh S’ và S tới gương bằng nhau
b. + Vẽ tia phản xạ IR bằng cách kéo dài S’I.
   + Kí hiệu đầy đủ các góc, các mũi tên trên tia sáng
- Tính được số đo góc phản xạ bằng 600
c. Tính được số đo góc tới và góc phản xạ bằng nhau và bằng 450
- Vẽ pháp tuyến
- Vẽ gương vuông góc pháp tuyến.
	1đ

0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ

	Câu 3
1điểm
	* Giống nhau: đều là ảnh ảo
* Khác nhau: ảnh ảo tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật, ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật
	0,5đ
0,5đ


	Câu 4
1,5điểm
	Người ta làm như thế vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.
 Nên giúp người lái xe quan sát được vùng không gian phía sau rộng lớn hơn.
	1đ

0,5đ


	Câu 5
1điểm
	Gương cầu lõm biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm. Ánh sáng Mặt Trời chiếu coi như chùm sáng song song. Nên khi đặt vật tại điểm mà chùm sáng phản xạ hội tụ tại điểm đó thì vật sẽ nóng lên.
	1đ






	  Đại Đồng, ngày     tháng     năm 2017
             TỔ CM KÝ DUYỆT
	Đại Đồng, ngày 12     tháng 10     năm 2017
NGƯỜI RA ĐỀ



	     

Vũ Văn Cường 
                                                                                               Nguyễn Thị Thư 









Tuần 10
Tiết 10                                                            KIỂM TRA 45 PHÚT
Ngày soạn : 12/10/2017
Ngày dạy :  27/10/2017

I. MỤC TIÊU  :
1. Kiến thức: Giúp hs nắm được toàn bộ kiến thức về quang học. Định luật truyền thẳng của ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng, ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm.
2. Kĩ năng: Kiểm tra lại kỹ năng vẽ ảnh tạo bởi 3 gương .
3.Thái độ (Giáo dục): Giáo dục tính khoa học, chính xác
II. CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Đề kiểm tra 
Học sinh: Kiến thức chương I đã dặn trước 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Ổn đinh tổ chức 
2. Kiểm tra 
Ma trận
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Quang học
	- Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.
- Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.

	- Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.
- Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi.

	- Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo cách là vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.
- Vận dụng được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng.

	- Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng.
- Vận dụng được ứng dụng của gương cầu lõm: dùng để tập trung ánh sáng theo một hướng hay vào một điểm mà ta cần chiếu sáng.
	

	TS câu

TS điểm
Tỉ lệ %
	2/3 câu
(câu 1a, 1b)
2,5 điểm
25%
	(1+1/3) câu (câu 1c và 3)
2 điểm
20%
	(2/3+1) câu
(câu 2a,2b, câu4)
3,5 điểm
35%
	(1/3+1) câu (câu 2c, câu5)
2 điểm
20%
	5 câu

10điểm
100%


1.ĐỀ BÀI 
Câu1: (3,5 điểm) 
a.Khi nào ta nhìn thấy một vật?
b.Kể tên các loại chùm sáng. Vẽ hình minh họa cho mỗi loại?
c.Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?
Câu 2: (3 điểm)
	Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương?
Trên hình vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi SI với mặt gương bằng 300. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ IR và tính số đo góc phản xạ?
	


      c. Giữ nguyên vị trí chiếu tia tới SI. Vẽ một vị trí đặt gương sao cho tia tới SI và tia phản xạ IR vuông góc với nhau. Giải thích cách vẽ và tính số đo góc tới?
Câu 3: (1 điểm) 
	Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?
Câu 4: (1,5 điểm)
	Trên ô tô, xe máy người ta thường lắp gương cầu lồi phía trước người lái xe để quan sát phía sau mà không lắp gương phẳng. Làm như thế có lợi gì?
Câu 5: (1 điểm)
	Người ta có thể dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để nung nóng vật. Hãy giải thích vì sao vật đó lại nóng lên?
2. Hướng dẫn chấm 
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
3,5điểm
	a. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
b. Có 3 loại chùm sáng là: song song, hội tụ, phân kì
- Vẽ hình mỗi loại chùm sáng đúng.
c. Phát biểu đúng định luật phản xạ ánh sáng (SGK- 14)
	1đ
0,5đ
1,5đ
0,5đ

	Câu 2
3điểm
	a. Vẽ đường thẳng vuông góc với gương qua điểm sáng S, khoảng cách từ ảnh S’ và S tới gương bằng nhau
b. + Vẽ tia phản xạ IR bằng cách kéo dài S’I.
   + Kí hiệu đầy đủ các góc, các mũi tên trên tia sáng
- Tính được số đo góc phản xạ bằng 600
c. Tính được số đo góc tới và góc phản xạ bằng nhau và bằng 450
- Vẽ pháp tuyến
- Vẽ gương vuông góc pháp tuyến.
	1đ

0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ

	Câu 3
1điểm
	* Giống nhau: đều là ảnh ảo
* Khác nhau: ảnh ảo tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật, ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật
	0,5đ
0,5đ


	Câu 4
1,5điểm
	Người ta làm như thế vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.
 Nên giúp người lái xe quan sát được vùng không gian phía sau rộng lớn hơn.
	1đ

0,5đ


	Câu 5
1điểm
	Gương cầu lõm biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm. Ánh sáng Mặt Trời chiếu coi như chùm sáng song song. Nên khi đặt vật tại điểm mà chùm sáng phản xạ hội tụ tại điểm đó thì vật sẽ nóng lên.
	1đ


3.Củng cố :
Giáo viên thu bài nhận xét giờ kiểm tra 
  4. Hướng dẫn về nhà 
   - Về xem lại bài kiểm tra.
   - Đọc trước bài “Nguồn âm”
Đại Đồng, ngày 12 tháng 10năm 2017     Đại Đồng   ngày    tháng    năm  
     Giáo viên bộ môn                                                   Ký duyệt tổ chuyên môn 




Nguyễn Thị Thư                                                                         Vũ Văn Cường 

















	Tuần 11
Tiết 10
Ngày soạn : 28/10/2015
Ngày dạy : 4/11, 7/11

	


   KIỂM TRA 1 TIẾT

I. MỤC TIÊU  :
1. Kiến thức: Giúp hs nắm được tồn bộ kiến thức về quang học. Định luật truyền thẳng của ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng, ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm.
2. Kĩ năng: Kiểm tra lại kỹ năng vẽ ảnh tạo bởi 3 gương .
3.Thái độ (Giáo dục): Giáo dục tính khoa học, chính xác
II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
1. GV : đề bài kiểm tra 
2. HS : kiến thức chương 1 đã dặn trước.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Ổn định tổ chức lớp
Kiểm tra 




     1. Khi đặt vật sát gương cầu lõm thì ảnh của vật là :
a/.  Anh thật bằng vật.
b/.  Anh ảo bé hơn vật.
c/.  Anh ảo bằng vật.
d/.  Anh ảo lớn hơn vật .
  	2. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:
a/. Ảnh ảo nhỏ hơn vật
b/. Ảnh ảo lớn hơn vật
c/. Ảnh thật nhỏ hơn vật
d/. Ảnh thật lớn hơn vật
      3. Biết góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là  600. Góc tới là:
                  a/.   600		b/.  450		c/.   300		d/.  150
 	4. Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với  mặt gương một góc 300. góc phản xạ bằng:
a/.   150		b/.  300		c/.   450		d/.  600
      5. Cho một điểm sáng S cách gương phẳng  20cm. Cho S di chuyển song song với gương một đoạn  5cm. Ảnh  ảo S’ của S bây giờ sẽ cách S 1 đoạn: 
                  a/.  20cm              b/.  40cm                	c/.  15cm		d/.  25cm
	6. Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống :
                  a/.  Khi trái đất ở giữa mặt trời và mặt trăng thì mặt trăng đi vào .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  của trái đất nên không được mặt trời .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
                  b/.  Cùng một vật, nếu đặt trước gương .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  thì ảnh bằng vật, nếu đặt trước gương .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . thì ảnh nhỏ hơn vật.
   	7. Định luật truyền thẳng ánh sáng:
Trong môi trường .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  và .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..   ánh sáng truyền đi theo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
    	8. Vẽ tia sáng xuất phát từ  A đến gương rồi phản xạ qua B

B

A               


	

       9. Khi hiện tượng nhật thực xảy ra có hai người đứng ở hai nơi trên trái đất, một người cho rằng đã xảy ra hiện tượng nhật thực tòan phần , người kia lại cho là xảy ra hiện tượng nhật thực một  phần. Vì sao ? 
      10. Một người cao 1,7m đứng cách  gương phẳng treo sát tường một khỏang 1,3m.   Hỏi ảnh của người đó cao bao nhiêu và cách người đó bao nhiêu ? 
3)Đáp án-biểu điểm:

	Đáp án
	Biểu điểm

	1)d
2)a
3)c
4)d
5)b
6) a/ vùng bóng tối, chiếu sáng
    b/ phẳng, cầu lồi
7) trong suốt, đồng tính, đường thẳng
8)
                                                               B

          A 






           A

9) Vì đứng trong vùng bóng tối của Mặt Trăng trên Trái Đất sẽ quan sát được nhật thực tồn phần, đứng trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng trên Trái Đất sẽ quan sát thấy nhật thực một phần
10)  Mặt nước hồ yên lặng coi như là một gương phẳng. Góc cây gần mặt đất ( mặt nước ) nên ảnh của nó cũng ỡ gần mặt nước . ngọn cây ở xa mặt nước nên ảnh của nó cũng ở xa mặt nước nhưng ở phía dưới mặt nước nên thấy ảnh lộn ngược dưới nước 

	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
1đ
1đ
1,5đ
2đ











1đ


1đ


4)Thống kê kết quả:

	Lớp
	TSHS
	Trên TB (%)
	Dưới TB (%)

	7A
	
	
	

	7B
	
	
	

	7C
	
	
	

	7D
	
	
	

	7E
	
	
	

	7F
	
	
	

	Cộng
	
	
	



5)Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
         -Xem trước phần “Â m học”, chuẩn bị bài “Nguồn âm” mỗi nhóm mang theo:
             + 1miếng lá chuối còn xanh
             + 1 sợi dây thun tròn
             + 1 ly thủy tinh, 1 muỗng




























	Tiết 
Ngày soạn /2010
Ngày dạy /2010
	



                                         PHẦN II: ÂM HỌC

I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức

Giúp học sinh biết được nguồn âm là các vật dao động. Nêu được một số thí dụ về nguồn âm.
Biết được 2 đặc điểm của âm là độ cao ( trầm, bổng) và độ to của âm.
Biết âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí và trong môi trường chân không không truyền được âm.
Biết âm gặp một vật chắn sẽ phản xạ trở lại, biết khi nào có tiếng vang.
Biết được một số biện pháp thông dụng để chống ô nhiễm tiếng ồn.

II.Kỹ năng:

Rèn kỹ năng nhận biết được âm trầm,bổng, to, nhỏ.
Nêu được một số ví dụ chứng tỏ được âm truyền được trong chất lỏng, rắn, khí.
Rèn kỹ năng nhận định âm phản xạ.
Rèn kỹ năng ứng dụng thực tế về chống ô nhiễm tiếng ồn.

III.Thái độ

Giáo dục lòng yêu thích bộ môn.
Tập tính độc lập suy nghĩ, mạnh dạn nêu ý kiến của mình. Biết phối hợp với bạn trong hoạt động nhóm.
	







Tuần 11
Tiết 11
 Ngày soạn :   25/10/2017
 Ngày dạy :    3/11/2017
	              



   
NGUỒN ÂM

I.MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Nêu được đặc điểm chung của nguồn âm.
 2. Kĩ năng: Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp trong cuộc sống.
 3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chu đáo, thực tế, yêu thích bộ môn.
 4.Phát triển năng lực : 
- Tìm kiếm thông tin về nguyên tắc cấu tạo, hoạt động của các ứng dụng kĩ thuật.
- Năng lực thực nghiệm 
- Lựa chọn được phương án TN tối ưu
- Tiến hành TN theo nhóm
II.CHUẨN BỊ :
 1.Giáo viên:
+ 7 ống nghiệm có đổ nước.
+ Lá chuối, lá dừa.
 2.Học sinh: mỗi nhóm
+ 1 sợi dây cao su mãnh.
+ 1 thìa và một cốc thuỷ tinh mỏng.
+ 1 âm thoa và một búa cao su.
 + trống và dùi trống
III. PHƯƠNG PHÁP 
Thực nghiệm, vấn đáp gợi mở, thảo luận nhóm 
IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2.Kiểm tra bài cũ:  giới thiệu chương mới
3.Bài mới:
                                          
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Giới thiệu chương II (SGK).(P1, P2.P3)(6’)
- Đọc thông báo đầu chương II.
- Giáo viên nêu 5 vấn đề cần nghiên cứu trong chương.
* Giới thiệu bài: HS đọc phần mở bài.
- Vậy âm thanh được tạo ra như thế nào ? (âm có đặc điểm gì ? )
Hoạt động 2: Tìm hiểu về nguồn âm((X1, X2, P2, C1)(10’)
- Nhận biết nguồn âm ? – HS đọc C1 và trả lời C1
* Gv: Vậy vật phát ra âm gọi là nguồn âm.
- HS cho VD 1 số nguồn âm ?
=>Còi xe máy, trống, đàn . . . . . . . . 
* Tất cả các vật phát ra âm đều được gọi là nguồn âm. Vậy các nguồn âm có chung đặc điểm gì ? chúng ta cùng nghiên cứu sang phần II
Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm chung của nguồn âm.(X4, X8)(14’)
* HS đọc và làm thí nghiệm 1 theo nhóm
- Vị trí cân bằng của dây CS là gì ?
+ HS quan sát sự rung động của dây cao su và lắng nghe âm phát ra.
* Thí nghiệm 2 (theo nhóm): Gõ vào cốc thuỷ tinh hoặc mặt trống.
- Phải kiểm tra như thế nào để biết mặt trống rung động ? (để mãnh giấy nhẹ lên mặt trống  giấy nảy lên ; để quả bóng sát mặt trống  quả bóng nảy lên)

* Thí nghiệm 3 (theo nhóm): HS đọc thí nghiệm, làm thí nghiệm, lắng nghe, quan sát và trả lời C5
  Kiểm tra bằng cách: 
                             - Đặt con lắc bấc sát 1 nhánh.
                             -Dùng tay giữ chặt 2 nhánh âm thoa
                             -Dùng 1 tờ giấy đặt trên nước. Khi âm thoa phát âm ta chạm 1 nhánh âm thoa vào mép tờ giấy thì thấy nước bắn tung toé lên.
- Vậy làm thế nào để vật phát ra âm ?
- Làm thế nào để kiểm tra xem vật có dao động 
không ?  HS rút ra kết luận.
Hoạt động 4: Vận dụng (K4, X8)(10’)
cho HS hoạt động cá nhân

	
 





I.Nhận biết nguồn âm:	
 C1 : Tiếng còi ôtô, tiếng nói chuyện . . . . . .

      Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.




II. Các nguồn âm có chung đặc điểm gì ?
        Vị trí cân bằng của dây cao su là vị trí đứng yên, nằm trên đường thẳng
C3: Dây cao su rung động(dao động) thì âm phát ra.

C4: Cốc thuỷ tinh phát ra âm, thành cốc thuỷ tinh có rung động – nhận biết như trên.




C5 Âm thoa có dao động 





       - Sự rung động (chuyển động) qua lại vị trí cân bằng của dây cao su, thành cốc gọi là dao động.





III. Vận dụng 
- Khi phát ra âm, các vật đều dao động (rung động)
C6 : Kèn lá chuối, lá dừa  phát ra âm.
C7 : Dây đàn ghita  dây đàn dao động phát ra âm ( cả không khí trong hộp đàn dao động cũng phát ra nốt nhạc)
  * Khi thổi sáo: cột không khí trong sáo dao động  phát ra âm
- Nếu các bộ phận đó đang phát ra âmmà muốn dừng lại thì phải làm thế nào ? (giữ cho vật đó không dao động)
C8 : Thổi nắp bút hoặc 1 lọ nhỏ  phát ra âm (huýt được sáo)



4.Củng cố(3’)
Các vật phát ra âm có chung đặc điểm gì ? (các vật phát ra âm đều dao động)
HS đọc mục : có thể em chưa biết
Bộ phận nào trong cổ phát ra âm ? (dây âm thanh dao động)
Phương án kiểm tra: Đặt tay sát cổ họng thấy rung.
5.Hướng dẫn về  nhà(2’)
-  Học bài, hoàn chỉnh từ câu C1 -> C8 vào vở bài tập
- Làm bài tập 10.1  10.10sách bài tập.
- Đọc thêm có thể em chưa biết.
          

	














                                                          






                                           



                                        ĐỘ CAO CỦA ÂM
Tiết 12
Ngày soạn : 19/11/2016                                                               
Ngày dạy:    26/11/2016
	



I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Nêu được mối liên hệ giữa độ cao và tần số của âm, sử dụng được thuật ngữ âm cao (âm bổng) , âm thấp (âm trầm) và tần số khi so sánh 2 âm.
2. Kĩ năng: Làm thí nghiệm để hiểu tần số là gì, thấy được mối quan hệ giữa tần số dao động và độ cao của âm.
3.Thái độ: Nghiêm túc trong học tập , có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế.
4. Phát triển năng lực :
Năng lực thực nghiệm, năng lực tự học(tóm tắt bằng sơ đồ tư duy), năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác 
Giáo dục tích hợp môi trường, và ứng phó biến đổi khí hậu

II. CHUẨN BỊ 
       - Giáo viên: giá thí nghiệm, 1 con lắc đơn dài 20cm và 40cm, 1 đĩa quay có gắn động cơ, 1 nguồn điện, 1 tấm bìa mỏng.
       - Học sinh:  1 lá thép mỏng gắn chặt vào hộp gỗ rỗng.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Thực nghiệm, vấn đáp gợi mở, thảo  luận nhóm
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2. Kiểm tra bài cũ (5’)
? Nêu đặc điểm chung của nguồn âm? Làm BT 10.1 và 10.2 trong SBT 
 ( Các vật phát ra âm đều dao động.
      + BT 10.1: Câu D
      + BT 10.2: Câu D)
  3. Bài mới :
 Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (2’)
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 2: Quan sát dao động nhanh chậm, tần số (P1, P3, P8, X8)(10’)
+ Dùng dây cao su để các nhóm học sinh tạo ra những âm khác nhau và nhận xét mức độ âm.
- 1 học sinh nam , 1 học sinh nữ hát – bạn nào hát giọng cao, bạn nào hát giọng thấp?
* Gv đặt vấn đề như đầu bài SGK.
* Thí nghiệm 1 : (H11.1) Gv thí nghiệm – hs đếm số dao động của con lắc trong 10 giây và tính số dao động của con lắc.
Hs nhóm thí nghiệm : Tính số dao động của từng con lắc trong 10 giây – điền vào bảng C1
* Gv thông báo khái niệm tần số và và đơn vị tần số 
- C2: Hãy cho biết tần số dao động mỗi con lắc? Con lắc nào có tần số lớn hơn? 
+ Con lắc có dây ngắn hơn có tần số dao động lớn hơn
- Nhóm thảo luận rút ra kết luận.
Hoạt động 3: Quan hệ giữa độ cao của âm và tần số(P1, P3, P8, X8)(15’)

* Thí nghiệm 2 : (H11.2)
  - Gv giới thiệu dụng cụ làm thí nghiệm 2
  + Hs làm thí nghiệm theo nhóm và trả lời C3 (chậm, thấp,  nhanh, cao)
* Thí nghiệm 3 : Gv làm thí nghiệm trước – nhóm làm thí nghiệm và lắng nghe âm phát ra khi đĩa   quay chậm, đĩa quay nhanh.
 + Nhóm thảo luận và trả lời C4 (chậm…. ,thấp, … nhanh…….., cao) .
+ Hs làm việc cá nhân 
* Gv hướng dẫn đi đến kết luận SGK.
Dao động càng nhanh (hoặc chậm) , tần số dao động càng lớn (hoặc nhỏ), âm phát ra càng cao (thấp).



Hoạt động 3: Vận dụng (K4, P9)(6’)


	



I.Dao động nhanh, chậm- tần  số:
C1
	Con lắc 
	Dao động nhanh, chậm
	Số dao động trong 10giây
	Số dao động trong 1giây

	a
	
	8
	

	b
	
	10
	





- Số dao động trong 1 giây gọi là tần số.
- Đơn vị tần số là hec, kí hiệu : Hz


Nhận xét: Dao động càng nhanh (hoặc chậm) , tần số dao động càng lớn (hoặc nhỏ)
II. Âm cao ( âm bổng), âm thấp (âm trầm) :
C2:  Con lắc có dây ngắn hơn có tần số dao động lớn hơn
C3 : Phần tự do của thước dài dao động chậm, âm phát ra thấp
Phần tự do của thước ngắn dao động nhanh, âm phát ra cao
- Âm phát ra càng cao ( càng bổng ) khi tần số dao động càng lớn.
- Âm phát ra càng thấp ( càng trầm ) khi tần số dao động càng nhỏ.
C4: Khi đĩa quay chậm góc miếng bìa dao động chậm, âm phát ra thấp
Khi đĩa quay nhanh góc miếng bìa dao động nhanh, âm phát ra cao
III. Vận dụng 
C5:  - Vật có tần số  50Hz  phát ra âm thấp hơn.
           - Vật có tần số 70Hz phát ra âm nhanh hơn.
C6:  - Khi vặn dây đàn căng ít thì âm phát ra thấp (trầm) , tần số nhỏ. Khi vặn cho dây đàn căng nhiều thì âm phát ra cao (bổng), tần số dao động lớn.
C7 : Âm phát ra cao hơn khi chạm góc miếng bìa vào hàng lỗ ở gần vành đĩa. Vì số lỗ trên hàng lỗ ở gần vành đĩa nhiều hơn số lỗ trên hàng ở gần tâm đĩa. Do đó miếng bìa dao động nhanh hơn khi chạm vào hàng lỗ ở gần vành đĩa và phát ra âm cao hơn so với khi chạm vào hàng lỗ ở gần tâm đĩa


4. Củng cố(5’)
 Giáo viên nhấn mạnh kiến thức trọng tâm
Giáo dục tích hợp môi trường
Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn. Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ.
- Trước cơn bảo thường có hạ âm, hạ âm làm con người khó chịu, cảm giác buồn nôn, chống mặt; một số sinh vật nhạy cảm với hạ âm nên có biểu hiện khác thường. Vì vậy, người xưa dựa vào dấu hiệu này để nhận biết các cơn bảo.
- Dơi phát ra siêu âm để săn tìm muỗi, muỗi rất sợ siêu âm do dơi phát ra. Vì vậy, có thể chế tạo máy phát siêu âm bắt chước tần số siêu âm của dơi để đuổi muỗi.
- Gv cho hs đọc mục “có thể em chưa biết”. 
5. Hướng dẫn về nhà(2’)
Học thuộc phần ghi nhớ, hoàn chỉnh từ câu C1 -> C7 vào vở BT.
-Làm BT 11.2  11.4 /SBT
HD bài 11.10: Khi bầm vào các phím, là ta đã thay đổi chiều dài của dây đàn . dây càng ngắn âm phát ra càng cao



















	














                                                          






                                           



                                      


                                               ĐỘ CAO CỦA ÂM
Tuần 12
Tiết 12
Ngày soạn : 25/10/2017                                                               
Ngày dạy:    10/11/2017
	



I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Nêu được mối liên hệ giữa độ cao và tần số của âm, sử dụng được thuật ngữ âm cao (âm bổng) , âm thấp (âm trầm) và tần số khi so sánh 2 âm.
2. Kĩ năng: Làm thí nghiệm để hiểu tần số là gì, thấy được mối quan hệ giữa tần số dao động và độ cao của âm.
3.Thái độ: Nghiêm túc trong học tập , có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế.
4. Phát triển năng lực :
Năng lực thực nghiệm, năng lực tự học(tóm tắt bằng sơ đồ tư duy), năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác 
Giáo dục tích hợp môi trường, và ứng phó biến đổi khí hậu

II. CHUẨN BỊ 
       - Giáo viên: giá thí nghiệm, 1 con lắc đơn dài 20cm và 40cm, 1 đĩa quay có gắn động cơ, 1 nguồn điện, 1 tấm bìa mỏng.
       - Học sinh:  1 lá thép mỏng gắn chặt vào hộp gỗ rỗng.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Thực nghiệm, vấn đáp gợi mở, thảo  luận nhóm
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: (2’)   Kiểm diện học sinh
2. Kiểm tra bài cũ (5’)
? Nêu đặc điểm chung của nguồn âm? Làm BT 10.1 và 10.2 trong SBT 
 ( Các vật phát ra âm đều dao động.
      + BT 10.1: Câu D
      + BT 10.2: Câu D)
  3. Bài mới :
 Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (2’)
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 2: Quan sát dao động nhanh chậm, tần số (P1, P3, P8, X8)(10’)
+ Dùng dây cao su để các nhóm học sinh tạo ra những âm khác nhau và nhận xét mức độ âm.
- 1 học sinh nam , 1 học sinh nữ hát – bạn nào hát giọng cao, bạn nào hát giọng thấp?
* Gv đặt vấn đề như đầu bài SGK.
* Thí nghiệm 1 : (H11.1) Gv thí nghiệm – hs đếm số dao động của con lắc trong 10 giây và tính số dao động của con lắc.
Hs nhóm thí nghiệm : Tính số dao động của từng con lắc trong 10 giây – điền vào bảng C1
* Gv thông báo khái niệm tần số và và đơn vị tần số 
- C2: Hãy cho biết tần số dao động mỗi con lắc? Con lắc nào có tần số lớn hơn? 
+ Con lắc có dây ngắn hơn có tần số dao động lớn hơn
- Nhóm thảo luận rút ra kết luận.
Hoạt động 3: Quan hệ giữa độ cao của âm và tần số(P1, P3, P8, X8)(15’)

* Thí nghiệm 2 : (H11.2)
  - Gv giới thiệu dụng cụ làm thí nghiệm 2
  + Hs làm thí nghiệm theo nhóm và trả lời C3 (chậm, thấp,  nhanh, cao)
* Thí nghiệm 3 : Gv làm thí nghiệm trước – nhóm làm thí nghiệm và lắng nghe âm phát ra khi đĩa   quay chậm, đĩa quay nhanh.
 + Nhóm thảo luận và trả lời C4 (chậm…. ,thấp, … nhanh…….., cao) .
+ Hs làm việc cá nhân 
* Gv hướng dẫn đi đến kết luận SGK.
Dao động càng nhanh (hoặc chậm) , tần số dao động càng lớn (hoặc nhỏ), âm phát ra càng cao (thấp).



Hoạt động 3: Vận dụng (K4, P9)(6’)


	



I.Dao động nhanh, chậm- tần  số:
C1
	Con lắc 
	Dao động nhanh, chậm
	Số dao động trong 10giây
	Số dao động trong 1giây

	a
	
	8
	

	b
	
	10
	





- Số dao động trong 1 giây gọi là tần số.
- Đơn vị tần số là hec, kí hiệu : Hz


Nhận xét: Dao động càng nhanh (hoặc chậm) , tần số dao động càng lớn (hoặc nhỏ)
II. Âm cao ( âm bổng), âm thấp (âm trầm) :
C2:  Con lắc có dây ngắn hơn có tần số dao động lớn hơn
C3 : Phần tự do của thước dài dao động chậm, âm phát ra thấp
Phần tự do của thước ngắn dao động nhanh, âm phát ra cao
- Âm phát ra càng cao ( càng bổng ) khi tần số dao động càng lớn.
- Âm phát ra càng thấp ( càng trầm ) khi tần số dao động càng nhỏ.
C4: Khi đĩa quay chậm góc miếng bìa dao động chậm, âm phát ra thấp
Khi đĩa quay nhanh góc miếng bìa dao động nhanh, âm phát ra cao
III. Vận dụng 
C5:  - Vật có tần số  50Hz  phát ra âm thấp hơn.
           - Vật có tần số 70Hz phát ra âm nhanh hơn.
C6:  - Khi vặn dây đàn căng ít thì âm phát ra thấp (trầm) , tần số nhỏ. Khi vặn cho dây đàn căng nhiều thì âm phát ra cao (bổng), tần số dao động lớn.
C7 : Âm phát ra cao hơn khi chạm góc miếng bìa vào hàng lỗ ở gần vành đĩa. Vì số lỗ trên hàng lỗ ở gần vành đĩa nhiều hơn số lỗ trên hàng ở gần tâm đĩa. Do đó miếng bìa dao động nhanh hơn khi chạm vào hàng lỗ ở gần vành đĩa và phát ra âm cao hơn so với khi chạm vào hàng lỗ ở gần tâm đĩa


4. Củng cố(4’)
 Giáo viên nhấn mạnh kiến thức trọng tâm
Giáo dục tích hợp môi trường
Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn. Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ.
- Trước cơn bảo thường có hạ âm, hạ âm làm con người khó chịu, cảm giác buồn nôn, chống mặt; một số sinh vật nhạy cảm với hạ âm nên có biểu hiện khác thường. Vì vậy, người xưa dựa vào dấu hiệu này để nhận biết các cơn bảo.
- Dơi phát ra siêu âm để săn tìm muỗi, muỗi rất sợ siêu âm do dơi phát ra. Vì vậy, có thể chế tạo máy phát siêu âm bắt chước tần số siêu âm của dơi để đuổi muỗi.
- Gv cho hs đọc mục “có thể em chưa biết”. 
5. Hướng dẫn về nhà(1’)
Học thuộc phần ghi nhớ, hoàn chỉnh từ câu C1 -> C7 vào vở BT.
-Làm BT 11.2  11.4 /SBT
HD bài 11.10: Khi bầm vào các phím, là ta đã thay đổi chiều dài của dây đàn . dây càng ngắn âm phát ra càng cao














	









Tuần 13
Tiết 13
Ngày soạn : 10/11/2017
Ngày dạy  :  17/11/2017                         
	









ĐỘ TO CỦA ÂM

                          



I. MỤC TIÊU
   1. Kiến thức: Nêu được mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm, so sánh được âm to và âm nhỏ .
   2. Kĩ năng: qua thí nghiệm rút ra được: khái niệm biên độ dao động , độ to nhỏ của âm phụ thuộc vào biên độ.
 3. Thái độ : Giáo dục lòng yêu thích bộ môn.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác
II. CHUẨN BỊ :
- Giáo viên: 1 lá thép mỏng, 1 cái trống và dùi gõ , 1 con lắc bấc.
- Học sinh: như giáo viên
III. PHƯƠNG PHÁP 
Thực nghiệm, vấn đáp gợi mở, thảo  luận nhóm
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
       1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
       2. Kiểm tra bài cũ (5’)
            - Tần số là gì ? Đơn vị tần số .  Âm cao thấp phụ thuộc như thế nào vào tần số ?
           (    + Số dao động trong một giây gọi là tần số
               + Am phát ra càng cao khi tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng thấp khi tần số dao động càng nhỏ )
 - Tần số dao động của 1 dây đàn là 500Hz hãy cho biết ý nghĩa con số đó ? 
              (  Dây đàn có 500 dao động trong 1 giây 					)
3. Bài mới
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (2’)(P1)
     * Có người thường có thói quen nói to, có người nói nhỏ, song khi người ta hét to thấy bị đau cổ . Vậy tại sao lại nói được to hoặc nhỏ? Tại sao nói to quá lại bị đau cổ họng ?  
      Hoạt động 2: Nghiên cứu về biên độ dao động , mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm phát ra (15’)(P8, P9, K3, X8)
- Học sinh đọc thí nghiệm 1 
     * GV giới thiệu thí nghiệm, hướng dẫn thí nghiệm .
     + Nhóm học sinh làm thí nghiệm, quan sát và lắng nghe âm thanh phát ra.
     * Qua thí nghiệm yêu cầu học sinh hoàn thành bảng 1 SGK.
      - Cho cả lớp thảo luận về kết quả thí nghiệm, trả lời câu C1 :
mạnh  to
yếu     nhỏ
      - Học sinh làm thí nghiệm khác với dây thun để minh họa, khi kéo lệch ra khỏi vi trí cân bằng nhiều (hay ít) thì âm phát ra như thế nào?    
 + Nhiều thì âm to, ít thì âm nhỏ
     * GV thông báo về biên độ dao động      
* Yêu cầu học sinh làm câu C2 : Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhiều (ít) , biên độ dao động càng lớn (nhỏ) , âm phát ra càng to (nhỏ)                          
- Học sinh đọc thí nghiệm 2 
     * GV hướng dẫn bố trí thí nghiệm 
Học sinh làm thí nghiệm, quan sát, lắng nghe và nhận xét: 
- Biên độ quả bóng lớn, nhỏ  mặt trống dao động như thế nào ?  + gõ nhẹ : âm nhỏ  quả bóng dao động với biên độ nhỏ + gõ mạnh : âm to  quả bóng dao động với biên độ lớn 
+ HS hoàn thành câu C3 : … nhiều … lớn … to  Kết luận : HS làm việc cá nhân hoàn thành kết luận.
+ HS đọc SGK và trả lời câu hỏi     
- Đơn vị đo độ to của âm là gì? Ký hiệu ?      
- Để đo độ to của âm người ta dùng dụng cụ gì?
     Hoạt động 3: Tìm hiểu độ to của một số âm(10’)(P8, P9, K3, X8)
GV giới thiệu độ to của âm trong bảng 2 trang 35sgk      - Tiếng sét to gấp mấy lần tiếng ồn?     
 - Độ to của âm bao nhiêu thì làm đau tai? (130dB)
Hoạt động 4: Vận dụng (6’)(P8, P9, X8, K3)
HS trả lời câu C4
(bồi dưỡng năng lực tự học, năng lực thực nghiệm, năng lực hợp tác P8,P9, K3, X8  )
C4: Khi gãy mạnh 1 dây đàn tiếng đàn sẽ to vì dây đàn lệch nhiều  biên độ dao động lớn  âm phát ra to 
GV trả lời C5 : Biên độ dao động của điểm giữa sợi dây đàn ở hình trên lớn hơn biên độ dao động của điểm giữa sợi dây đàn ở hình dưới.
GV trả lời  C7: Độ to của tiếng ồn trên sân trường  giờ ra chơi khoảng  50dB đến 70dB
GV thông báo : trong chiến tranh máy bay địch thả bom xuống, người dân ở gần chỗ bom nổ, tuy không bị chảy máu nhưng lại bị điếc tai do độ to của âm > 130dB làm cho màng nhĩ bị thương.
	




I.Âm to, âm nhỏ – Biên độ dao động

C1
	Cách làm thước dao động 
	Đầu thước dao động mạnh, yếu
	Âm phát ra to, nhỏ

	a.Nâng đầu thước lệch nhiều
	Mạnh 
	To

	b.Nâng đầu thước lệch nhiều
	Yếu
	Nhỏ


Khái niệm biên độ dao động Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó.
Âm phát ra càng to khi biên độ dao động của âm càng lớn
C2 : Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhiều (ít) , biên độ dao động càng lớn (nhỏ) , âm phát ra càng to (nhỏ)                          
C3 : Quả cầu bấc lẹch càng nhiều(ít), chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng mạnh(yếu), tiếng trống càng to(nhỏ)





II.Độ to của một số âm
Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben, ký hiệu : dB

III. Vận dụng
C4: Khi gãy mạnh 1 dây đàn tiếng đàn sẽ to vì dây đàn lệch nhiều  biên độ dao động lớn  âm phát ra to 
C6 : Biên độ dao động của màng loa lớn khi máy thu thanh phát ra âm to . Biên độ dao động của màng loa nhỏ khi máy thu thanh phát ra âm nhỏ.



4. Củng cố (2’)
               - Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ SGK
               - Độ to của âm được đo bằng đơn vị gì? (đêxiben)
               - Đọc phần có thể em chưa biết:
              Âm truyền đến tai  màng nhĩ dao động 
              Âm to  màng nhĩ dao động lớn  màng nhĩ căng quá nên bị thủng  điếc tai.
              - Vậy trong trận đánh bom của địch , người dân thường có động tác gì để bảo vệ tai? (bịt tai, nhét bông)
 5.Hướng dẫn về nhà  (2’)      
 - Học thuộc phần ghi nhớ
 - Hòan thành các câu từ C1 -> C5
 trong SGK vào vở bài tập
· Làm bài tập 12.1 12.10 






























Tuần 14 
	Tiết 14
Ngày soạn :15/11/2017
Ngày dạy  : 24/11/2017
	MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM



I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:  Kể tên được một số môi trường truyền âm và không truyền được âm.
                                 Nêu được một số thí dụ về sự truyền âm trong các chất rắn , lỏng, khí.
2. Kĩ năng: Biết làm thí nghiệm để chứng minh âm truyền được qua các môi trường nào
                             Tìm ra phương án thí nghiệm để chứng minh được càng xa nguồn âm: biên độ dao động âm càng nhỏ thì âm càng nhỏ.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác

II. CHUẨN BỊ 
        - Giáo viên: +  2 trống, 2 quả bóng, dùi
             + 1 bình to đựng đầy nước
                                  + 1 nguồn phát âm trong bình nhỏ.
                                  + nguồn điện
 Học sinh: Mỗi nhóm HS:
+  2 trống, 2 quả bóng, dùi
+ 1 bình to đựng đầy nước
+ 1 nguồn phát âm trong bình nhỏ.
+ nguồn điện, phiếu học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2. Kiểm tra bài cũ :
? Âm phát ra càng to khi nào? Trả lời BT 12.1, 12.2 
  +  Khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn 
 ?   Bài tập 12.1: Câu B 
 ?  Bài tập 12.2:  đêxiben (dB)         …           càng to          …               càng nhỏ        
  ? Bài tập 12.4, 12.5 trong SBT. 
  -  Bài tập 12.4: Khi thổi mạnh, ta làm cho lá chuối ở dầu bẹp của kèn dao động mạnh và tiếng kèn phát ra to.  +  Bài tập 12.5: Khi thổi sáo, nếu thổi càng mạnh thì âm phát ra càng to.
3. Bài mới :
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: (20’) Tìm hiểu âm truyền qua những môi trường nào  nào(P1,P2, X2, X4)
Gv ĐVĐ :Ngày xưa, để phát hiện tiếng vó ngựa người ta thường áp tai xuống đất để nghe. Vậy âm đã truyền từ nguồn phát âm đến tai người nghe như thế nào , qua những môi trường nào?   
1.Sự truyền âm trong chất khí 
 (P8, P9, X8)
 -Cho 2 Hs đọc thí nghiệm1  
 - Gọi Hs nêu nội dung thí nghiệm, thảo luận thống nhất.  
- GV cho Hs bố trí theo nhóm, quan sát trả lời câu C1, C2?  
(bồi dưỡng năng lực thực nghiệm, năng lực hợp tác P8, X8)    
GV hướng dẫn : để 2 tâm của 2 trống nằm song song với giá đỡ và cách nhau khoảng từ 10 đến 12 cm.
   + Đại diện học sinh trả lời các câu hỏi.
   - Giáo viên thống nhất, ghi bảng

2.Sự truyền âm trong chất rắn 
 (P8, P9, X8) 
- Yêu cầu Hs đọc thí nghiệm2  trong SGK, bố trí thí nghiệm như h13.2 trong SGK.   
+ Các nhóm thực hiện thí nghiệm như hình 13.2 với điều kiện bạn B đứng quay lưng lại không nhìn thấy bạn A gõ, còn bạn C áp tai xuống mặt bàn. Bạn A tiến hành gõ bút chì xuống bàn và 2 bạn B và C lắng nghe và đếm tiếng gõ xem ai thính tai nhất.
   ? Đại diện nhóm trả lời câu hỏi C3
(bồi dưỡng năng lực thực nghiệm, năng lực hợp tác P8, X8)    
 -Cho HS lần lượt làm thay đổi vị trí cho nhau để tất cả  cùng thấy được hiện tượng.
 3.Sự truyền âm trong chất lỏng
 (P8, P9, X8)
 - Yêu cầu Hs đọc thí nghiệm3 trong SGK.
Giáo viên tiến hành thí nghiệm biểu diễn như hình 13.3 sgk. Gắn nguồn âm với nguồn điện 6V sau đó đặt nguồn âm vào 1 bình nước. 
   - Qua 3 TN trên yêu cầu HS thảo luận trả lời câu C4 vào bảng phụ ( phiếu học tập)
(bồi dưỡng năng lực thực nghiệm, năng lực hợp tác P8, X8)    
4. Sự truyền âm trong chân không
(P8, P9, X8)
  -  Giáo viên treo tranh h13.4, giới thiệu dụng cụ thí nghiệm và cách tiến hành thí nghiệm
   - Hs thảo luận trả lời câu C5
   - Yêu cầu Hs tự đọc và hoàn thành kết luận
 - Hai hs đọc mục 5 trang 39 sgk
    - Các nhóm thảo luận, thống nhất trả lời câu C6
(bồi dưỡng năng lực thực nghiệm, năng lực hợp tác P8, X8)    

Hoạt động 2(10’) Vận dụng(K4,X5)


Học sinh hoàn thành các câu  C7,C8,C9,C10 của phần vận dụng vào tập.

  -C10: các nhà vu hành vũ trụ không thể nói chuyện bình thường được  vì giữa họ bị ngăn cách  bởi chân không bên ngoài  bộ áo, mũ giáp bảo vệ.

	

I.Môi trường truyền âm:
 1. Sự truyền âm trong chất khí:
  C1: Hiện tượng xảy ra với quả cầu bấc: rung động và lệch ra khỏi vị trí ban đầu.
             Hiện tượng đó chứng tỏ âm đã được không khí truyền từ mặt trống thứ 1 đến mặt trống thứ 2.
      C2: Quả cầu bấc thứ 2 lệch khỏi vị trí ban đầu ít hơn so với quả cầu thứ 1. 
              Điều đó chứng tỏ độ to của âm càng giảm khi càng ở xa nguồn âm (hoặc độ to của âm càng lớn khi càng ở gần nguồn âm)

    2. Sự truyền âm trong chất rắn:
     C3: Am truyền đến tai bạn C qua môi trường rắn.









    3. Sự truyền âm trong chất lỏng:
     C4: Am truyền đến tai qua những môi trường khí, rắn, lỏng


       Chất rắn, lỏng, khí là những môi trường có thể truyền được âm.
    



 4.Am có thể truyền được trong chân không hay không?
      C5: Am không thể truyền qua môi trường chân không
     - Kết luận:
        - Am có thể truyền qua những môi trường như rắn, lỏng, khí và không thể truyền qua môi trường chân không.
        - Ở các vị trí càng xa (hoặc gần) nguồn âm thì âm nghe càng nhỏ (hoặc to)
    5.Vận tốc truyền âm:
     C6: Vận tốc truyền âm qua nước nhỏ hơn qua thép và lớn hơn qua không khí.
      Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng , trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.


II.Vận dụng:
      C7: Am thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường không khí
      C8: Khi bơi ở dưới nước có thể nghe thấy tiếng sùng sục của bong bóng nước
      C9: Vì mặt đất truyền âm nhanh hơn không khí nên ta nghe được tiếng vó ngựa từ xa khi ghé tai sát mặt đất.
     C10: Không thể nói chuyện bình thường được vì chân không thể truyền được âm.



    4. Củng cố 
       - Môi trường nào có thể truyền được âm ? ( chất rắn, lỏng, khí )
       -  Môi trường nào không  truyền được âm ? ( chân không )
        - Vận tốc truyền âm ở chất nào tốt nhất khi ở cùng nhiệt độ đối với chất rắn,  lỏng, khí? (chất rắn)
     5. Hướng dẫn về nhà:
       -  Học thuộc phần ghi nhớ
       -  Hồn thành các câu từ C1 -> C10 trong SGK vào vở bài tập
       -  Làm bài tập 13.1 13.5 SBT. 
       -  Chuẩn bị bài: “Phản xạ âm-tiếng vang”
HD bài 13.11 : Vì chân không là môi trường không có hạt vật chất, nên âm không thể truyền được qua.


































Tuần 15
Tiết 15
Ngày soạn: 24/11/2017
Ngày dạy :  1/12/2017           PHẢN XẠ ÂM  - TIẾNG VANG

I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:
          - Mô tả và giải thích được một số hiện tượng liên quan đến tiếng vang.
          - Nhận biết được một số vật phản xạ âm tốt và một số vật phản xạ âm kém (hay hấp thụ âm tốt).
          - Kể tên một số ứng dụng của phản xạ âm.
2.Kĩ năng:
 Rèn khả năng tư duy từ  các hiện tượng thực tế, từ các thí nghiệm.
3.Thái độ: 
Nghiêm túc trong học tập.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác , năng lực giải quyết vấn đề.
II. CHUẨN BỊ 
- Giáo viên: Tranh hình 14.1 phóng to
- Học sinh : Học bài, chuẩn bị bài
III. PHƯƠNG PHÁP 
- VÊn ®¸p , gîi më, ®ặt vÊn ®Ò.
IV.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định tổ chức:   Kiểm diện học sinh
2. Kiểm tra bài cũ :7ph
? Môi trường nào truyền được âm? Môi trường nào truyền âm tốt? Trả lời BT 13.1 trong SBT 
+ Môi trường  truyền được âm là:  rắn, lỏng, khí 
+ Môi trường  truyền âm tốt là :rắn  
+ Bài tập 13.1 : A  
? Hãy giải thích tại sao khi bơi lặn ở dưới nước, người ta vẫn có thể nghe tiếng động dưới nước hoặc tiếng người nói to trên bờ ? 
+  Âm đã truyền qua nước và cả không khí đến tai người lặn dưới nước .
   3.Bài mới

	
	

	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung bài học



	Hoạt động 1: (10’) Nghiên cứu âm phản xạ và hiện tượng tiếng vang(P1,P2,P3, X2,)

Cho HS đọc thông báo SGK thảo luận trả lời câu C1 ?
Trong nhà của em có nghe rõ tiếng vang không? (HS trả lời)
Ta nghe được tiếng vang khi nào? 
+ Khi âm dội lại đến tai chậm hơn  âm truyền trực tiếp đến tai 1 khoảng thời gian ít nhất là 1/15s
Âm phản xạ là gì?

? Cho HS thảo luận trả lời câu C2
? Yêu cầu học sinh trả lời câu C3

C3: a.Trong cả 2 phòng đều có âm phản xạ.Vì ở trong phòng nhỏ âm phản xạ từ tường của phòng và âm nói ra đến tai em gần như cùng  lúc. 
 b. S = v.t
  Khoảng  cách  giữa người nói và bức tường :
    S = v.t = 340 m/s . 1/30s = 11,3m
Cho HS hoàn  chỉnh kết luận.
      Kết luận:
          Có tiếng vang khi ta nghe thấy âm phản xạ cách âm phát ra một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 s
 Hoạt động2: (10’) Nghiên cứu vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém(P1,P2, P3,X2,)
- Cho HS đọc mục II (không làm thí nghiệm) trong SGK.
Vật như thế nào thì phản xạ âm tốt? 
+vật cứng có bề mặt nhẵn 
Vật như thế nào thì phản xạ âm kém?
+vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề
Cho HS trả lời câu C4

( vật phản xạ âm tốt : Mặt gương, mặt đá hoa, tấm kim loại, tường gạch)
( vật phản xạ âm kém: miếng xốp, áo len, ghế đệm mút, cao su xốp. 
Hoạt động 3: (10’) Vận dụng (K4,P2, X2, X8)

- Gọi lần lượt cá nhân HS trả lời các câu C5, C6, C7 trong SGK

















Cho HS thảo luận chọn câu C8 (a,b,d)

	

I. Âm phản xạ – Tiếng vang :
    C1: - Tiếng vang ở vùng có núi. Vì ta phân biệt được âm phát ra trực tiếp và âm truyền đến núi rồi dội trở lại đến tai ta.




C2: Vì ở ngồi trời ta chỉ nghe được âm phát ra, còn ở trong phòng kín ta nghe được âm phát ra và âm phản xạ từ  tường cùng một lúc nên nghe to hơn.

C3: a. Trong cả 2 phòng đều có âm phản xạ.Vì ở trong phòng nhỏ âm phản xạ từ tường của phòng và âm nói ra đến tai em gần như cùng  lúc. 
 b.  S = v.t
  Khoảng  cách  giữa người nói và bức tường :
    S = v.t = 340 m/s . 1/30s = 11,3m
  - Âm dội lại khi gặp một mặt chắn là âm phản xạ.
         - Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách  âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây.

II.Vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém.




C4:        + Vật phản xạ âm tốt : mặt gương, mặt đá hoa, tấm kim loại, tường gạch
       + Vật phản xạ âm kém: miếng xốp, áo len, ghế đệm mút, cao su xốp. 

 - Các vật cứng, có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt ( hấp thụ âm kém)
       - Các vật mềm, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém. 
III.Vận dụng 
+ C5: làm tường sần sùi , treo rèm nhung để hấp thụ âm tốt hơn nên giảm tiếng vang Âm nghe được rõ hơn.
        + C6: để hướng âm phản xạ từ tay đến tai ta giúp ta nghe được âm to hơn.
        + C7: giải thích với HS tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây. Vậy âm đi từ  mặt nước xuống đáy biển thời gian 0,5s. Tính độ sâu của biển  (gần đúng)
                    v = 1500 m/s ; t = 0,5s ; S = ?
                         v = S/t => S = v.t = 1500 m/s . 0,5s = 750m
 C8:       VD: Trồng cây xung quanh  bệnh viện  để âm truyền đến  gặp lá cây bị phản xạ ra nhiều hướng  âm truyền đến bệnh viện giảm đi.


  4. Củng cố:3ph
        Giáo viên nhấn mạnh kiến thức trọng tâm
        - Cho HS đọc mục: “ có thể em chưa biết” 
   5. Hướng dẫn về nhà:5ph
        - Học thuộc bài
        - Hoàn thành các câu từ C1 -> C8 trong SGK vào vở bài tập
        - Làm bài tập 14.1 14.12 .SBT. 

HD bài 14.9 : s = v . t = .340 = 22,7m
Phải đứng cách núi : 22,7 : 2 = 11,35m
        - Chuẩn bị bài: “Chống ô nhiễm tiếng ồn”
	










































Tiết 15
Ngày soạn :  5/12/2015
 Ngày dạy  :  12/12, 16/12
	

	







































Tiết 16
Ngày soạn :  5/12/2015
Ngày dạy  :  12/12, 16/12
	


                                                          ÔN TẬP
I.MỤC TIÊU
1.  Kiến thức: Ôn  lại một số kiến thức liên quan đến  âm thanh.
                               Luyện tập để chuẩn bị kiểm tra
2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức về âm thanh vào cuộc sống
3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập
4. Phát triển năng lực : Lập được kế hoạch tự học và điều chỉnh thực hiện kế hoạch có hiệu quả, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra.
II.CHUẨN BỊ
-  Giáo viên:  Vẽ bảng phụ hình 16.1 về trò chơi ô chữ.
-  Học sinh : Chuẩn bị phần tự kiểm tra vào vở bài tập
  III. PHƯƠNG PHÁP
  Hệ thống hóa, khái quát hóa
  IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2. Kiểm tra bài cũ :
  Thông qua phần tự kiểm tra
3. Bài mới :
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1 : Tự kiểm tra (K3, P3, X8)
     - Yêu cầu HS lần lượt trả lời những câu hỏi ở phần tự kiểm tra.
     - Hướng dẫn HS thảo luận chọn câu trả lời đúng
     - Câu 2 cho mỗi nhóm đứng lên đặt 1 câu, nhóm khác nhận xét bổ sung cho hoàn chỉnh.













    Hoạt động 2 : Vận dụng(K3, K4)
 - Cho HS làm việc cá nhân phần vận dụng 1, 2, 3 vào vở bài tập.
     - Thảo luận và thống nhất câu trả lời.





    - Cho HS thảo luận theo gợi ý .
    + Cấu tạo cơ bản của mũ?
    - Tại sao 2 nhà du hành không nói chuyện trực tiếp được? Khi chạm mũ thì nói chuyện được ? Vậy âm truyền qua môi trường nào?


- Giáo viên cho hs nêu biện pháp, gv xem lại biện pháp nào phù hợp cho các em ghi tập


- Phần trò chơi ô chữ cho các nhóm trả lời vào phiếu học tập.








	I.Lý thuyết: Tự kiểm tra
1.     a. dao động
b. tần số,  Héc  (Hz)
c.  đêxiben
d. 340 m/s
e.  70 dB
2.  a. Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng bổng.
       b.Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng trầm.
        c. Dao động mạnh, biên độ lớn, âm phát ra to.
        d.Dao động yếu, biên độ nhỏ, âm phát ra nhỏ.
3.     a. không khí
           c. rắn
           d.lỏng 
4.    Là âm dội ngược lại khi gặp 1 mặt chắn.
5.        D
6.        a.cứng, nhẵn
             b.mềm, gồ ghề
7.       b.làm việc cạnh nơi nổ mìn, phá đá. 
           d.hát karaôkê to lúc ban đêm            
8.        bông, vải xốp, gạch gỗ, bêtông.
II. Bài tập:
1. Vận dụng:
Câu 1:
- . . . . dây đàn
- . . . . là phần lá bị thổi
- . . . . cột không khí trong sáo
- . . . . là mặt trống
Câu 2:              C
Câu 3: 
a:         -  . . . . mạnh, dây lệch nhiều
            -  . . . . yếu, dây lệch ít
b: . . . . nhanh . . . . chậm
Câu 4:   Tiếng nói đã truyền từ miệng người này qua không khí đến hai cái mũ và lại qua không khí  đến tai người kia.
2. Trò chơi ô chữ:
1. CHÂN KHÔNG
2. SIÊU ÂM
3. TẦN SỐ
4. PHẢN XẠ ÂM
5. DAO ĐỘNG
6. TIẾNG VANG
7. HẠ ÂM
Từ hàng dọc:  ÂM THANH
       - Âm phản xạ đến tai cùng 1 lúc với âm phát ra, ta nghe thấy âm phát ra to hơn.
       - Âm phản xạ nghe được cách biệt với âm phát ra ta nghe tiếng vang.
       - Tần số dao động càng lớn âm càng bổng, tần số dao động càng nhỏ âm càng thấp
       - Biên độ dao động càng lớn âm càng to, biên độ dao động càng nhỏ âm càng nhỏ.


       4. Củng cố 
             Thông qua phần bài tập vận dụng
       5. Hướng dẫn về  nhà:
           - Xem lại các kiến thức đã ôn
          - Giải các bài tập ở sách bài tập 
          - Giờ sau chuẩn bị KT học kỳ 























Tuần 17
Tiết 17
Ngày soạn :  1/12/2017
Ngày dạy :   14/12/2017                      
                                                 ÔN TẬP 


I.MỤC TIÊU
1.  Kiến thức: Ôn  lại một số kiến thức liên quan đến  âm thanh.
                               Luyện tập để chuẩn bị kiểm tra
2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức về âm thanh vào cuộc sống
3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập
4. Phát triển năng lực : Lập được kế hoạch tự học và điều chỉnh thực hiện kế hoạch có hiệu quả, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra.

II.CHUẨN BỊ
-  Giáo viên:  Vẽ bảng phụ hình 16.1 về trò chơi ô chữ.
-  Học sinh : Chuẩn bị phần tự kiểm tra vào vở bài tập
III. PHƯƠNG PHÁP :
Hệ thống hóa, khái quát hóa
 IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh(2’)
2. Kiểm tra bài cũ :
  Thông qua phần tự kiểm tra
3. Bài mới :
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1 : Tự kiểm tra (K3, P3, X8)(20’)
     - Yêu cầu HS lần lượt trả lời những câu hỏi ở phần tự kiểm tra.
     - Hướng dẫn HS thảo luận chọn câu trả lời đúng
     - Câu 2 cho mỗi nhóm đứng lên đặt 1 câu, nhóm khác nhận xét bổ sung cho hoàn chỉnh.













    Hoạt động 2 : Vận dụng(K3, K4)
(18’)
 - Cho HS làm việc cá nhân phần vận dụng 1, 2, 3 vào vở bài tập.
     - Thảo luận và thống nhất câu trả lời.





    - Cho HS thảo luận theo gợi ý .
    + Cấu tạo cơ bản của mũ?
    - Tại sao 2 nhà du hành không nói chuyện trực tiếp được? Khi chạm mũ thì nói chuyện được ? Vậy âm truyền qua môi trường nào?


- Giáo viên cho hs nêu biện pháp, gv xem lại biện pháp nào phù hợp cho các em ghi tập


- Phần trò chơi ô chữ cho các nhóm trả lời vào phiếu học tập.








	I.Lý thuyết: Tự kiểm tra
1.       a. dao động
b. tần số,  Héc  (Hz)
c.  đêxiben
d. 340 m/s
e.  70 dB
2.  a. Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng bổng.
       b.Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng trầm.
        c. Dao động mạnh, biên độ lớn, âm phát ra to.
        d.Dao động yếu, biên độ nhỏ, âm phát ra nhỏ.
3.     a. không khí
           c. rắn
           d.lỏng 
4.    Là âm dội ngược lại khi gặp 1 mặt chắn.
5.        D
6.        a.cứng, nhẵn
             b.mềm, gồ ghề
7.       b.làm việc cạnh nơi nổ mìn, phá đá. 
           d.hát karaôkê to lúc ban đêm            
8.        bông, vải xốp, gạch gỗ, bêtông.
II. Bài tập:
1. Vận dụng:
Câu 1:
- . . . . dây đàn
- . . . . là phần lá bị thổi
- . . . . cột không khí trong sáo
- . . . . là mặt trống
Câu 2:              C
Câu 3: 
a:         -  . . . . mạnh, dây lệch nhiều
            -  . . . . yếu, dây lệch ít
b: . . . . nhanh . . . . chậm
Câu 4:   Tiếng nói đã truyền từ miệng người này qua không khí đến hai cái mũ và lại qua không khí  đến tai người kia.
Câu 5:   Ban đêm yên tĩnh, ta nghe rõ tiếng vang của chân mình phát ra khi phản xạ lại từ hai bên tường ngõ. Ban ngày tiếng vang bị thân thể người qua lại hấp thụ, hoặc bị tiếng ồn trong thành phố át nên chỉ nghe thấy mỗi tiếng chân.
Câu 6:          A
Câu 7: 
Treo biển báo cấm bóp còi gần bệnh viện.
Trồng nhiều cây xanh xung quanh bệnh viện để hướng âm truyền đi theo hướng khác.
Xây tường chắn xung quanh bệnh viện, đóng các cửa phòng để ngăn chặn đường truyền âm.
      2. Trò chơi ô chữ:
1. CHÂN KHÔNG
2. SIÊU ÂM
3. TẦN SỐ
4. PHẢN XẠ ÂM
5. DAO ĐỘNG
6. TIẾNG VANG
7. HẠ ÂM
Từ hàng dọc:  ÂM THANH
       - Âm phản xạ đến tai cùng 1 lúc với âm phát ra, ta nghe thấy âm phát ra to hơn.
       - Âm phản xạ nghe được cách biệt với âm phát ra ta nghe tiếng vang.
       - Tần số dao động càng lớn âm càng bổng, tần số dao động càng nhỏ âm càng thấp
       - Biên độ dao động càng lớn âm càng to, biên độ dao động càng nhỏ âm càng nhỏ.


       4. Củng cố (3’)
             Thông qua phần bài tập vận dụng
       5. Hướng dẫn về  nhà(2’)
           - Xem lại các kiến thức đã ôn
          - Giải các bài tập ở sách bài tập 
   - Giờ sau chuẩn bị KT học kỳ 

















































	
	





























Tiết 9
Ngày soạn : 22/10/2016
Ngày dạy :  29/10/2016                                    ÔN TẬP

I.MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức: Ôn lại kiến thức, củng cố lại kiến thức cơ bản có liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, sự truyền ánh sáng, sự phản xạ ánh sáng, tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi gương cầu lõm. Cách vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, xác định vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi.
 2.Kĩ năng: Luyện tập thêm về cách vẽ tia phản xạ trên gương phẳng và ảnh tạo bởi gương phẳng.
3.Thái độ: Yêu thích môn học
4. Phát triển năng lực : Lập được kế hoạch tự học và điều chỉnh thực hiện kế hoạch có hiệu quả, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra.
II. CHUẨN BỊ 
- Giáoviên :bảng phụ vẽ ô chữ H9.3/SGK 
-Học sinh :Trả lời trước phần tự kiểm tra.
III.PHƯƠNG PHÁP
Hệ thống hóa, khái quát hóa
IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh(1ph)
2.Kiểm tra bài cũ: (6ph)
          Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
3. Bài mới 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung

	Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết(15ph)(K1, K2, K3, P3)
+Gọi HS trả lời phần tự kiểm tra.
+HS khác bổ sung.
+GV hướng dẫn thảo luận, uốn nắn những chỗ HS trả lời sai.








Câu 8: Cho HS viết thảo luận nhóm chọn câu đúng.













Hoạt động 2: Vận dụng làm bài tập (18ph)(K1, K2, K3, P3)

Cho HS làm việc cá nhân.
- Gọi HS đọc câu C1.26 SGK
- GV hướng dẫn cách vẽ.
 + Cho 1 HS lên bảng vẽ câu a, GV yêu cầu HS ở lớp vẽ vào vở. 
a/  Vẽ  S’1  đối xứng  S1 qua gương.
     Vẽ  S’2  đối xứng  S2 qua gương.
( Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng )
b/  Lấy 2 tia tới đến 2 mép gương , tìm tia phản xạ tương ứng.
- Gọi HS lên vẽ 2 tia tới xuất phát từ  S1 .
- Gọi HS  khác lên vẽ 2 tia tới xuất phát từ  S2.
c/  Đặt mắt trong vùng  gạch chéo nhìn thấy ảnh của S1 và S2 .
 -  GV nhận xét hoàn  chỉnh.
 -  Gọi HS đọc câu C2 SGK.
Nếu người đứng ở gần 3 gương : lồi, lõm, phẳng có đường kính bằng nhau mà tạo ra ảnh ảo. Hãy so sánh độ lớ của các ảnh đó ?


- GV vẽ hình 9.3 lên bảng cho HS trả lời câu C3. 
?  Muốn nhìn thấy bạn nguyên tắc phải như thế nào?
( ánh sáng từ bạn phải đến mắt mình )
=> GV yêu cầu vẽ tia sáng có vẽ mũi tên chỉ đường truyền của ánh sáng.

- GV treo bảng phụ vẽ sẵn hình 9.3 SGK lên bảng.
- GV cho đại diện từng tổ lên điền từ tương ứng.
                                                                                     
	I.Lý thuyết:  
Tự kiểm tra 
1.C: Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta 
2.B: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất sau: Ảnh ảo, bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương .
3. …trong suốt… đồng tính … đường thẳng.
4. a/ … tia tới … pháp tuyến 
      b/ … góc tới
5. Ảnh ảo , có độ lớn bằng vật,  cách gương 1 khoảng bằng khoảng cách  từ vật đến gương.
6. Giống: ảnh ảo
Khác: ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh ảo tạo bởi gương phẳng.
Khi 1 vật ở gần sát gương ảnh này lớn hơn vật.
Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng cùng kích thước.
7. Khi vật ở gần sát gương cầu lõm thì cho ảnh ảo, ảnh này lớn hơn vật .
8. a) Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn , bằng vật .
b) Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi , không hứng được trên màn chắn , nhỏ hơn  vật.
c) Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn , lớn hơn vật.

II. Vận dụng 
 (
Vùng nhìn thấy S
1
’và S
2
’
S
2
S
1
S
1
’
S
2
’
I
K
R
R’
P
P’
)C1:









C2:
- Giống : đều là ảnh ảo.
 - Khác:  ảnh ảo nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn  trong gương phẳng, ảnh trong gương phẳng lại nhỏ hơn  ảnh trong gương cầu lõm.
C3:
        Những cặp nhìn thấy nhau :
  An +Thanh;                 An +Hải
  Thanh +Hải;                Hải + Hà.
*Trò chơi ô chữ:


              

1.Vật sáng
2.Nguồn sáng
3.Anh ảo
4.Ngôi sao
5.Pháp tuyến
6.Bóng đèn
7.Gương phẳng
Từ hàng dọc  là : Ánh Sáng.



4. Củng cố  (5ph)
 - Phát biểu định luật về sự truyền thẳng ánh sáng?
 - Định luật phản xạ ánh sáng ?
5. Hướng dẫn về nhà (1ph)
       - Học bài: Theo nội dung ôn tập  
       - Xem lại các bài tập đã sữa  















	

Tuần 16
Tiết 16
Ngày soạn : 1/12/2017
Ngày dạy   : 8/12/2017
	


                               CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

I. MỤC TIÊU 
1.  Kiến thức:  
Phân biệt được tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn. 
Đề ra được một số biện pháp  chống ô nhiễm tiếng ồn  trong những trường hợp
cụ thể.                                                                                                                            2.  Kĩ năng:  
Kể tên được một số vật liệu cách âm.
 Nắm được các phương pháp tránh tiếng ồn.
3.Thái độ: Có ý thức về việc gây ô nhiễm tiếng ồn.
4.Phát triển năng lực:Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực quan sát
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
II.CHUẨN BỊ
  - Giáo viên:  Tranh hình 15.1; 15.2; 15.3 sách giáo khoa
  - Học sinh: Học bài, chuẩn bị bài
III. PHƯƠNG PHÁP 
Thảo luận, vấn đáp
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức:   Kiểm diện học sinh(1 ph)
2. Kiểm tra bài cũ (7ph)
- Có tiếng vang khi nào? 
* Có tiếng vang khi ta nghe thấy âm phản xạ cách âm phát ra 1 khoảng thời gian  ít nhất là 1/15 giây.
- Ta nghe được âm to hơn khi nào? 
* Ta nghe được âm to hơn khi âm phản xạ truyền đến tai cùng 1 lúc với âm phát ra.
- Ta nghe được âm rõ hơn khi nào
     * Ta nghe được âm rõ hơn khi làm tường sần sùi và treo rèm nhung để hấp thụ âm tốt hơn nên giảm tiếng vang. Âm nghe được rõ hơn.
        -  Trả lời Bài tập 14.1:    
        *     C        
3. Bài mới:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn (K3, P3, X8)(15ph)


ĐVĐ : Như sách giáo khoa
- Yêu cầu HS quan sát h15.1; 15.2; 15.3 sgk và cho biết tiếng ồn làm ảnh hưởng tới sức khoẻ như thế nào?
- HS quan sát trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời.
* H15.1: Tiếng ồn to nhưng không kéo dài nên không ảnh hưởng tới sức khoẻ -> không gây ô nhiễm tiếng ồn .
*  H15.2; 15.3: Tiếng ồn của máy khoan; của chợ kéo dài làm ảnh hưởng đến công việc và sức khoẻ   gây ô nhiễm tiếng ồn.
 - Cho HS hoàn chỉnh kết luận vào phiếu học tập.
 - Cho HS thảo luận  trả lời câu C2?
- Như vậy: Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi nào?

Hoạt động 2: Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn:(12ph)
 (K3, P3, X8)
- Cho HS đọc thông tin mục II.sgk; thảo luận nhóm trả lời câu C3?
- Giải thích tại sao làm như vậy có thể chống ô nhiễm tiếng ồn ?
+Xây tường, trồng cây xanh: âm truyền đến phản xạ về nhiều hướng
- Yêu cầu HS hoàn chỉnh câu C4 vào phiếu học tập


Hoạt động 3: Vận dụng (4ph)
 (K3, P3, X8)

	

I. Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn:


Kết luận : Tiếng ồn gây ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài làm ảnh hưởng xấu đễn sức khỏe của con người 
C1: * H15.1: Tiếng ồn to nhưng không kéo dài nên không ảnh hưởng tới sức khoẻ -> không gây ô nhiễm tiếng ồn .
*  H15.2; 15.3: Tiếng ồn của máy khoan; của chợ kéo dài làm ảnh hưởng đến công việc và sức khoẻ   gây ô nhiễm tiếng ồn.

C2: b, d
     Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ  và hoạt động bình thường của con người.
II. Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn:
 C3: - Cấm bóp còi
                - Trồng cây xanh
            - Xây tường chắn, làm trần nhà, tường nhà bằng xốp, đóng cửa…


C4:  a)  Những vật  liệu thường dùng để ngăn chặn âm, làm cho âm truyền qua ít là: gạch, bê tông, gỗ, . . .
b) Những vật liệu phản xạ âm tốt được dùng để cách âm là: kính , lá cây, . . .
III. Vận dụng 

* C5: 
+ H15.2:  Yêu cầu trong giờ làm việc tiếng ồn máy khoan phát ra không quá 80dB; người thợ khoan cần dùng bông nút kín tai hoặc đeo cái bịt tai lúc làm việc….
    + H15.3:  Chuyển chợ hoặc lớp học đi nơi khác, xây tường ngăn giữa chợ và lớp học, đóng các cửa phòng học, treo rèm, …
* C6:   



4.  Củng cố (5ph)
 - Cho học sinh trả lời câu C5, C6?
   - Cho HS đọc mục :”có thể em chưa biết”
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
Phòng tránh ô nhiễm tiềng ồn :
+ Trồng cây : Trồng cây xung quanh trường học, bệnh viện , nôi làm việc, đường phố, đường cao tốc là cách rất hiệu quả để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn
+ Lắp đặt thiết bị giảm âm: Lắp đặt một số  thiết bị giảm âm trong phòng làm việc như thảm, rèm, thiết bị cách âm để giảm thiểu tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào.
+ Đề ra nguyên tác : Lắp bảng thong báo quy định về việc gây ồn. Cùng nhau xây dựng ý thức giữ trật tự cho mọi người .
+ Cần lắp đặt ống xả và các thiết bị chống ồn trên xe.
+ Tránh xa các nguồn gây tiếng ồn .
+ Học sinh cần thực hiện các nếp song văn minh tại trường học, không nói chuyện trong lớp học, không nô đùa , mất trật tự trong trường học.
5. Hướng dẫn về nhà(1ph)
Học thuộc và ghi nội dung phần ghi nhớ sgk.42 vào vở bài tập.
Làm hồn chỉnh các câu từ  C1 C6 vào vở bài tập.
Làm BT từ 15.1 15.8SBT
HD bài 15.6: Khi áp tai vào tường ta nghe đươc, vì tường là vật rắn truyền âm tốt, còn không khí truyền âm kém, nên ta không nghe được
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                                                   ÔN TẬP 
I.MUC TIÊU :
*  Kiến thức: Ôn  lại một số kiến thức liên quan đến  âm thanh.
                               Luyện tập để chuẩn bị kiểm tra
*  Kĩ năng: Vận dụng kiến thức về âm thanh vào cuộc sống
* Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập
II.PTDH :
 -  Giáo viên:  Vẽ bảng phụ hình 16.1 về trò chơi ô chữ.
-  Học sinh : Chuẩn bị phần tự kiểm tra vào vở bài tập
III. HĐ DH
A. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
B. Kiểm tra bài cũ :
  Thông qua phần tự kiểm tra
C. Bài mới :
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung bài học

	     
- Yêu cầu HS lần lượt trả lời những câu hỏi ở phần tự kiểm tra.
     - Hướng dẫn HS thảo luận chọn câu trả lời đúng
   (bồi dưỡng năng lực tự học, năng lực hợp tác )
1.Vật phát ra âm đều dao động .
2. Tần số của âm càng lớn,âm phát càng cao. Tần số của âm càng nhỏ,âm phát càng thấp. Đơn vị tần số là Hec(Hz).
3.Vật có tần số 70Hz dao động nhanh hơn. Vật có tần só 50Hz phát ra âm thấp hơn.
4.Biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng to. Biên độ dao động càng nhỏ, âm phát ra càng bé.
5. Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn nhất, rồi đến chất lỏng, rồi chất khí. Ở trên vũ trụ, mọi người có thể nói chuyện với nhau bằng cách chạm mũ vào nhau.
6.Thời gian kể tù lúc âm phát ra đến khi gặp vách đá là 850 : 340 = 2,5s.
Thời gian âm phản xạ về đến chỗ người đứng là 2,5s.
Thời gian kể từ lúc âm phát ra đến khi cảm nhận được âm phản xạ là 

5s> . Vậy người ấy có thể nghe rõ được tiếng vang









- Cho HS làm việc cá nhân phần vận dụng 1, 2, 3 vào vở bài tập.
     - Thảo luận và thống nhất câu trả lời.
   (bồi dưỡng năng lực tự học, năng lực hợp tác )
- Giáo viên cho hs nêu biện pháp, gv xem lại biện pháp nào phù hợp cho các em ghi vở
	I.Lý thuyết: 
1. Vật phát ra âm có đặc điểm gì
2. Mói liên hệ giữa độ cao của âm với tần số của âm như thế nào.Đơn vị tần só là gì?
3. Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm thấp hơn.
4. Mói liên hệ giữa độ to của âm với biên độ của dao đông  như thế nào.Đơn vị biên độ dao động là gì.
5. So sánh vận tốc truyền âm trong chất rắn, chất lỏng, chất khí. Khi ở trên vũ trụ, mọi người có thể nói chuyện với nhau như thế nào.
6. Ta nghe được tiếng vang khi nào. Một người đứng cách một vách đá 850m và hét to. Hỏi người ấy có thể nghe rõ tiếng vang của âm không ?Tại sao
II. Bài tập:
Câu 1:
- . . . . dây đàn
- . . . . là phần lá bị thổi
- . . . . cột không khí trong sáo
- . . . . là mặt trống
Câu 2:              C
Câu 3: 
a/         -  . . . . mạnh, dây lệch nhiều
            -  . . . . yếu, dây lệch ít
b/ . . . . nhanh . . . . chậm
Câu 4:   Tiếng nói đã truyền từ miệng người này qua không khí đến hai cái mũ và lại qua không khí  đến tai người kia.
Câu 5:   Ban đêm yên tĩnh, ta nghe rõ tiếng vang của chân mình phát ra khi phản xạ lại từ hai bên tường ngõ. Ban ngày tiếng vang bị thân thể người qua lại hấp thụ, hoặc bị tiếng ồn trong thành phố át nên chỉ nghe thấy mỗi tiếng chân.
Câu 6:          A
Câu 7: 
Treo biển báo cấm bóp còi gần bệnh viện.
Trồng nhiều cây xanh xung quanh bệnh viện để hướng âm truyền đi theo hướng khác.
Xây tường chắn xung quanh bệnh viện, đóng các cửa phòng để ngăn chặn đường truyền âm.
  - Âm phản xạ đến tai cùng 1 lúc với âm phát ra, ta nghe thấy âm phát ra to hơn.
       - Âm phản xạ nghe được cách biệt với âm phát ra ta nghe tiếng vang.
       



       D. Củng cố 
Thông qua phần bài tập vận dụng
       E. Hướng dẫn về  nhà:
           - Xem lại các kiến thức đã ôn
          - Giải các bài tập ở sách bài tập 
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KIỂM TRA HỌC KỲ I

I/ Mục tiêu :
     1. Kiến thức: Giúp giáo viên đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh ở HKI.
     2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức của mình để hồn thành tốt bài thi.
     3.Thái độ (Giáo dục): Giáo dục tính độc lập, nghiêm túc trong khi thi. 
II/ Chuẩn bị :
      1. Giáo viên: đề kiểm tra + đáp án + biểu điểm.
    2. Học sinh : Chuẩn bị ôn tập ở nhà
III/ Phương pháp dạy học:

   IV/ Tiến trình :
1) Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2) Đề thi:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(3.0 điểm)  Khoanh trịn vào con chữ cái A, B, C, D đứng 
trước câu trả lời đúng:
1.  Phát biểu nào sau đây đúng:
A. Đường truyền của ánh sáng  cĩ hướng gọi là tia sáng.
B. Đường truyền cĩ hướng của ánh sáng được biểu diễn bằng một tia sáng.
C. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng gọi là tia sáng
D. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng cĩ hướng gọi là tia sáng. 
2. Vật nào dưới đây là vật sáng:
A. Ảnh của em trong gương.                                        B. Mặt trăng trong đêm rằm.
C. Mặt trời .                                                                  D. Các vật kể trên đều là vật sáng . 
3.  Một tia sáng chiếu tới gương phẳng cĩ  tia phản xạ vuơng gĩc với tia tới. Gĩc tới bằng:
A.       450                          B.       300                             C.       600                D.       900
4.  Ảnh của vật sáng tạo bởi gương cầu lồi là:
A. Ảnh ảo , lớn hơn vật                                                   B. Ảnh thật , lớn hơn vật 
C. Ảnh thật , nhỏ hơn vật                                                D. Ảnh ảo , nhỏ hơn vật 
5. Gương cầu lồi được sử dụng để làm kính chiếu hậu của xe máy vì :
A. Vùng quan sát phía sau qua gương rộng                     B. Dễ chế tạo .
C. Cho ảnh rõ và to.                                                         D.Cả 3 lý do trên.
6. Gương cầu lõm thường được ứng dụng:
A. Làm chố đèn pha xe ơ tơ , mơ tơ , đèn pin                 B. Tập trung năng lượng Mặt Trời.
C. Đèn chiếu dùng để khám bệnh tai ,mũi , họng.            D.Cả ba ứng dụng trên.
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7.0 điểm ) 
 (
S
I
R
N
i
i’
)Bài 1.(2.0 điểm) Âm cĩ thể truyền được qua mơi trường nào và mơi trường nào thì khơng truyền được âm ? Thơng thường, âm truyền đi trong mơi trường 
nào nhanh nhất, chậm nhất ? Trong khi lan truyền, độ to của 
âm thay đổi như thế nào? 
Bài 2. (2.0 điểm) Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng,
 định luật phản xạ ánh sáng ? 
Vận dụng: Tính gĩc tới và gĩc phản xạ ở hình bên. Biết 
[image: ]gĩc SIR = 860.
 Bài 3.(3.0 điểm): Một vật sáng AB đặt trước một
 gương phẳng (hình vẽ) . 
a/ Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật tạo bởi gương. 
     	b/ Hãy vẽ vùng đặt mắt để nhìn thấy ảnh A’B’.
                                                                             



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
 KIỂM TRA HỌC KỲ I
MƠN VẬT LÝ - LỚP 7
I. Trắc nghiệm  : 4.5 điểm , mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	D
	C
	D
	B
	A
	D
	A
	D
	C



II. Tự luận : 5.5 điểm 
	Bài 1( 2điểm ) :
 + Vì ánh sáng truyền trong khơng khí nhanh hơn âm thanh rất nhiều                      (1,0 điểm)
 + Nên ta thấy tia sáng trước, nghe âm thanh sau                                                         (0,5 điểm)

     	Bài 2 ( 2,5 điểm ): Vẽ đúng ảnh A’ : 1.0 điểm 
            Vẽ đúng ảnh B’ : 1.0 điểm 
            Vẽ đúng vùng đặt mắt để nhìn thấy ảnh A’B’ : 0.5 điểm 
                                                                                                                                                                           
    * Ma trận 2 chiều:

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp thấp
	TỔNG

	
	TN 
	TL 
	TN 
	TL 
	TN 
	TL 
	TN
	TL

	Nhận biết ánh sáng – nguồn sáng 
	2/1,0
	
	
	
	
	
	2 / 1.0
	

	Gương phẳng, gương cầu lồi, cầu lõm 
	2/1,0
	
	1/0,5
	
	
	
	3 / 1.5
	

	Âm học
	
	1 /2.0
	
	
	
	
	
	1 / 2.0

	Định luật phản xạ ánh sáng 
	
	
	1 / 0.5
	
	
	1 / 2.0
	
	3 / 2.5

	Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng 
	
	
	
	
	
	1/ 3.0
	
	1/ 3.0

	Tổng số câu hỏi – điểm 
	4 / 2.0
	1 /2.0
	2 / 1.0
	
	
	2 / 5.0
	5/2.5
	5 / 7.5


            5) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
           - Về nhà xem lại tồn bộ nội dung kiến thức chương II
     - Trả lời trước phần tự kiểm tra























CHƯƠNG III                           ĐIỆN HỌC

         Mục tiêu chương:
        1) Kiến thức:
             -  Nhận biết nhiều vật bị nhiễm điện khi cọ xát
             -  Biết được có hai loại điện tích: dương và âm
             -  Nêu được cấu tạo nguyên tử
             -  Biết dòng điện là gì, vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện
             -  Biết được 5 tác dụng của dòng điện
             -  Biết được cường độ dòng điện và hiệu điện thế là gì
             -  Biết cách mắc mạch điện theo kiểu nối tiếp và song song
        2) Kĩ năng:
             -  Rèn kĩ năng mô tả và giải thích các thí nghiệm, các hiện tượng
             -  Nhận biết một số nguồn điện thông dụng, nhận biết cách mắc ampe kế và vôn kế.
             -  Rèn kĩ năng kiểm tra một mạch điện có điện trở và cách khắc phục, cách mắc nối tiếp và mắc song song
            -  Biết vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản
            -  Nhận biết một số vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện
            -  Phân biệt đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song
        3) Thái độ (Giáo dục):
            -  Giáo dục lòng yêu thích bộ môn
            -  Tuân thủ qui tắc an tồn khi sử dụng điện.
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SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
  Mô tả được một hiện tượng hoặc một thí nghiệm chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát.
2. Kỹ năng:
  Giải thích được một số hiện tượng nhiễm điện do cọ xát trong thực tế (chỉ ra các vật nào cọ xát với nhau và biểu hiện của sự nhiễm điện).
3. Thái độ:
 Yêu thích môn học, ham hiểu biết, khám phá thế giới xung quanh.
 4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đỉ khí hậu
II.CHUẨN BỊ :
      -  Giáo viên: 1 thước nhựa, 1 thanh thuỷ tinh. 1 mảnh nilong, 1 quả cầu nhựa xốp, 1 giá treo, 1 mảnh len, 1 mảnh lụa sấy khô, một số giấy vụn, 1 mảnh tole, 1 mảnh nhựa, 1 bút thử điện.
- Học sinh: mỗi nhóm như trên
III. PHƯƠNG PHÁP 
Hoạt động nhóm, thí nghiệm khảo sát, nêu vấn đề
IV . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: (2’)Kiểm diện học sinh
2. Kiểm tra bài cũ:  Không
3. Bài mới:
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1:Tổ chức tình huống học tập 5ph
(P1, P2)
Cho một học sinh mô tả hiện tượng trong ảnh đầu chương III.
Học sinh nêu mục tiêu chương III (SGK trang 47)
+  Để tìm hiểu các loại điện tích, trước hết ta phải tìm hiểu 1 trong các cách nhiễm điện cho các vật là “nhiễm điện do cọ xát”
+ Vào những ngày hanh, khô khi cởi áo bằng len hoặc dạ em đã thấy hiện tượng gì ?
HS : Khi cởi áo len trong bóng tối thấy chớp sáng li ti và tiếng lách tách.
Gv : Hiện tượng tương tự xảy ra ngoài tự nhiên là hiện tượng sấm sét  là hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.
Hoạt đông 2: Làm TN vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác 12ph(P8, P9, P3)

Yêu cầu Hs đọc TN1, nêu dụng cụ TN, các bước tiến hành TN.
Gv : cách cọ xát các vật (cọ mạnh nhiều lần theo 1 chiều)
HS tiến hành TN theo nhóm, mỗi HS trong  nhóm đều phải tiến hành TN với  ít nhất 1 vật.
Hs : TN xong ghi kết quả vào bảng.
           Từ kết quả TN, nhóm thảo luận, lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trong kết luận
+ Vì sao nhiều vật sau khi cọ xát lại có thể hút các vật khác ?
Hs  đưa ra các phương án .
Gv hướng dẫn HS kiểm tra các phương án Hs đưa ra ví dụ như: do vật bị cọ xát nóng lên, hay vật sau khi cọ xát có tính chất giống nam châm.

Hoạt đông 3: Làm TN vật nhiễm điện có khả năng làm sáng bóng đèn của bút thử điện 12ph(P8, P9, P3)


Gv : hướng dẫn cách tiến hành thí nghiệm 2 (lưu ý cách cầm mảnh dạ cọ xát nhựa, thả mảnh tole vào mảnh nhựa để cách điện với tay hoặc dùng mảnh tole có tay cầm cách điện)
Hs làm TN2 theo nhóm, quan sát hiện tượng xảy ra để thấy được bóng đèn của bút thử điện sáng.
Gv : k iểm tra việc tiến hành TN của các nhóm, nếu chưa đạt Gv giải thích nguyên nhân.
Hs : Thảo luận nhóm để hoàn thành KL2
Gv thông báo các vật bị cọ xát có khả năng hút các vật khác hoặc có thể làm sáng bóng đèn của bút thử điện. Các vật đó được gọi là các vật nhiễm điện ( hay vật mang điện tích)
Hoạt đông 4: Vận dụng  6ph(P3, K3, K4, X8)

Cho HS thảo luận nhóm trả lời câu C1?
	


 











I.Vật nhiễm điện.









Kết luận1: Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng hút các vật khác.










Kết luận 2: Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện.









II.Vận dụng
  C1: Lược nhựa và tóc cọ xát vào nhau. Cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện. Do đó tóc bị  lược nhựa hút kéo  thẳng ra.
C2 : Khi thổi bụi trên mặt bàn, luồng gió thổi làm bụi bay đi. Cánh quạt điện khi quay cọ xát mạnh với không khí và bị nhiễn điện, vì thế  cánh quạt  hút các hạt bụi có trong không khí ở gần nó. Mép cánh quạt chém vào không khí được cọ xát mạnh nhất  nên nhiễm điện nhiều nhất. Do đó chỗ  mép cánh  quạt hút bụi mạnh  nhất và bụi bám ở mép cánh quạt nhiều nhất.
C3 : Khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình tivi  bằng  khăn bông  khô, chúng bị cọ xát và bị nhiễm điện  Vì thế chúng hút các bụi vải.



 4. Củng cố :5ph
            GV nhấn mạnh kiến thức trọng tâm
           Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đỉ khí hậu
Vào những lúc trời mưa dông, các đám mây bj cọ xát vào nhau nên nhiễm điện trái dấu. Sự phóng điện giữa các đám mây(sấm)và giữa các đám mây với mặt đất(sét)vừa có lợi, vừa có hại với đời sống con người.
Lợi ích: Giúp điều hòa khí hậu, gây ra phản ứng hóa học nhằm tăng them lượng Ozon bổ sung vào khí quyển.
Tác hại : Phá hủy nhà cửa và các công trình xây dựng, ảnh hưởng đến tính mạng con người và sinh vật, tạo ra khí  độc hại(NO, …).
Để giảm tác hại của sét, bảo vệ tính mạng con người và các công trình xây dựng, cần thiết xây dựng các cột thu lôi.
5. Hướng dẫn về  nhà:3ph
           -  Học thuộc phần ghi nhớ SGK/49
           -  Hoàn  chỉnh từ câu C1C3 vào vở bài tập.
           -  Làm bài tập 17.1  17.9 / SBT 
           -  Đọc thêm có thể em chưa biết để trả lời câu hỏi đầu bài
     HD bài 17.9: Các sợi vải khi tiếp xúc, đã cọ xát với nhau và bị nhiễm điện.
Cách khắc phục: - Dùng bình nứơc làm ẩm các sợi vải
                 -  Làm ẩm không khí trong phòng 
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                                                      HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết được chỉ có 2 loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm, hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.
- Nêu được cấu tạo nguyên tử  gồm: hạt nhân mang điện tích dương và các êlectrôn mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân, nguyên tử trung ho`a  về điện.
- Biết vật mang điện âm nhận thêm êlectrôn, vật mang điện dương mất bớt êlectrôn.
2. Kỹ năng:
- Làm thí nghiệm về nhiễm điện do cọ xát.
3. Thái độ:
- Trung thực hợp tác trong hoạt động nhóm.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu 
II.CHUẨN BỊ 
- Giáo viên: Tranh vẽ mô hình  cấu tạo  đơn giản của nguyên tử.
III. PHƯƠNG PHÁP
Hoạt động nhóm, thí nghiệm khảo sát, nêu vấn đề
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Ổn định tổ chức:  Kiểm diện học sinh
	2. Kiểm tra bài cũ:(5’)
	 - Có thể làm cho 1 vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì? Trả lời bài tập 17.1? Làm bài hoàn  chỉnh sạch đẹp.
  -  Bằng cách cọ xát 
  - Vật nhiễm điện có tính chất hút các vật khác hay làm sáng bóng đèn của bút thử điện. 
  - BT 17.1: Những vật bị nhiễm điện là: vỏ bút bi nhựa, lược nhựa. Những vật còn lại không bị nhiễm điện.
	- Trong các xưởng dệt người ta thường treo những tấm kim loại đã nhiễm điện ở trên cao. Làm như vậy có tác dụng gì  ? Giải thích ? Trả lời bài tập 17.2? Làm bài đầy đủ sạch đẹp. 
- Xưởng dệt vải thường có nhiều bụi bông bay lơ lửng trong  không khí .Tấm kim loại nhiễm điện trên cao có tác dụng hút bụi bông trên bề mặt của chúng, làm cho không khí ít bụi hơn.
- BT 17.2 : D
	3. Bài mới:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	      Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập(2’)
(P1)
  Một vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật khác .Nếu 2 vật cùng bị nhiễm điện thì chúng hút nhau hay đẩy nhau? 
      Hoạt động 2: Làm TN tạo hai vật nhiễm điện cùng loại và tìm hiểu lực tác dụng giữa chúng (10’)(P8, P9, X8)
 - Cho Hs đọc thí nghiệm 1
    - Gv : Giới thiệu dụng cụ, cách tiến hành TN.
    - Cho 2 HS nêu cách tiến hành TN
(bồi dưỡng năng lực thực nghiệm)
    - Yêu cầu Hs tiến hành TN theo nhóm
 Bước 1: Trước khi cọ xát 2 mảnh nilông không có hiện tượng gì.
 Bước 2: TN giống như SGK
 Sau khi cọ xát : 2 mảnh nilông đẩy nhau
 Giáo viên lưu ý cách cọ xát : không quá mạnh để mảnh nilông không bị cong và cọ xát theo 1 chiều với số lần như nhau.
      Hoạt động 3: Làm TN2,  phát hiện  hai vật nhiễm điện hút nhau  và mang điện tích khác loại  (10’) (P8, P9, X8)
- Tiếp theo HS làm TN với 2 thanh nhựa cùng loại như yêu cầu SGK.
    - Cho HS thảo luận nhóm hoàn chỉnh nhận xét vào phiếu học tập.
Gd môi trường: Trong các công trường nhà máy người ta bố trí các tấm kim loại hút bụi … để bảo vệ sức khỏe cho công nhân.
- Yêu cầu Hs đọc thí nghiệm 2 
    - Tiến hành TN theo nhóm 
    + Đặt đũa nhựa chưa nhiễm điện lên mũi nhọn, đưa thanh thuỷ tinh chưa nhiễm điện lại gần xem có tương tác với nhau không? (chưa tương tác với nhau)
    + Cọ xát thanh thuỷ tinh với lụa đưa lại gần đũa nhựa quan sát hiện tương xảy ra ? ( thanh thuỷ tinh hút thước nhựa) 
    + Cọ xát thanh nhựa bằng mảnh vải khô và cọ xát thanh thuỷ tinh với lụa và đưa lại gần nhau quan sát hiện tượng xảy ra? ( hút nhau)
    - Cho HS thảo luận nhóm hoàn  thành nhận xét
      Hoạt động 4: Hoàn thành kết luận và vận dụng  (5’)(K3, K4)
 - Từ kết quả và nhận xét rút ra từ 2 thí nghiệm cho HS nêu kết luận.
    - GV thông báo cho HS điện tích dương ( + ); điện tích âm ( - ) 
    - Cho các nhóm trả lời câu C1? ( C1:mảnh vải mang điện tích dương(+); thanh nhựa sẫm màu khi được cọ xát bằng mảnh vải khô thì mang điện tích âm (-)
       Hoạt động 5: Tìm hiểu sơ lược về cấu tạo nguyên tử  (10’)(P3, P4)
-  Gv treo hình 18.4 /sgk cho HS quan sát
    - Yêu cầu Hs đọc phần II/sgk trang 51 
    - Gọi Hs trình bày sơ lược về cấu tạo của nguyên tử trên mô hình nguyên tử .
    - Gv thông báo thêm nguyên tử có kính thước vô cùng nhỏ bé.
   * Gv thông báo với HS : Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm êlectrôn; nhiễm điện dương nếu mất bớt êlectrôn.

	



I. Hai loại điện tích:
1. Thí nghiệm 1:







Nhận xét: Hai vật giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện tích cùng loại và khi được đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau.
   
  2. Thí nghiệm 2:







Nhận xét  : Thanh nhựa sẫm màu và thanh thủy tinh khi được cọ xát thì chúng hút nhau do chúng mang điện tích khác loại.

 










Kết luận: Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, mang điện tích khác loại thì hút nhau.






II. Sơ lược cấu tạo nguyên tử:
Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện dương và các êlectrôn mang điện âm chuyển động quanh hạt nhân .
-  Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm êlectrôn; nhiễm điện dương nếu mất bớt êlectrôn.
III. Vận dụng 
C2 : Trước khi cọ xát, trong mỗi vật đều có điện tích dương và điện tích âm. Các điện tích dương tồn tại ở hạt nhân của nguyên tử, còn các điện tích âm tồn tại ở các êlectrôn chuyển động xung quanh hạt nhân
C3: Trước khi cọ xát, các vật không hút các vụn giấy nhỏ vì rằng các vật đó chưa bị nhiễm điện, các điện tích dương và âm trung hồ lẫn nhau.
C4: Sau khi cọ xát, như hình 18.5b, mảnh vải nhiễm điện dương (6 dấu “+” và 3 dấu “-“); thước nhựa nhiễm điện âm (7 dấu “-“ và 4 dấu “+”).Thước nhựa nhiễm điện âm do nhận thêm êlectrôn; Mảnh vải nhiễm điện dương do mất bớt êlectrôn.


4.Củng cố (2’)
- Đọc phần “Có thể em chưa biết”
- GV nhấn mạnh kiến thức trọng tâm
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu:
Trong các nhà máy thường xuất hiện bụi gây hại cho công nhân. Bố trí các tấm kim loại tích điện trong nhà máy khiến bụi bị nhiễm điện và bị hút vào các tấm 5.Hướng dẫn về  nhà(1’)
	- Học thuộc phần ghi nhớ SGK
	-Làm bài tập 18.1 -> 18.13 trong SBT.
HD bài 18.13: Ống nhôm nhẹ bị thước A hút
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DÒNG ĐIỆN – NGUỒN ĐIỆN



I. MỤC TIÊU
1. Kiến  thức:
	- Mô tả 1 thí ngiệm tạo dòng điện, nhận biết có dòng điện ( bóng đèn bút thử điện sáng, đèn pin sáng , quạt điện quay) và nêu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng . Nêu được tác dụng chung của các nguồn điện là tạo ra dòng điện và nhận biết các nguồn điện thường dùng với hai cực chung ( cực dương và cực âm của pin hay acquy). Mắc và kiểm tra để đảm bảo một mạch điện kín gồm pin, bóng đèn pin, công tắc và dây nối hoạt động, đèn sáng .
2. Kĩ năng: Biết làm thí nghiệm 
3.Thái độ: Có ý thức thực hiện an tồn khi sử dụng điện. 
     4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề

II.CHUẨN BỊ
	- Giáo viên: bảng phụ, dụng cụ thực hành  TN
	- Học sinh mỗi nhóm :Pin các loại, bút thử điện, bóng đèn pin, khóa K, dây nối
III. PHƯƠNG PHÁP 
 Phương pháp: Hoạt động nhóm, thí nghiệm khảo sát, nêu vấn đề

IV.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
	
2. Kiểm tra bài cũ: 	(6’)	
	- Có mấy loại điện tích?  Nêu sự tương tác giữa các vật mang điện tích? Trả lơì bài tập 18.1 ? Làm bài tập đầy đủ, sạch đẹp. 
-Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm, các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau khác loại thì hút nhau.
- Bài tập 18.1 : D 
	-Nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Trả lời bài tập 18.2? Làm bài tập đầy đủ, sạch đẹp. 
- Cấu tạo nguyên tử : Nguyên tử  gồm hạt nhân mang điện tích dương và các êlectrôn mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân.
 - Bài tập 18.2: hình a ghi dấu +; b ghi dấu -; c ghi dấu -;  d ghi dấu + 
3. Bài  mới :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	  Hoạt động 1: (1') Tổ chức tình huống học tập(P1)
  ĐVĐ
   - Nêu những ích lợi và thuận tiện khi sử dụng điện? (hs trả lời) 
* Các thiết bị mà các em vừa nêu chỉ hoạt động khi có dòng điện chạy qua. Vậy dòng điện là gì?
(bòi dưỡng năng lực giải quyết ván đề)
Hoạt động 2: (10') Tìm hiểu dòng điện là gì(P8, P3, X8)
- Gv treo tranh vẽ hình 19.1 yêu cầu các nhóm quan sát tranh vẽ và nêu sự tương tự giữa dòng điện và dòng nước.
    - Điện tích trên mảnh phim nhựa giảm bớt tương tự như gì? ( nước trong bình vơi đi ) 
   - Khi nước chảy đến nút ta làm như thế nào để nước lại chảy qua ống? (Đổ thêm nước vào bình A)
      -  Cho hs làm thí nghiệm kiểm tra 
   - Yêu cầu các nhóm thảo luận hòan thành nhận xét 
   * Gv thông  báo dòng điện là gì?
   -  Cho hs nhắc lại ghi vở 
   - Yêu cầu hs nêu một số thiết bị điện, nêu dấu hiệu nhận biết có dòng điện chạy qua các thiết bị đó.
- Lưu ý giáo dục hs an toàn điện 
- Làm thế nào để duy trì dòng điện giúp các thiết bị điện hoạt động liên tục?
Hoạt động 3: (6') Tìm hiểu nguồn điện thường dùng (X2, X4)
* Gv thông báo tác dụng của nguồn điện như sgk 
    - Cho hs quan sát hình 19.2 sgk và trả lời C3 ( pin tiểu, pin tròn, pin vuông, pin dạng cúc  áo,  acquy)
    - Gv cho HS xem một số pin thật chỉ ra đâu là cực dương đâu là cực âm của mỗi nguồn điện này. 
    - Gv có thể nói thêm với HS các nguồn điện bao gồm các loại pin, các loại acquy và máy phát điện .
Hoạt động 4: (11') Mắc mạch điện đơn giản (K3, P3)
 - Yêu cầu hs mắc mạch điện như hình 19.3 gồm pin bóng đèn, pin công tắc và dây nối. 
    - Hs quan sát đèn có sáng hay không ?
    - Nếu đèn không sáng , ngắt công tắc và kiểm tra mạch điện tìm nguyên nhân mạch hở . 
Hoạt động 5: (6') Vận dụng (K4, K3)
HS thảo luận nhóm trả lời câu C4?




HS trả lời câu C5?

	







I. Dòng điện :
C1:
-  Mảnh phim nhựa tương tự như gì? (bình đựng nước) 
   - Điện tích trên mảnh phim nhưa tương tự như gì ? (nước đựng trong bình) 
   - Mảnh tôn, bóng đèn bút thử điện tương tự như gì? (ống nước)
   - Điện tích dịch chuyển qua mảnh tôn, bóng đèn và tay tương tự như gì? (nước chảy qua ống)
C2 
- Đèn bút thử điện ngừng sáng, làm thế nào để đèn này lại sáng ? ( cọ xát làm nhiễm điện mảnh phim nhưạ)





Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
II. Nguồn điện :
 1.Các nguồn điện thường dùng 
- Mỗi nguồn điện đều có hai cực. Hai cực của pin hay acquy là cực dương (+) và cực âm (-). 
- Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động .




2. Mạch điện có nguồn điện:
Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện. 


III. Vận dụng 
C4: Ví dụ các câu sau:
		+ Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
		+ Đèn điện sáng khi có dòng điện chạy qua.
		+ Quạt điện hoạt động khi có dòng điện chạy qua.
	- HS trả lời câu C5?
C5: Đèn pin; radio; máy tính bỏ túi; bộ phận điều khiển tivi từ xa;máy ảnh tự động;…


4. Củng cố (2’)
- Dòng điện là gì? Làm thế nào để có dòng điện chạy qua bóng đèn pin ? 
 +  Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng .
 + Nối bóng đèn với hai cực của nguồn điện (pin)  
- Nguồn điện có vai trò gì trong một mạch điện ? (tạo ra và duy trì dòng điện lâu dài trong vật dẫn ) 
5. Hướng dẫn về  nhà(3’)	
- Học bài và ghi nhớ sgk Hòan chỉnh C1 -> C6 sgk. Làm bài tập 19.1 -> 19.13 sbt Chuẩn bị bài: Chất dẫn điện và chất cách điện- dòng điện trong kim loại.
HD bài 19.12: Phải có : bong đèn pin, dây nối, quả pin còn mới
                     Dùng dây dần nói hai đầu của bong đèn với hai cực của quả pin
	











































Tuần 22
Tiết 22
Ngày soạn:   10/1/2018
Ngày dạy :    25/ 1/2018
	


                           CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN –
   DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

I.MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: Nhận biết trên thực tế chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua, chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.
  - Kể tên một số vật dẫn điện (hoặc vật liệu dẫn điện) và vật cách điện (hoặc vật liệu cách điện) thường dùng.
 - Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng. 
2. Kĩ năng:  Làm thí ngiệm xác định chất dẫn điện , chất cách điện 
3. Thái độ : Giáo dục hs tính an toàn  khi sử dụng điện 
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II.CHUẨN BỊ 
Dụng cụ TN như SGK
III.PHƯƠNG PHÁP 
Phương pháp: Hoạt động nhóm, thí nghiệm khảo sát, nêu vấn đề
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  :
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Dòng điện là gì? Làm bài tập 19.1 và 19.2 ? Làm bài tập đầy đủ, sạch đẹp 
- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng 
      - Bài tập 19.1 
 a/ … các điện tích dịch chuyển có hướng 
 b/ … dương và âm                                      
 c/ … hai cực nguồn điện                             
 - Bài tập 19.2 : C                                               
3. Bài mới :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập
(1’)(P1)
- Gv đặt vấn đề như phần mở đầu của bài học trong sgk .
- Cho hs đọc mục I sgk 
? Chất dẫn điện là gì. 
? Chất cách điện là gì.
Hoạt động2: Xác định chất dẫn điện và chất cách điện 
(20’)(P8, P9, X8)

- Gv treo h20.1 lên bảng yêu cầu hs đọc C1 quan sát và trả lời (kết hợp với vật thật) ?
- Gv phát dụng cho các nhóm TN 
- Hs đọc TN sgk 
- Hs tiến hành TN để xác định chất dẫn điện, chất cách điện.
- Gv lưu ý hs lắp như tiết trước chỉ thay công tắc bằng vật cần xác định .Trước hết chập hai mỏ kẹp với nhau để kiểm tra mạch trước khi đưa các vật cần xác định vào. Ghi kết quả vào bảng của nhóm. 
- Hướng dẫn hs thảo luận kết quả TN -> gv kiểm tra và sửa chữa nếu sai 
- Cho hs trả lời C2?
- Cho từng nhóm thảo luận và trả lời C3 ?
- C3 lưu ý hs ở điều kiện bình thường vật dẫn điện hay vật cách điện chỉ có tính chất tương đối.
- Lưu ý hs an tòan về điện.
- GV thông báo với HS các kim loại là các chất dẫn điện. Kim loại cũng được cấu tạo từ các nguyên tử (gv treo h20.3 lên bảng)
- Cho HS trả lời câu C4? 
- GV thông báo mục 1b/ sgk.
- Cho HS quan sát h20.3 và trả lời câu C5?
- GV cho HS xem h20.4, HS quan sát và trả lời câu C6?
- Cho HS lên điền mũi tên vào hình vẽ.
- Cho HS thảo luận kết quả ghi vở.
Hoạt động3: Tìm hiểu dòng điện trong kim loại 
(10’)(K1, P2, X8)
?Trong nguyên tử hạt nào mang điện tích dương, hạt nào mang điện tích âm.
(hạt nhân mang điện tích dương, các electron quay xung quanh mang điện tích âm)




Hoạt động4: Vận dụng 
(4’)(K3, K4, X8)
-Cho các nhóm hòan thành C7;C8;C9/sgk.






	






I. Chất dẫn điện và chất cách điện: 
Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. 
Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. 
C1: - Các bộ phận dẫn điện là: dây tóc, dây trục, 2 đầu dây đèn, 2 chốt cắm, lõi dây) 
- các bộ phận cách điện là: trụ thuỷ tinh, thuỷ tinh đen, vỏ dây, vỏ nhựa của phích cắm 

C2: vật dẫn điện: đồng, sắt, chì, nhôm… (các kim loại; …vật cách điện: nhựa, thuỷ tinh, sứ, cao su, không khí…
C3: Trong mạch điện thắp sáng bóng đèn pin, khi công tắc ngắt, giữa 2 chốt công tắc là không khí đèn không sáng -> không khí là chất cách điện













II. Dòng điện trong kim loại:
1. Êlectrôn tự do trong kim loại:
Kim loại là chất dẫn điện. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử 
C4 : hạt nhân mang điện tích dương, các electron quay xung quanh mang điện tích âm
C5: H20.3: Các electron tự do kí hiệu dấu (-).
Phần còn lại của nguyên tử mang dấu dấu (+), và bị khuyết một phần
2.Dòng điện trong kim loại :
Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.
C6: êlectrôn tự do mang điện tích âm bị cực âm đẩy, bị cực dương hút
III. Vận dụng 
- C7: B ;               
- C8: C  ;		                   
- C9: C


	4.. Củng cố(2’)
	Giáo viển nhấn mạnh kiến thức trọng tâm 
	5. Hướng dẫn về nhà (3’)
- Hướng dẫn phần có thể em chưa biết
+ Những kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau là do mật độ êlectrôn tự do của chúng không giống nhau. Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc, đồng, vàng, nhôm, sắt…
+ Chất cách diện tốt nhất là sứ (nhưng thường sử dụng trong các thiết bị… nhựa).
	- Học thuộc bài, hoàn chỉnh từ câu C1 -> C9 vào vở bài tập.
	- Làm bài tập 20.1 -> 20.10 trong sách BT
     - HD bài 20.2: a) Hai lá nhôm nhiễm điện cùng dấu nên đẩy nhau, xòe ra
                           b) Khi nối A và B bằng một thước nhựa, thì không có hiện tượng gì
c) Khi nối A và B bằng một thanh kim loại , thì quả cầu B cũng bị nhiễm điện
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                         SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU  :
1.Kiến thức: 
- Vẽ đúng sơ đồ của một mạch điện thực (hoặc ảnh vẽ, hoặc ảnh chụp của mạch điện thật) loại đơn giản. 
- Mắc đúng một mạch điện loại đơn giản theo sơ đồ đã cho.
- Biểu diễn đúng bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện cũng như chỉ đúng chiều dòng điện chạy trong mạch điện thực. 
2.Kĩ năng: Có kỹ năng vẽ đúng sơ đồ một mạch điện loại đơn giản – mắc đúng một mạch điện loại đơn giản theo sơ đồ 
3. Thái độ : Sử dụng bộ phận điều khiển mạch điện , an toàn điện. 
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II.CHUẨN BỊ   :
Nhóm : nguồn, bóng, dây nối, khóa K, đèn pin
III.PHƯƠNG PHÁP 
Phương pháp: Hoạt động nhóm, thí nghiệm khảo sát, nêu vấn đề
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2. Kiểm tra bài cũ(8’)
- Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Nêu bản chất dòng điện trong kim loại?
  - Nêu 3 vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện và 3 vật liệu thường dùng để làm vật cách điện 
+ vật liệu dẫn điện: đồng, sắt, nhôm,….
+ vật liệu cách điện :trụ thuỷ tinh, vỏ nhựa của phích cắm, vỏ dây
- Trả lời bài tâp 1.SBT ? 
a-…vật dẫn điện (vật liệu dẫn điện, chất dẫn điện ) 
b-…vật cách điện ( vật liệu  cách điện, chất  cách  điện ) 
c-…êlectrôn tự do                                                       
d-….chất dẫn điện                                                       
            - Tại sao các dụng cụ để sửa chữa của thợ điện (kìm,…) ở chỗ tay cầm thường có bọc cao su? 
- Vì cao su là chất cách điện rất tốt , khi bọc chúng vào cán ( kìm,…) có tác dụng cách điện đối với tay người sử dụng khi sửa điện, tránh bị điện giật. 
	3. Bài mới :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	  Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (2’) 
(P1)
 Gv giới thiệu mở bài như sgk 
Hoạt động 2:Sử dụng kí hiệu để vẽ sơ đồ mạch điện và mắc mạch điện theo sơ đồ (15’)(P8, P9, X8)
- Gv treo tranh vẽ ký hiệu của 1 số bộ phận mạch điện 
- Lưu ý hs các ký hiệu nguồn điện 

- Yêu cầu hs sử dụng kí hiệu vẽ sơ đồ mạch điện hình 19.3 vào vở cho câu C1?
- Gv kiểm tra vở 1 số hs đồng thời cho 1 hs lên bảng vẽ, cho hs nhận xét. 


- Gv sửa hoàn chỉnh và cho hs thực hiện C2 (cho hs vẽ theo nhóm )?





- Gv kiểm tra, nhắc nhở những thao tác mắc sai của hs. 
- Cho các em thực hiện C3?
- Các nhóm tiến hành mắc mạch điện theo đúng sơ đồ đã vẽ của nhóm mình.
- Gv giơ cao bảng điện của 1-2 nhóm để các bạn trong lớp nhận xét cách mắc.
- Gv đi kiểm tra các nhóm xem có mắc đúng sơ đồ.

- Cho hs đọc thông báo mục II trả lời câu hỏi 
- Nêu quy ước chiều dòng điện và ghi vở 

- Có sẵn sơ đồ mạch điện trên bảng gv giới thiệu cách dùng mũi tên biểu diễn chiều dòng điện trong sơ đồ.
- Cho hs hoànthành C4 vào vở bài tập?
Cho hs biểu diễn chiều dòng điện trong C5?

- Cho HS đọc và trả lời C6 ?

Hoạt động 3:Xác định và biểu diễn chiều dòng điện quy ước (10’) (K1, P2, X8)







Hoạt động 4:Vận dụng (5’) (K3, K4, X8)
	

I. Sơ đồ mạch điện:

1. Ký hiệu của một số bộ phận mạch điện 

 
2.Sơ đồ mạch điện 

C1:























II.Chiều dòng điện :


Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn.
(C4:  ngược chiều nhau )
III. Vận dụng  
	C6:  a) Gồm hai chiếc pin. Thông thường 
cực dương của nguồn điện này lắp về phía 
đầu của đèn pin. 
          b) Một trong các sơ đồ có thể là:           



	4. Củng cố (3’)
- GV nhấn mạnh kiến thức trọng tâm 	
- Đọc phần “Có thể em chưa biết”	 
	5. Hướng dẫn về nhà(2’)
	- Đọc phần có thể em chưa biết nhắc nhở hs an toàn về điện 
	- Học bài thuộc kí hiệu 
	- Tập vẽ thành thạo 1 sơ đồ mạch điện có nguồn , dây, khố, bóng đèn. 
	- Làm bài tập 21.1   21.8. SBT
    - HD bài 21.8 : a) Electron dịch chuyển từ cực âm sang cực dương của nguồn điện  
b) Chiều dịch chuyển có hướng của các electron ngược với chiều quy ước của dòng điện

	
	         






































































Tuần 24
Tiết 24
Ngày soạn :  24/1/2018
Ngày dạy :    8/2/2018
     TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG  PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN
I.MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: Nêu được dòng điện đi qua vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên và kể tên 5 dụng cụ điện sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.  Kể tên và mô tả tác dụng phát sáng của dòng điện đối với 3 loại đèn. 
2. Kĩ năng: Mắc mạch điện đơn giản 
3.Thái độ : Tính chính xác nghiêm túc trong hoạt động nhóm 
   4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề

II. CHUẨN BỊ 
Mỗi nhóm: 
1 bóng đèn pin lắp sẵn vào đế đèn 
1 công tắc
5 đoạn dây nối , mỗi đoạn dài khoảng 30cm 
1 bút thử điện 
1 đèn điốt phát quang 
III.PHƯƠNG PHÁP 
Hoạt động nhóm, thí nghiệm khảo sát, nêu vấn đề

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2. Kiểm tra bài cũ :(5’)
	-   Nêu qui ước về chiều dòng điện ? 
	- Bài tập 21. 2 sách bài tập 
	
3. Bài mới :
	Hoạt động của GVvà HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập(2’)
(P1, P2)
- Khi có dòng điện trong mạch, ta có nhìn thấy các điện tích hay êlectrôn dịch chuyển không? (không) 
- Vậy căn cứ vào đâu để biết có dòng điện chạy trong mạch ? (đèn sáng, quạt điện quay … )
* Đó là những tác dụng của dòng điện ta lần lượt tìm hiểu các tác dụng đó 
Hoạt động 2:Tìm hiểu tác dụng nhiệt của dòng điện (18’)(P8, P9, X8)
+ Cho hs đọc C1 (đồng thời gv treo bảng phụ có ghi 1 số dụng cụ; thiết bị …)
+ Cho các nhóm lần lượt kẻ vào bảng phụ

* Gv treo của 1 vài nhóm cho  cả lớp nhận xét 
+ Cho hs đọc C2 (gv vẽ h22.1 vào bảng phụ ) tiến trình hoạt động theo nhóm thảo luận , trả lời:
 
- Vậy vật dẫn điện nóng lên khi nào? 
- Gv bố trí TN như hình 22.2 
+ Cho hs quan sát và trả lời C3?
GD môi trường: Nguyên nhân gây ra tác dụng nhiệt qua dây dẫn có dòng điện là do điện trở - có hại ta phải làm dây dẫn bằng các vật liệu có điện trở thấp, dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Ngày nay người ta cố sử dụng vật liệu siêu  dẫn (có điện trở suất bằng 0) trong kĩ thuật.

+ Cho hs đọc C4?
-  Chì nóng chảy ở bao nhiêu độ?(327oC)

C4: dây chì nóng lên tới nhiệt độ nóng chảy và bị đứt. Mạch điện bị hở tránh hư hỏng thiết bị
Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng phát sáng  của dòng điện (12’) (P8, P9, X8)

+ Cho hs xem xét bóng đèn bút thử điện kết hợp với hình vẽ 22.3 và nêu nhận xét như câu C5?
C5: hai đầu dây trong bóng đèn của bút thử điện tách rời nhau 
+ Cho hs đọc C6 quan sát và trả lời?

  C6: đèn của bút thử điện sáng do chất khí ở giữa 2 đầu dây bên trong đèn phát sáng 
+ Cho hs thảo luận chốt lại kết luận đúng ghi vở 

+ Yêu cầu hs quan sát đèn và trả lời C7?
 C7: Đèn điốt phát quang sáng khi bản kim loại nhỏ hơn bên trong đèn được nối với cực dương  của pin và bản kim loại to hơn được nối với cực âm







Hoạt động 4: Vận dụng (3’)(K3, K4)
GD môi trường: Sử dụng đi – ôt  trong thắp sáng sẽ góp phần giảm tác dụng nhiệt của dòng điện, nâng cao hiệu suất sử dụng điện.
	







I.Tác dụng nhiệt:
C1: Bàn là điện, nồi cơm điện, đèn điện …
C2 :  a. Bóng đèn nóng lên. Có thể xác nhận qua cảm giác bàn tay 
b. Dây tóc của bóng đèn bị đốt nóng mạnh và phát sáng
c. …thường dùng làm bằng vonfram để không bị nóng chảy, nhiệt độ nóng  chảy của vonfram 3370oc 




C3: 
a.Các mảnh giấy bị cháy đứt và rơi xuống 
b. Dòng điện làm dây sắt AB nóng lên nên các mảnh giấy bị chảy đứt 








Nhận xét: Vật dẫn điện nóng lên khi có dòng điện chạy qua.





Kết luận: - Khi có dòng điện chạy qua, các vật dẫn bị nóng lên.
- Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng.




II.Tác dụng phát sáng :
1.Bóng đèn bút thử điện: 
Kết luận: Dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn của bút thử điện làm chất khí này phát sáng.
2. Đèn điốt phát quang (đèn LED): 
Kết luận: Đèn điốt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định và khi đó đèn sáng.
III. Vận dụng 
C9: Nối bản kim loại nhỏ của đèn LED với cực A của nguồn điện và đóng công tắc K. Nếu đèn LED sáng thì cực A là cực dương của nguồn điện, nếu đèn không sáng thì A là cực âm và B là cực dương của nguồn điện 
	


	4. Củng cố  (4’)
	- Cho cá nhân hs trả lời C8?  ( C8:E ) 
	- Cho các nhóm thảo luận trả lời C9?
	- Bài tập: Có các dụng cụ hay thiết bị điện như sau, trong đó những dụng cụ hay thiết bị điện nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện
		(Nồi cơm điện, bếp điện, tivi, radio, đồng hồ điện, bóng đèn dây tóc,  đèn LED, đèn ống, máy sấy tóc, lò sưởi điện, ấm điện, bàn là điện …) 
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu: 
Nguyên nhân gây ra tác dụng nhiệt của dòng điện là do các vật dẫn có điện trở .Tác dụng nhiệt có thể có lợi, có thể có hại .
Việc sử dụng nhiều kim loại làm vật liệu dẫn điện dẫn đến việc làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên . Để làm giảm tác dụng nhiệt , cách đơn giản là làm dây dẫn bằng chất có điện trở suất nhỏ .Ngày nay người ta đang cố gắng thay thế các vật liệu dẫn điện thông thường bằng vật liệu siêu dẫn (có điện trở suất bằng không)
	5. Hướng dẫn về  nhà(1’)
	- Hoàn chỉnh C1-> C9 sgk 
	- Làm bài tập 22.1 -> 22.10/ SBT 
	- Học thuộc ghi nhớ
      - Chuẩn bị tiết sau: Tìm hiểu tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện
HD bài 22.11: D














    






	






















Tuần 25
Tiết 25
Ngày soạn:  8/2/2018
 Ngày dạy:  22 /2/2018
	                        





























TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC
VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN

I.MỤC TIÊU :
	1. Kiến thức: Mô tả một thí nghiệm hoặc hoạt động của 1 thiết bị thể hiện tác dụng của dòng điện. Mô tả một thí nghiệm hoặc một ứng dụng trong thực tế về tác dụng hóa  học của dòng điện.
Nêu được các biểu hiện do tác dụng sinh lí của dòng điện khi đi qua cơ thể người.
	2. Kĩ năng: Biết hoạt động của nam châm điện.
	3. Thái độ: Ham hiểu biết có ý thức sử dụng điện an tòan. 
         4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
GD môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
II. CHUẨN BỊ :
	Cho mỗi nhóm
       - 1 cuộn dây cuốn sẵn dùng làm nam châm điện
       -  2 pin loại 1.5v (bộ nguồn) 
       -  công tắc, 5 đoạn dây nối 
       - 1 kim  nam châm
       - 1 vài đinh sắt, thép
       - 1 vài mẫu dây đồng và nhôm 
III. PHƯƠNG PHÁP 
Hoạt động nhóm, thí nghiệm khảo sát, nêu vấn đề
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2. Kiểm tra bài cũ:( 5’)
- Nêu nguyên lý tác dụng nhiệt của dòng điện ? Kể tên 5 dụng cụ điện sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện?
- Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên 
- Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện, mỏ hàn điện, máy sấy tóc … 
- Làm Bài Tập 22.1 
-Tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích trong hoạt động của nồi cơm điện, ấm điện …, không có ích trong hoạt động của quạt điện, máy thu hình và máy thu thanh 
     - Làm Bài Tập 22.3:      Câu  D                                                                                               
3.Bài mới :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoat động 1 : Tổ chức tình huống học tập (1’)(P1, P2)
- Cho hs quan sát ảnh chụp cần cẩu dùng nam châm điện ở trang đầu chương 3 ? Nam châm điện là gì? Nó hoạt động dựa trên tác dụng gì của dòng điện?
Hoat động 2 : Tìm hiểu nam châm điện  (13’)
(X1, X2, X4, X8)
- Cho hs nhớ lại tính chất của nam châm ( nam châm hút sắt, thép, mỗi nam châm có hai cực ) 
- Cho hs quan sát 1 vài nam châmvĩnh cửu
- Cho hs chỉ ra các cực từ của nam châm vĩnh cửu 
- Cho hs sử dụng cuộn dây đã quấn sẵn để lắp vào mạch điện như h23.1 khảo sát tính chất  của nam châm điện để trả lời câu C1?
-  Qua TN cho hs thảo luận  nhóm hoàn thành kết luận 

- Cho HS tự đọc thêm nội dung phần chuông điện
GD môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu: Dòng điện gây ra xung quanh nó một từ trường. Các đường dây dẫn cao áp có thể gây ra những điện từ trường mạnh, những người dân sống dưới đường dây cao thế có thể ảnh hưởng của trường điện từ này. Dưới tác dụng của từ trường mạnh các vật đặt trong nó có thể bị nhiễm điện do hưởng ứng, sự nhiễm điện do hưởng ứng có thể khiến cho tuần hoàn máu của con người bị ảnh hưởng, căng thẳng, mệt mỏi.
Cần xây dựng các lưới điện cao áp xa khu dân cư.
Hoat động 3 : Tìm hiểu tác dụng hóa học   (13’)
(P8, P9)
- Gv giới thiệu cho hs các dụng cụ thí nghiệm đặc biệt là bình đựng dung dịch CuSO4 chỉ rõ hs thỏi than nối trực tiếp cực âm của nguồn và lúc đầu cả 2 thỏi than có màu đen .
- Gv đóng công tắc hs quan sát trả lời C5, C6 ?

- Hiện tượng đồng tách khỏi dung dịch muối đồng khi có dòng điện chạy qua chứng tỏ dòng điện có tác dụng hóa học .
- Yêu cầu hs hoàn thành kết luận 
- Hs đọc phần tác dụng sinh lí của dòng điện sgk
- Dòng điện trong mạng điện gia đình nếu trực tiếp đi qua cơ thể người gây điện giật nguy hiểm đến tính mạng con người.
Hoat động 4 : Tìm hiểu tác dụng sinh lý   (5’)(X2)
? Dòng điện đi qua cơ thể người là có lợi hay có hại
GV lưu ý HS không được tự mình chạm vào mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết cách sử dụng 
Hoat động 5 : Vận dụng    (5’)(K3, K4)

- Cho hs trả lời C7, C8?
	



I. Tác dụng từ:
C1: a. khi công tắc đóng cuộn dây hút đinh sắt nhỏ, khi ngắt công tắc đinh sắt nhỏ rơi ra.
b. Đưa 1 kim  NC lại gần 1 đầu cuộn dây và đóng công tắc thì 1 cực của kim  NC hoặc bị hút, hoặc bị đẩy)






Kết luận : Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là một nam châm điện.
Nam châm điện có tính chất từ vì nó có khả năng làm quay kim n/c hoặc hút  các vật bằng sắt hoặc thép


II. Tác dụng hóa học:
C5… dẫn điện ( đèn trong mạch sáng) 
C6:  - Sau vài phút ngắt công tắc, nhấc nắp bình cho hs quan sát 2 thỏi than trả lời C6 (thỏi than nối với cực âm được phủ 1 lớp màu đỏ nhạt) 
Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm. 
III.Tác dụng sinh lý 





IV. Vận dụng 
 C7: C  ; C8 :D



	4. Củng cố (2’)
	- Cho hs trả lời C7, C8?
    - Đọc phần có thể em chưa biết 
	5. Hướng dẫn về nhà(1’):
	- Học bài 
	- Làm bài tập 23.1 -> 23.12.SBT 
     - Chuẩn bị tiết sau ôn tập.


 
	

























Tuần 26
Tiết 26
Ngày soạn:   18/2/2018
Ngày dạy:     1/3 /2018
	                       
















 



ÔN TẬP

I.MỤC TIÊU
	1. Kiến thức: Tự  kiểm tra để củng cố và nắm chắc các kiến thức cơ bản của chương trình điện học từ tiết 19 đến tiết 25. 
	2. Kĩ năng:Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề liên quan. 
	3.Thái độ: Nghiêm túc trong học tập. 
   4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II. CHUẨN BỊ 
	- Giáo viên: một số câu hỏi, bài tập 
	- Học sinh : ôn tập từ tiết 19 đến tiết 25
III. PHƯƠNG PHÁP 
Vấn đáp, gợi mở
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1.Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh 
         2.Kiểm tra bài cũ:
		Thông qua phần tự kiểm tra
	3. Bài mới: 
	Hoạt động của GV  và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tự kiểm tra (K3, K4)(20’)
- Gọi hs lần lượt trả lời phần ghi nhớ sgk từ bài 17 đến bài 23 

Hoạt động 2:Bài tập(P5, X8)(20’)
Câu 1: Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống 
a.Vật bị nhiễm điện có khả năng …
b. Thanh thuỷ tinh cọ xát vào mảnh lụa nhiễm điện … 
c. Vật mang điện tích dương …..… vật mang điện tích âm và vật mang điện tích dương ………vật mang  tích dương .
d.Vật mang điện tích âm vì nó nhận thêm … và mang điện tích dưong vì nó … 
Câu 2: Trong các câu sau đây câu nào đúng , câu nào sai?
a-Dòng điện chạy qua dây dẫn bằng đồng có tác dụng làm nóng dây dẫn này. 
b Dòng điện thích hợp chạy qua cơ thể người có thể chữa một số bệnh .
c.Dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn có thể làm quay kim Nam Châm.
Câu 3: Hãy ghép các câu sau đây thành câu có nghĩa:
1. Bóng đèn dây tóc phát sáng là do
2. Bóng đèn bút thử điện phát sáng là do
3.Chuông điện kêu là do
4. Cơ bị co giật khi bị điện giật là do
a/ Tác dụng từ của dòng điện
b/ Tác dụng nhiệt của dòng điện
c/ Tác dụng sinh lí của dòng điện
d/ Tác dụng phát sáng của dòng điện
Câu 4: 
a. Vẽ sơ đồ mạch điện thắp sáng bóng đèn pin
Cho 1 hs lên bảng vẽ còn lại cả lớp vẽ vào ta






b. Gv vẽ lên bảng sơ đồ mạch điện : cho hs quan sát và trả lời:
-  Khi ngắt khóa K hỏi đèn nào không sáng ? Vì sao?
(đ2,đ3 không sáng vì mạch hở không có dòng điện chạy qua)

?  Hãy giải thích tại sao càng lau nhiều lần màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi bằng khăn bông khô thì màn hình tivi hay mặt kính, mặt gương soi càng dính nhiều bụi vải ?
? :  Dòng điện chạy qua các vật dẫn đều có chung tác dụng gì ?Lấy 1 ví dụ về tác dụng đó là có ích, 1 ví dụ về tác dụng đó là vô ích ? 

- Gv gợi ý hướng dẫn hs rút ra bài học kinh nghiệm 

	I. Tự kiểm tra:
Ghi nhớ sgk



II. Bài tập:
Câu 1:
a/ hút vật khác 
b/ dương

c/ hút, đẩy
d/ electron,  mất  bớt electron


Câu 2:

a/ đúng

b/ đúng

c/ đúng

Câu 3:
1-  b
2-  d
3-  a
4-  c





Câu 4:
a/ Sơ đồ mạch điện:



b/ HS quan sat sơ đồ mạch điện:





Dòng điện chạy qua các vật dẫn đều làm cho vật dẫn nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì phát sáng.
Ví dụ tác dụng có ích: Nồi cơm điện, bàn là,....
Ví dụ tác dụng vô ích: Máy bơm nước, máy quạt,...

III.Chú ý
   Vẽ sơ đồ mạch điện chú ý :
  + Các ký hiệu thiết bị vẽ chính xác 
  + Dây dẫn vẽ liền nét
  + Trong mạch mắc song song (2 đèn) tháo 1 đèn, đèn còn lại sẽ sáng bình thường


         4. Củng cố (4’)
        	GV nhấn mạnh kiến thức trọng tâm
	5. Hướng dẫn về nhà(1’)
	- Hoàn chỉnh các câu hỏi 
	- Ôn tập từ tiết 19 đến 25
	- Học thuộc ghi nhớ sgk
	- Tiết sau kiểm tra 1 tiết


	























Tuần 27
Tiết 27
Ngày soạn: 22/2/2018
Ngày dạy:  8/3/2018 
                                                          KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Kiểm tra sự hiểu biết, nắm kiến thức về phần điện  học : sự nhiễm điện, điện tích, dòng điện, chiều dòng điện, sơ đồ mạch điện, Từ đó bổ sung những kiến thức cần thiết cho HS.
2. Kỹ năng: Vận dụng thành thạo các kiến thức về vẽ  ảnh của vật qua các dụng cụ quang học.	          Hoàn thiện kĩ năng làm bài kiểm tra theo phương pháp tự luận
3.Thái độ: Trung thực, tự lập, cẩn thận, chính xác.
4.Bồi dưỡng năng lực :K1, K2, K3, K4, C2
II. CHUẨN BỊ
+ Đối với giáo viên:
Đề, đáp án, biểu điểm    
-   Phôtô đề kiểm tra.             
+ Đối với học sinh:
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức lớp :
2. Ma trận đề 
	          Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Cộng

	

Sự nhiễm điện- Điện tích. Dòng điện- Chiều dòng điện.
	- Nêu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
- Nêu được quy ước về chiều dòng điện.
- Nhận biết được vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua
- Nêu được sơ lược về cấu tạo nguyên tử: hạt nhân mang điện tích dương, các êlectrôn mang điện tích âm chuyển động sung quanh hạt nhân, nguyên tử trung hoà về điện.

	Hiểu và giải thích được chiều dòng  điện trong kim loại ngược với chiều quy ước của dòng điện.
_ Nêu được ví dụ và ứng dụng của vật dẫn điện
	- Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát.
	

	Số câu 
Số điểm
	2(C1a, C2a, C3a)
3,5 đ
	1(C1b, C2b)
1đ
	1 (C3b)
1đ
	6
5,5

	%
	35%
	10%
	10%
	55%

	Sơ đồ mạch điện.Tác dụng của dòng điện
	
	- Kể tên các tác dụng nhiệt, quang, từ, hoá, sinh lí của dòng điện và nêu được biểu hiện của từng tác dụng này.
- Nêu được ví dụ cụ thể về mỗi tác dụng của dòng điện.
	- Vẽ được sơ đồ của mạch điện đơn giản đã được mắc sẵn bằng các kí hiệu đã được quy ước.
- Mắc được mạch điện đơn giản theo sơ đồ đã cho.
- Chỉ được chiều dòng điện chạy trong mạch điện.
- Biểu diễn được bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện
	

	Số câu 
Số điểm
	
	1(C4a,b)
2,5đ
	1(C5a,b)
2đ
	4 
4,5 đ

	%
	
	25%
	20%
	45%

	Tổng số
câu hỏi
	3 Câu
	4 Câu
	3 Câu
	10Câu

	Tổng số điểm
	3,5điểm
	3,5 điểm
	3 điểm
	10 điểm

	Tỉ lệ
	35%
	35%
	30%
	100%


3. Đề bài 
* Đề 1:
Câu 1(1,5đ):   a) Dòng điện là gì?Chiều quy ước của dòng điện. (1)
b)So sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dòng điện trong kim loại   (0,5đ)
Câu 2(1đ). a) Chất dẫn điện là gì? 0,5đ
           b)Lấy ví dụ minh họa?(0,5đ)
Câu 3(3đ). a)Trình bày cấu tạo nguyên tử chất.
b)Tại sao trước khi bị cọ xát các vật không hút các vụn giấy nhỏ(3đ)
Câu 4(2,5đ). a)Nêu 5 tác dụng của dòng điện . 
b)Cho ví dụ ứng dụng  ?(2,5đ)
Câu 5(2đ). a)Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm 1 nguồn điện (1pin), 1 bóng đèn, 1 công tắc và vẽ chiều dòng điện trong mạch khi công tắc đóng?
b)Nếu đổi cực của pin thì đèn có sáng không, chiều dòng điện khi đó như thế nào ?(2đ)
4. Đáp án và biểu điểm 

	Câu hỏi
	Nội dung 
	Điểm

	Câu 1
(1,5đ)

	Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện tích . Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương qua các vật dẫn về cực âm của nguồn điện .Chiều quy ước của dòng điện ngược với chiều ch/đ của các electron tự do trong kim loại
	0,5 đ
0,5đ
0,5đ

	
Câu 2
(1đ)


	Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua .Chất dẫn điện dung để làm các vật liệu dẫn điện. Ví dụ : đồng , nhôm, sắt …
	
0,5đ
0,5đ




	
Câu 3

(3đ)
	a)Các chất đều được cấu tạo bởi những nguyên tử : Mỗi nguyên tử đều được cấu tạo:
- Bên trong là hạt nhân mang điên tích dương
- Quay xung quanh là các Electron mang điện tích âm.
- Tổng điện tích dương băng tổng điện tích âm . Nguyên tử trung hòa về điện. 
- Các Electron có thể dich chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác . hay từ vật này sang vật khác.
b)Trước khi cọ xát, các vật chưa bị nhiễm điện, nên chưa có các điện tích dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác. Vì vậy, các vật không hút được các vụn giấy nhỏ
	0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ


0,5đ
0,5đ

	Câu 4

(2,5đ)


	-Dòng điện có tác dụng nhiệt : làm nồi cơm điện, bàn là, tủ lạnh....
-Dòng điện có tác dụng phát sáng : Ứng dụng : bóng đèn huỳnh quang, đèn điện tử....
-Dòng điện có tác dụng từ : Ứng dụng : mô tơ, quạt, nam châm điện....
-Dòng điện có tác dụng  hóa : Úng dụng trong công nghệ luyện kim
-Dòng điện có tác dụng sinh lý : Có thể giật chết người , nhưng đưa vao cơ thể Dòng điện thích hợp có khả năng trong y học là phục hồi chức năng

	0,5đ


0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 5

(2đ)


	 (
Đ
K
+    -
)- Vẽ đúng sơ đồ mạch điện
- Vẽ đúng chiều dòng điện trên hình vẽ



- Nếu đổi cực của pin thì đèn sáng bình thường và dòng điện có chiều ngược lại.





	0,5đ
0,5đ
0,5đ




0,5đ





 * ĐỀ 2:
Câu 1 (2đ):Có mấy loại điện tích ? Các điện tich tác dụng với nhau như thế nào. Quy ước về sự nhiễm điện của một số vật(2đ).
Câu 2(1đ):Chất cách điện là gì? Dùng để làm gì? Cho một số ví dụ (1đ)
Câu 3 (2,5đ): Kể tên một số ứng dụng các tác dụng của dòng điện mà em biết(2,5đ)
Câu 4(2đ): Hãy giải thích tại sao trên các cánh quạt điện trong gia đình thường bám bụi?(2đ)
Câu 5 (2,5đ): Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm 1 nguồn điện (pin), 1 bóng đèn, 1 công tắc và bóng đèn đang sáng .Vẽ chiều dòng điện chạy trong mạch(2,5đ)

*ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM 

	Câu hỏi
	Nội dung 
	Điểm

	Câu 1
(2đ)
	Có hai loại điện tích dương(+) và âm (-). Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau , khác dấu thì hút nhau.
Quy ước điện tích của thanh thủy tinh khi cọ xát với lụa là điện tích dương(+), điện tích của thanh nhựa sẫm màu khi cọ xát với long thú là điện tích âm(-)

	0,5đ
0,5đ
0,5 đ
0,5đ

	
Câu 2
(1đ)


	Chất cách điện là chất không cho dòng điện chạy qua . Dùng để chế tạo các bộ phận cách điện trong các đồ dung điện
Vi dụ : nhựa, cao su, thủy tinh …
	0,5đ
0,25đ

0,25đ


	
Câu 3
(2,5đ)
	-Dòng điện có tác dụng nhiệt : làm nồi cơm điện, bàn là, tủ lạnh....
-Dòng điện có tác dụng phát sáng : Ứng dụng : bóng đèn huỳnh quang, đèn điện tử....
-Dòng điện có tác dụng từ : Ứng dụng : mô tơ, quạt, nam châm điện....
-Dòng điện có tác dụng  hóa : Úng dụng trong công nghệ luyện kim
-Dòng điện có tác dụng sinh lý : Có thể giật chết người , nhưng đưa vao cơ thể Dòng điện thích hợp có khả năng trong y học là phục hồi chức năng

	
0,5 đ
0,5đ


0,5đ


0,5đ

0,5đ

	Câu 4
(2đ)


	Trên các cánh quạt điện trong gia đình thường bám bụi, vì khi quay cánh quạt sẽ cọ xát với không khí nên nó bị nhiễm điện và hút được các hạt bụi
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 5


(2,5đ)

	 (
Đ
K
+    -
)- Vẽ đúng sơ đồ mạch điện
- Vẽ đúng chiều dòng điện trên hình vẽ




	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ



0,5đ


5. Kết thúc 
GV thu bài , nhân xét giờ kiểm tra 
6. Hướng dẫn về nhà 
Về nhà đọc trước bài “Cường độ dòng điện”
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KIỂM TRA 1 TIẾT


I/ Mục tiêu :
	1) Kiến thức: Giúp giáo viên đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương điện học.
	2) Kĩ năng: Vận dụng kiến thức của mình để hồn thành tốt bài kiểm tra. 
	3) Thái độ (Giáo dục): Giáo dục tính độc lập nghiêm túc trong kiểm tra. 
II/ Chuẩn bị:
	1) Giáo viên: Đề kiểm tra
	2) Học sinh: học bài ở nhà
III/ Phương pháp dạy học:

IV/ Tiến trình:
	1) Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
	2) Kiểm tra:
* Ma trận 2 chiều
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp thấp
	Vận dụng cấp cao

	
	Câu hỏi 
	Điểm 
	Câu hỏi 
	Điểm 
	Câu hỏi 
	Điểm 
	Câu hỏi 
	Điểm 

	Nhiễm điện
	1
	0,5
	5
	0,5
	9
	1,5
	
	

	Dòng điện
	2
	0,5
	6
	0,5
	10
	1,5
	11b
	1

	Vật dẫn điện-vật cách điện
	4
	0,5
	
	
	
	
	
	

	Các tác dụng của dòng điện
	3
	0,5
	7, 8
	2
	
	
	11a
	1

	Tổng số câu hỏi – điểm 
	4
	2
	4
	3
	2
	3
	1
	2

	Tỉ lệ phần trăm điểm 
	20%
	30%
	30%
	20%
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	3) Đáp án- Biểu điểm:
	Đáp án

	Biểu điểm

	I/ Khoanh tròn chữ cái
B
D
A
C
II/ Dùng từ điền vào chổ trống
     Câu 5:    cùng loại
     Câu 6:    tác dụng từ
III/ Ghép cột
   Câu 7:
4
1
2
3
   Câu 8:
3
4
2
1
IV/ Viết câu trả lời
Câu 9:
Bằng cách cọ xát
Đưa vật đó lại gần các vụn giấy, nếu vật đã nhiễm điện thì có khả năng hút các vụn giấy
Câu 10:
Bóng đèn bút thử điện
Electron tự do
Câu 11:
Dòng điện chạy qua dung dịch đồng sunphat có thể tách đồng ra khỏi dung dịch
Bàn ủi điện, bếp điện

	
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ
0,5đ

1đ




1đ






0,75đ
0,75đ


0,75đ
0,75đ

1đ

1đ


     4)Thống kê kết quả:
     5) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
              - Xem trước bài: Cường độ dòng điện”
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CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
I. MỤC TIÊU  
1. Kiến thức: Nêu được dòng điện càng mạnh thì cường độ của nó càng lớn và tác dụng của dòng điện càng mạnh 
Nêu được đơn vị cđdđ là ampe, kí hiệu A
Sử dụng được ampe kế để đo cđdđ (lựa chọn ampe kế thích hợp và mắc đúng ampe kế) 
2. Kĩ năng: Mắc mạch điện đơn giản 
3. Thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong hợp tác nhóm 
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II.CHUẨN BỊ 
	- Giáo viên: Nguồn , bóng đèn , biến trở, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc, dây nối
	- Học sinh: Xem trước nội dung bài
III.PHƯƠNG PHÁP
Hoạt động nhóm, thí nghiệm khảo sát, nêu vấn đề
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh 
2. Kểm tra bài cũ: (5’)
	? Dòng điện có mấy tác dụng kể ra? Nêu ứng dụng của nó? 
	     - tác dụng nhiệt :  làm bàn là điện nóng lên 
		- tác dụng từ : làm chuông điện kêu
		- tác dụng hóa  học : xi mạ
		- tác dụng phát sáng : làm bóng đèn bút thử được sáng 
		- tác dụng sinh lí : chạy điện châm cứu 
3. Bài mới:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 Hoạt động 1: GV ĐVĐ   (3’)   Như sgk 
 (P1)
Hoạt động 2: Tìm hiểu về cường độ dòng điệnvà đơn vị đo(8’)(P8, P9, X8)
- Gv giới thiệu TN h24.1 
- Mô tả TN, các tác dụng của thiết bị
- Gv tiến hành TN sau đó di chuyển con chạy của biến trở để đèn lúc sáng mạnh lúc sáng yếu
 + Hs quan sát 
 * Gv yêu cầu hs thảo luận đi đến nhận xét 
+ Hs thảo luận hoàn thành nhận xét 
 * Gv thông báo: số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện là giá trị của cđdđ 
      - Cường độ dòng điện là gì?

Hoạt động 3 : Tìm  hiểu về Am pe kế(7’)
    
  * Gv cho hs xem ampe kế và trả lời C1
C1a:
      a.GHD: 100mA; ĐCNN: 10mA
      b. GHD:6A;ĐCNN:0.5A
C1b: H24.2a, 24.2b dùng kim chỉ thị ; h24.2c hiện số 
C1c: (+)chốt dương ,dấu (-)chốt âm 
* Cho hs xem ampe kế của nhóm và cho biết GHĐ; ĐCNN 
+ Gv cho hs vẽ sơ đồ mạch điện hình 24.3 (kí hiệu ampe kế)
Hoạt động 4: Mắc am pe kế để xác định cường độ dòng điện(15’)(X4)
+ Nhìn vào bảng 2 trả lời mục III
+ Cho hs các nhóm mắc mạch điện như hình 24.3 
* Gv hướng dẫn cách mắc ampe kế kiểm tra cách mắc của từng nhóm trước khi đóng công tắc 
+ Đóng khóa K,  ghi số chỉ ampe kế 
* Gv nhắc nhở hs lưu ý độ sáng của đèn của đèn I1 = …..A
+ Gv cho hs TN như trên với 2 pin ghi giá trị của cđdđ I2 =…. A. Quan sát độ sáng của đèn 
+ Cho hs thảo luận trả lời C2 

* Gv chốt lại so sánh I1 , I2 và độ sáng của đèn 
+ Hs hoàn thành nhận xét phiếu học tập
Hoạt động 5: Vận dụng(4’)
(K3, K4)
	

I. Cường độ dòng điện 










Cường độ dòng điện là mức độ mạnh yếu của dòng điện 
Kí hiệu bằng chữ I

II. Ampe kế 
Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cđdđ 

C1: a. GHĐ 100mA, ĐCNN 10mA
       b. GHĐ 6A, ĐCNN 0,5A







III.Đo cường độ dòng điện
Chọn Am pe kế có giới hạn đo phù hợp.
Mắc Am pe kế sao cho chốt dương(+) của Am pe kế nối với chốt dương (+) của nguồn điện.
Điều chỉnh kim Am pe kế về số 0 trước khi đo







  Dòng điện chạy qua đèn có cường độ dòng điện càng lớn thì đèn càng sáng 

IV . Vận dụng 

C3: a. 0.175 A = 175 mA
             b. 0,38A = 380 mA
             c.1250 mA = 1.250 A
             d. 280 mA = 0.280 A
C4: 2a; 3b; 4c 
C5: hình a vì chốt dương của ampe kế được mắc với cực (+) của nguồn điện 



4. Củng cố (1’)
	- Cho hs đọc phần có thể em chưa biết, gv nói thêm cđdđ định mức 1 số dụng  cụ 
5. Hướng dẫn về nhà(2’)
	- Học kỹ phần ghi nhớ
	- Làm bài tập 24.1 -> 24.13,sách bài tập 
HD bài 24.13 : Am pe kế hình a) được mắc đúng
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HIỆU ĐIỆN THẾ
I. MỤC TIÊU 
1.Kiến thức: Biết được ở giữa hai cực của nguồn điện có sự nhiễm điện khác nhau và giữa chúng có 1 hiệu điện thế 
Nêu được đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V) 
Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của pin hay acquy và xác định rằng hiệu điện thế này (đối với pin còn mới) có giá trị bằng số vôn ghi trên vỏ pin. 
2.Kĩ năng: Mắc mạch điện theo hình vẽ , vẽ sơ đồ mạch điện 
3. Thái độ: Ham hiểu biết , khám phá thế giới xung quanh 
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II.CHUẨN BỊ 
- Giáo viên: 1 số loại pin trên có ghi số vôn 
                    1 đồng hồ vạn năng 
- Học sinh: mỗi nhóm 
      1 nguồn pin mới ; 1 vôn kế có GHĐ; 1 bóng đèn pin lắp sẵn vào đế đèn công tắc và dây dẫn 
III.PHƯƠNG PHÁP 
Hoạt động nhóm, thí nghiệm khảo sát, nêu vấn đề
IV.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh 
2. Kiểm tra bài cũ(2’)
?Dòng điện càng mạnh thì cđdđ như thế nào? Đơn vị đo cđdđ? Dụng cụ đo cđdđ 
+ Dòng điện càng mạnh thì cđdđ càng lớn  
+ Đơn vị đo cđdđ là A      
+ Dụng cụ đo cđdđ là ampe kế         
?Trả lời bài tập 24.1 ; 24.2 SBT
3. Bài mới:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Đặt vấn đề(1’)(P1, P2)
           Như sách giáo khoa 
         Hoạt động 2 : Tìm hiểu về hiệu điện thế và đơn vị hiệu điện thế(7’)(X2, X4)
+ Cho hs đọc thông báo sgk 
      - Nguồn điện có tác dụng gì? 
         + Có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động  
         * Yêu cầu hs đọc và trả lời câu C1
 





Hoạt động 3: Tìm hiểu về vôn kế(7’)(X2, X4)
 * Giáo viên giới thiệu vôn kế   
        + Cho hs quan sát vôn kế và trả lời các mục 1,2,3,4,5 của câu C2 
        + Trên mặt vôn kế có ghi chữ V 
        + Vôn kế h25.2a,b dùng kim; vôn kế h25.2c hiện số
        + Vôn kế h 25.2a
                GHĐ: 300V, ĐCNN :25V 
        + Vôn kế hình 25.2b
                GHĐ:20V. ĐCNN: 2.5V 
        + ở các chốt nối dây dẫn của vôn kế có ghi dấu (+) và (-) 
        * Giáo viên nêu kí hiệu vôn kế trên sơ đồ mạch điện 
Hoạt động 4 : Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện hở (18’)(P8, P9)
- Yêu cầu hs vẽ sơ đồ mạch điện hình 25.3 ghi rõ chốt nối vôn kế 
        + Lưu ý chốt (+) của vôn kế nối với cực (+) của nguồn
        * Giáo viên kiểm tra vôn kế của nhóm có phù hợp để đo hđt 6V không?
        + Cho hs điều chỉnh kim của vôn kế và mắc mạch điện h25.3 , lưu ý mắc đúng chốt vôn kế 
Công tắc bị ngắt và mạch hở . Đọc và ghi số chỉ của vôn kế hướng dẫn hs thảo luận rút ra kết luận.
Hoạt động 5 : Vận dụng (6’)(K3, K4)
	

I. Hiệu điện thế 
Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó 1 hđt 
Kí hiệu U
Đơn vị đo là vôn , kí hiệu V
Ngoài ra còn có đơn vị khác là mV, kV
1kV = 1000V
1V = 1000mV
C1: Pin tròn 1.5V
       Acquy của xe máy :6V hoặc 12V        
       Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà 220V 
II.Vôn kế 
            Vôn kế là dụng cụ dùng để đo hđt 












III.Đo hđt giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở 
Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hđt giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch









IV . Vận dụng 
C4: a.2.5V = 2500 mV      b.6kV = 6000 V   ;   c.110V = 0.110 kV  ;  d.1200mV = 1.2 V
  C5: a. Dụng cụ này được gọi là vôn kế. Kí hiệu chữ V trên dụng cụ cho biết điều đó
 b.Dụng cụ này có GHĐ là 30V và ĐCNN là 1V
 c.Kim dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị là 3V  ;   
d. Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị là 28V
C6: 1-c; 2-a; 3-b 


4. Củng cố (2’)
+ Đọc phần có thể em chưa biết 
5. Hướng dẫn về   nhà: (2’)
- Hoàn  chỉnh C1 -> C6 sgk   - Học phần ghi nhớ - Làm bài tập  SBT
- Đọc kỹ phần có thể em chưa biết 
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HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN

         


I.MỤC TIÊU  
1. Kiến thức: 
- Nêu được hđt giữa hai đầu bóng đèn bằng không khi không có dòng điện chạy qua bóng đèn 
- Hiểu được hđt giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện qua đèn có cường độ càng lớn 
- Hiểu được mỗi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng với hđt định mức có giá trị bằng số vôn ghi trên dụng cụ đó 
2.Kĩ năng:
  - Sử dụng được ampe kế để đo cđdđ và vôn kế để đo hđt giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín
3.Thái độ: 
 -Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống để sử dụng đúng và an toàn các thiết bị điện                
- Nghiêm túc trong học tập, hợp tác trong học tập.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II. CHUẨN BỊ 
+ Mỗi nhóm  HS: 1 nguồn pin (2 pin 1,5V), 1 công tắc, 7 dây nối, 1 bóng đèn, 1 vônkế,1ampekế.                                                                                                                                                     + GV: acquy (nguồn 12V), công tắc, dây nối, bóng đèn, vôn kế, ampe kế như HS.                                   
- Cc hình vẽ 26.1, 26.2, 26.4, 26.5.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Hoạt động nhóm, thí nghiệm khảo sát, nêu vấn đề
IV.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
	2. Kiểm tra bài cũ : (8’)
                    - Vôn kế dùng để làm gì? Cách nhận biết? Kí hiệu, đơn vị?
                    -  Cách mắc vôn kế để đo HĐT giữa 2cực của nguồn điện?
                    -  Đổi đơn vị :    1,5V = ………mV    ;    500kV = ………….V
	3.Bài mới:
	      Hoạt động 1: Đặt vấn đề(2’)(P1, P2)
  Giáo viên đặt vấn đề như phần mở bài sách giáo khoa.
Hoạt động 2: Đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn(20’)
(P8, P9, X8)

        * Yêu cầu hs làm việc theo nhóm , mắc mạch điện như hình 26.1 (TN1)
       - Đọc và trả lời C1 (- giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch có hđt bằng không )
+ Yêu cầu các nhóm thực hiện TN2 mắc mạch điện như h26.2 lưu ý cách mắc vôn kế và ampe kế ghi kết quả vào bảng phụ gv
- Từ kết quả TN trên cho hs rút ra kết luận: C3
       - Khi mạch hở Uo= ?; Io=? 
       - Kết quả đo 1 pin mạch kín U1=? I1=? 2 pin mạch kín U2=? I2=?
       - So sánh U1 và U2; I1 với I2 rút ra kết luận 2
       - Cho hs đọc thông báo sgk.Tìm hiểu ý nghiã hđt định mức trả lời C4
- Cho hs đọc C5 thảo luận và trả lời (C5 a.) 
* Gv vẽ hình 26.3 lên bảng cho hs quan sát để tìm hiểu sự tương tự giữa 1 số bộ phận trong các hình này 
          a. … chênh lệch mức nước … dòng nước 
          b.… hiệu điện thế … dòng điện 
          c. … chênh lệch mức nước … nguồn điện … hiệu điện thế 
      * Lưu ý hs : mỗi một thiết bị điện hoạt động với hđt nhất định
    Hoạt động 3: Tìm hiểu sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mực nước(5’) (P4)
	


I. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn

Thí nghiệm1: (SGK)
C1:Nhận  xét: Vôn kế luôn chỉ số 0 khi bóng đèn chưa mắc vào mạch điện.
Thí nghiệm 2: (SGK)
- Mạch hở: U0 = 0, I0 = 0
- Mạch kín:  U1 = 1,5V, I1 = 0,02A
                     U2 = 3,0V, I2 = 0,02A
C3: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn
Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn  thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn càng lớn 

C4 :
Có thể mắc đèn này vào hđt 2,5V để nó không bị hỏng 
- Số vôn ghi trên dụng cụ là giá trị định mức (Udm) ->dụng cụ hoạt động bình thường khi sử dụng đúng HĐT định mức.
- Trong mạch điện kín hđt giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó 
- Đối với 1 bóng đèn nhất định , hđt giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn 



II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mực nước:
C5.
a. .....chênh lệch mực nước.............
     .... dịng nước.
b. ... hiệu điện thế ......
    ... dòng điện .....
c. ....chênh lệch mực nước.... … nguồn điện….. hiệu điện thế.

	Hoạt động 4:Vận dụng (K3, K4)(5’)
GV: Yêu cầu HS thực hiện câu C6, C7, C8 (SGK).
Cần yêu cầu HS nêu lí do vì sao chọn đáp án đó, GV chốt ý.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, bổ sung và  hoàn  chỉnh nội dung.
GV: Nếu còn  thời gian cho HS thực hiện câu hỏi ở bài  tập 1, 2 (SBTVL7).
	III. Vận dụng:
    C6:  Chọn C
    C7:  Chọn A
    C8:  Vôn kế ở sơ đồ c


4. Củng cố (3’)
- Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch là bao nhiêu?( = 0)
- Đọc phần có thể em chưa biết 
- Cho hs xem 1 số dụng cụ điện , số liệu kĩ thuật (đó là điện áp định mức ) 
- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hđt định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường 
5. Hướng dẫn về  nhà: (2’)
	- Học thuộc bài ghi nhớ
	- Hồn chỉnh C1 -> C8 sgk 
	- Chuẩn bị mẫu báo cáo trang 78 sgk , hoàn  chỉnh mục 1
     - Bài tập SBT
     - HD bài  26.16:a) I1< I2
                               b) U = 6V thì đèn hoạt động bình thường 
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 HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN

I.MỤC TIÊU  
* Kiến thức: 
- Nêu được hđt giữa hai đầu bóng đèn bằng không khi không có dòng điện chạy qua bóng đèn 
- Hiểu được hđt giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện qua đèn có cường độ càng lớn 
- Hiểu được mỗi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng với hđt định mức có giá trị bằng số vôn ghi trên dụng cụ đó 
* Kĩ năng:
  - Sử dụng được ampe kế để đo cđdđ và vôn kế để đo hđt giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín
* Thái độ: 
 -Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống để sử dụng đúng và an toàn các thiết bị điện                
- Nghiêm túc trong học tập, hợp tác trong học tập.
II. PTDH
+ Mỗi nhóm  HS: 1 nguồn pin (2 pin 1,5V), 1 công tắc, 7 dây nối, 1 bóng đèn, 1 vônkế,1ampekế.                                                                                                                                                     + GV: acquy (nguồn 12V), công tắc, dây nối, bóng đèn, vôn kế, ampe kế như HS.                                   - Cc hình vẽ 26.1, 26.2, 26.4, 26.5.
III.HĐ DH 
	A. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
	B. Kiểm tra bài cũ : 
                    - Vôn kế dùng để làm gì? Cách nhận biết? Kí hiệu, đơn vị?
                    -  Cách mắc vôn kế để đo HĐT giữa 2cực của nguồn điện?
                    -  Đổi đơn vị :    1,5V = ………mV    ;    500kV = ………….V
	C.Bài mới:
	        Giáo viên đặt vấn đề như phần mở bài sách giáo khoa.

        * Yêu cầu hs làm việc theo nhóm , mắc mạch điện như hình 26.1 (TN1)
(bồi  dưỡng năng lực thực nghiệm)
       - Đọc và trả lời C1 (- giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch có hđt bằng không )
(bồi  dưỡng năng lực thực nghiệm, năng lực giải quyết vấn đề)
 + Yêu cầu các nhóm thực hiện TN2 mắc mạch điện như h26.2 lưu ý cách mắc vôn kế và ampe kế ghi kết quả vào bảng phụ gv
(bồi  dưỡng năng lực thực nghiệm, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác )
- Từ kết quả TN trên cho hs rút ra kết luận: C3
       - Khi mạch hở Uo= ?; Io=? 
       - Kết quả đo 1 pin mạch kín U1=? I1=? 2 pin mạch kín U2=? I2=?
       - So sánh U1 và U2; I1 với I2 rút ra kết luận 2
       - Cho hs đọc thông báo sgk.Tìm hiểu ý nghiã hđt định mức trả lời C4
(bồi  dưỡng năng lực thực nghiệm, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác )
 - Cho hs đọc C5 thảo luận và trả lời (C5 a.) 
(bồi  dưỡng năng lực thực nghiệm, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác )
 * Gv vẽ hình 26.3 lên bảng cho hs quan sát để tìm hiểu sự tương tự giữa 1 số bộ phận trong các hình này 
          a. … chênh lệch mức nước … dòng nước 
          b.… hiệu điện thế … dòng điện 
          c. … chênh lệch mức nước … nguồn điện … hiệu điện thế 
      * Lưu ý hs : mỗi một thiết bị điện hoạt động với hđt nhất định    
	

I. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn

Thí nghiệm1: (SGK)
C1.Nhận xét: Vôn kế luôn chỉ số 0 khi bóng đèn chưa mắc vào mạch điện.
Thí nghiệm 2: (SGK)
- Mạch hở: U0 = 0, I0 = 0
- Mạch kín:  U1 = 1,5V, I1 = 0,02A
                     U2 = 3,0V, I2 = 0,02A
C3: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn
Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn  thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn càng lớn 

C4 :
Có thể mắc đèn này vào hđt 2,5V để nó không bị hỏng 
- Số vôn ghi trên dụng cụ là giá trị định mức (Udm) ->dụng cụ hoạt động bình thường khi sử dụng đúng HĐT định mức.
- Trong mạch điện kín hđt giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó 
- Đối với 1 bóng đèn nhất định , hđt giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn 

II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mực nước:
C5.
a. .....chênh lệch mực nước.............
     .... dịng nước.
b. ... hiệu điện thế ......
    ... dịng điện .....
c. ....chênh lệch mực nước.... … nguồn điện….. hiệu điện thế.


	GV: Yêu cầu HS thực hiện câu C6, C7, C8 (SGK).
(bồi  dưỡng năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác )
Cần yêu cầu HS nêu lí do vì sao chọn đáp án đó, GV chốt ý.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, bổ sung và  hoàn  chỉnh nội dung.
GV: Nếu còn  thời gian cho HS thực hiện câu hỏi ở bài  tập 1, 2 (SBTVL7).
	III. Vận dụng:
    C6:  Chọn C
    C7:  Chọn A
    C8:  Vơn kế ở sơ đồ c


D. Củng cố 
- Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch là bao nhiêu ? ( = 0)
	- Đọc phần có thể em chưa biết 
	- Cho hs xem 1 số dụng cụ điện , số liệu kĩ thuật (đó là điện áp định mức ) 
	- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hđt định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường 
E. Hướng dẫn về  nhà: 
	- Học thuộc bài ghi nhớ
	- Hoàn chỉnh C1 -> C8 sgk 
	- Chuẩn bị mẫu báo cáo trang 78 sgk , hoàn  chỉnh mục 1
     - Bài tập SBT
     - HD bài  26.16:a) I1< I2
                               b) U = 6V thì đèn hoạt động bình thường 






























	Tuần 31
Tiết 31
 Ngày soạn  : 22/3 /2018
 Ngày dạy    : 5/4/2018
	THỰC HÀNH:
ĐO C	ƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN  VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP


I.MUC TIÊU
1. Kiến thức:  Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn . Thực hành đo và phát hiện được quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện thế  trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn. 
2. Kĩ năng: Thực hành mắc nối tiếp 2 bóng đèn 
3. Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ môn 
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II. CHUẨN BỊ 
- 02pin loại 3V hoặc 6V ( nguồn lấy từ biến p)
- 01 vơn kế (5V - 0,1V)- 01 ampe kế ( 0,5A - 0,01A)
- 02 bóng đèn cùng loại 2,5V- 1W. hoặc 6V- 3W.
- Cơng tắc, dy dẫn.
- Mẫu bo co thực hnh.
III. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp thực nghiệm
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức: ổn định hs ngồi đúng vị trí 
2. Kiểm tra bài cũ (5’)
  	Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của hs, ở mục I 
	-  a/ … ampe kế , … ampe ; … A ; mắc nối tiếp; … dương … 
	- b/ … vôn kế ; … vôn … ; v; … song song ; … dương …   -
3. Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	          Nội dung kiến thức

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập(2’)(P1, P2)
Hoạt động 2: HS thực hành mắc nối tiếp hai bóng đèn((P8, P9, X8)(10’)
- Gv yêu cầu hs quan sát h27.1a và 27.1b để nhận biết hai bóng đèn được mắc nối tiếp và trả lời c1 ( ampe kế , công tắc trong mạch điện này được mắc nối tiếp với các bộ phận khác ) 
Hoạt động 2: Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp(10’)
(P8, P9, X8) 

 - Yêu cầu học sinh  vẽ sơ đồ mạch điện này vào bảng báo cáo 

           + Cho hs tìm hiểu cách mắc ampe kế vào mạch điện
        * Giáo viên ghi nhận xét cho học sinh cả lớp ghi vào vở 

 + Cho học sinh quan sát cách mắc vôn kế vào mạch điện






Hoạt động 3: Đo hđt đối với đoạn đ /mạch nối tiếp 
(10’)(P8, P9, X8)
GV: Yêu cầu HS sử dụng mạch điện trên mắc thêm vôn kế vào 2 chốt của bóng đèn 1 
  ( Bđèn 2) và 2 đầu của BĐ1 và BĐ2. gọi lần lượt là U12, U23, U13. Đóng k đọc các giá  của vôn kế chỉ. Ghi kết quả vo mẫu báo  cáo .
HS: Thực hiện 5theo yêu cầu của GV
GV: Chú ý HS mác vôn kế đúng chốt quy định. Yêu cầu nhận xt, ghi vo 3c.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, bổ sung và hòan chỉnh nội dung.
  * Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp:                               
       NX: HĐT giữa 2 đầu doạn mạch bằng tổng                  +    -       K
              các HĐT trên mỗi đèn:                                                      

	I.Mắc nối tiếp 2 bóng đèn 

C1: ampe kế và công tắc mắc nối tiếp với các bộ phận của mạch điện


II.Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp 

      * Đo cường độ dịng điện đoạn mạch nối tiếp: 
        NX: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch điện:       
     


            
                   I1 = I2 = I3                                                           

                                   
                               1          2
                  A                           
 




III.Đo hđt đối với đoạn đ /mạch nối tiếp 
  * Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp:                               
       NX: HĐT giữa 2 đầu doạn mạch bằng tổng                  
              các HĐT trên mỗi đèn:                                                      
                  U13 = U12 + U23.    


     



4. Củng cố (7’)
	 - Nêu lại các quy luật về cđdđ và hđt đối với đoạn mạch điện nối tiếp ( nêu lại 2 nhận xét)
+ Trong đoạn mạch nối tiếp , dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch I1 = I2 = I3 
+ Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp hđt giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hđt trên mỗi đèn 
5. Hướng dẫn về nhà(1’)
	- Chuẩn bị mẫu báo cáo bài sau trả bài phần 1 
          - Làm bài tập trong sbt 









Tuần 32
Tiết 32
Ngày soạn :   3/4/2017
Ngày dạy:    12/4, 15/4                  
                                                  THỰC HÀNH : 
ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN  VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN   MẠCH SONG SONG	
I .MỤC TIÊU
1.Kiến thức
- BiÕt m¾c song song hai bãng ®Ìn. 
2.Kỹ năng 
- Thùc hµnh ®o vµ ph¸t hiÖn ®­îc quy luËt vÒ hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch ®iÖn m¾c song song hai bãng ®Ìn.
3.Thái độ
- Cã høng thó häc tËp bé m«n, cã ý thøc thu thËp th«ng tin trong thùc tÕ ®êi sèng.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II. CHUẨN BỊ 
- Mçi nhãm: 1 biÕn thÕ chØnh l­u, 2 bãng ®Ìn pin lo¹i nh­ nhau ®· l¾p s½n vµo ®Õ, 1 c«ng t¾c, d©y nèi, 1 v«n kÕ, 1 ampe kÕ.
- Mçi HS chuÈn bÞ mét mÉu b¸o c¸o.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Phương pháp thực nghiệm
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn đinh tæ chøc
2. KiÓm tra bài cũ (5’)
 Viết các công thức về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp?
(U = U1+U2)
(I=I1 + I2)
3. Bµi míi
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (2’)
Hoạt động 2: Tìm hiểu và mắc mạch điện song song với hai bóng đèn(10’)
- Yªu cÇu HS quan s¸t H28.1a, H28.1b vµ m¹ch ®iÖn m¾c cô thÓ cña GV®Ó nhËn biÕt hai bãng ®Ìn m¾c song song.
- Hai ®iÓm nµo lµ hai ®iÓm nèi chung cña c¸c bãng ®Ìn?
- GV th«ng b¸o vÒ m¹ch chÝnh, m¹ch rÏ.
- Yªu cÇu HS c¸c nhãm lùa chän dông cô ®Ó m¾c m¹ch ®iÖn H28.1a vµ quan s¸t ®é s¸ng cña bãng ®Ìn.

- Yªu cÇu HS th¸o mét bãng ra, quan s¸t ®é s¸ng cña bãng ®Ìn cßn l¹i.
- Qu¹t vµ bãng ®Ìn trong líp ®­îc m¾c nèi tiÕp hay song song? V× sao?
Hoạt động 3: Đo hiệu điện thế đối với mạch điện mắc song song(8’) (P8, P9, X8)
- Yªu cÇu HS c¸c nhãm m¾c v«n kÕ vµo m¹ch ®iÖn ®Ó ®o hiÖu ®iÖn thÕ t¹i c¸c ®iÓm 1 & 2, 3 & 4, ®iÓm M & N. Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 1 trong mÉu b¸o c¸o.
- GV kiÓm tra c¸ch m¾c v«n kÕ cña c¸c nhãm : M¾c v«n kÕ nh­ thÕ nµo?
- §Ó ®o hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®Ìn 1, em ph¶i m¾c v«n kÕ nh­ thÕ nµo?
- HS th¶o luËn nhãm ®Ó ®i ®Õn nhËn xÐt ®óng. GV chèt l¹i.


Hoạt động 4: §o c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch m¾c song song(12’)(P8, P9, X8)
- GV yªu cÇu HS sö dông m¹ch ®iÖn ®· m¾c, th¸o v«n kÕ, m¾c ampe kÕ lÇn l­ît vµo c¸c vÞ trÝ ®Ó ®o c­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch rÏ 1, m¹ch rÏ 2, m¹ch chÝnh.
- GV kiÓm tra c¸ch m¾c ampe kÕ cña c¸c nhãm tr­íc khi HS ®ãng c«ng t¾c.
- Yªu cÇu HS trong mçi phÐp ®o cÇn lÊy ba gi¸ trÞ vµ tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh céng I1, I2, I3 vµ I . Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 2 cña mÉu b¸o c¸o.
- GV cho HS c¸c nhãm th¶o luËn, nhËn xÐt.

L­u ý: I  I1+ I2 do ¶nh h­ëng cña viÖc m¾c ampe kÕ vµo m¹ch.
- GV lµm thÝ nghiÖm víi 3 ampe kÕ ®­îc m¾c ®ång thêi vµo m¹ch.
	
1.M¾c song song hai bãng ®Ìn
- HS quan s¸t H28.1a, H28.1b vµ kÕt hîp quan s¸t m¹ch ®iÖn Gv m¾c, chØ ra ®­îc ®iÓm chung cña hai bãng ®Ìn, m¹ch chÝnh, m¹ch rÏ.
+ §iÓm M & N lµ hai ®iÓm nèi chung cña hai bãng ®Ìn.
+ §o¹n m¹ch  nèi mçi bãng ®Ìn víi ahi ®iÓm chung lµ m¹ch rÏ.
+ §o¹n m¹ch nèi hai ®iÓm chung víi nguån ®iÖn lµ m¹ch chÝnh.
- HS m¾c m¹ch ®iÖn H28.1a theo nhãm. Sau khi ®­îc GV kiÓm tra m¹ch, c¸c nhãm ®ãng c«ng t¾c, quan s¸t ®é s¸ng cña bãng ®Ìn.
- Th¸o mét bãng ®Ìn vµ quan s¸t ®é s¸ng cña bãng ®Ìn cßn l¹i.
- HS tr¶ lêi c©u hái GV ®­a ra.
2.§o hiÖu ®iÖn thÕ ®èi víi ®o¹n m¹ch song song
- HS lµm viÖc theo nhãm, m¾c v«n kÕ vµo m¹ch ®o hiÖu ®iÖn thÕ U12, U34, UMN, ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 1 cña mÉu b¸o c¸o.
HS n¾m ®­îc c¸ch m¾c v«n kÕ vµ m¾c  ®­îc v«n kÕ vµo m¹ch.
- Tõ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm th¶o luËn nhãm, hoµn thµnh nhËn xÐt trong mÉu b¸o c¸o thùc hµnh
- NhËn xÐt: HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu c¸c bãng ®Ìn m¾c song song lµ b»ng nhau vµ b»ng hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm nèi chung: U12 = U34 = UMN
3.§o c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch m¾c song song


- HS m¾c ampe kÕ theo h­íng dÉn cña Gv ®Ó ®o c­êng ®é qua m¹ch rÏ I1, I2 vµ m¹ch chÝnh I, ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 2 trong mÉu b¸o c¸o.


- Th¶o luËn nhãm ®Ó hoµn thµnh nhËn xÐt
HS n¾m ®­îc nguyªn nh©n dÉn ®Õn sai sè 

(I  I1+ I).
NhËn xÐt: C­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh b»ng tæng c¸c c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch rÏ: I = I1+ I2.



4. §¸nh gi¸ nhËn xÐt (5’)
- ý thøc chuÈn bÞ thùc hµnh: 
- Thao t¸c thùc hµnh: 
- VÖ sinh sau thùc hµnh:
5.Hướng dẫn về nhà (3’)
- Häc bµi vµ lµm bµi tËp 28.1 ®Õn 28.5 (SBT). 
- §äc tr­íc bµi 29: An toµn khi sö dông ®iÖn.











	Tuần 32
Tiết 32
Ngày soạn :  29/3/2018   
Ngày dạy:    12/4/2018
	 THỰC HÀNH : 
ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN  VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG
	             



I .MỤC TIÊU
* Kiến thức: Nêu được công thức về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện gồm hai đèn mắc song song.
* Kĩ năng: 
 -Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song 
 - Biết cách mắc song song 2 bóng đèn.
	- Thực hành đo và phát hiện được quy luật về HĐT và CĐDĐ trong mạch điện song song.
	- Biết sử dụng thnh thạo vôn kế và ampe kế.
* Thái độ: Rèn luyện tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm. Xây dựng thái độ hợp tác cùng bạn trong nhóm, hào hứng trong học tập.
II. PTDH
- Mỗi nhóm  HS:1nguồn pin (2 pin 1,5V),1 công tắc,9 dây nối, 2 bóng đèn,1 vôn kế,1 ampe kế.
- GV: acquy (nguồn 12V), công tắc, dây nối, bóng đèn, vôn kế, ampe kế như HS.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Thực  nghiệm 
IV. HĐ DH
A. Ổn định lớp :	 
B. Kiểm tra bài cũ(5’)
	Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh ở phần 1 mẫu báo cáo
a). . . . hiệu điện thế . . . .                                  b). . . . dương . . . . .
      c). . . . cường độ dòng điện.                               d). . . . nối tiếp . . . . dương . . . .
C. Bài mới:
GV : giới thiệu mục đích tiết thực hành 
Tổ chức tình huống học tập(3’) GV yêu cầu học sinh đọc phần giới thiệu bài mới trong SGK. 
	Hoạt động của GV và HS
	          Nội dung kiến thức

	   Hoạt động 1: Mắc song song 2 bóng đèn(10’) (P8, P9, X8)
 - Gv yêu cầu hs quan sát h28.1a và 28.1b để nhận biết hai bóng đèn được mắc song song và trả lời C1 
         - Yêu cầu học sinh  vẽ sơ đồ mạch điện này vào bảng báo cáo 
Hoạt động 2: Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song 
(13’) (P8, P9, X8)
+ Cho hs tìm hiểu cách mắc ampe kế vào mạch điện
        * Giáo viên ghi nhận xét cho học sinh cả lớp ghi vào tập 
Hoạt động 3: Đo hđt đối với đoạn mạch song song (10’)(P8, P9, X8)
+ Cho học sinh quan sát cách mắc vôn kế vào mạch điện

GV: Yêu cầu HS sử dụng mạch điện trên mắc thêm vôn kế vào 2 chốt của bóng đèn 1 
          ( Bđèn 2) và 2 đầu của BĐ1 và BĐ2. gọi lần lượt là U12, U23, U13. Đóng k đọc các giá trị  của vôn kế chỉ. 
Ghi kết quả vào mẫu báo cáo.
HS: Thực hiện 5theo yêu cầu của GV
GV: Chú ý HS mắc vôn kế đúng chốt quy định. Yêu cầu nhận xét, ghi vào vở 
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, bổ sung và hòan chỉnh nội dung.
  * Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp:                               
       NX: HĐT giữa 2 đầu doạn mạch bằng tổng các HĐT trên mỗi đèn:                                                      

	I.Mắc song song 2 bóng đèn 
C1:  Mạch chính gồm đoạn nối 2 điểm chung với nguồn điện



II.Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song 

        NX: Trong đoạn mạch mắc song song dòng điện mạch chính có cường độ bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ       

III.Đo hđt đối với đoạn mạch song song 
 * Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song :                               
       NX: HĐT giữa 2 đầu doạn mạch bằng HĐT    trên mỗi đèn:                                                      
                  U13 = U12 = U23.     


:                                                      

        A                  V
        
                    
                   V1               V2



	D. Củng cố (2’)
	 - Nêu lại các quy luật về cđdđ và hđt đối với đoạn mạch điện nối tiếp ( nêu lại 2 nhận xét)
+ Trong đoạn mạch nối tiếp , dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch I1 = I2 = I3 
+ Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp hđt giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hđt trên mỗi đèn 
	E. Hướng dẫn về nhà(2’)
	- Chuẩn bị mẫu báo cáo bài sau trả bài phần 1 
 	- Làm bài tập trong sbt 
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AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN



I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người 
                              Biết và thực hiện 1 số quy tắc ban đầu để đảm bảo an tòan khi sử dụng điện 
2. Kĩ năng: An toàn  khi sử dụng điện 
3.Thái độ: Nghiêm túc trong học tập 
4. Phát triển năng lực : Năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu 
II. CHUẨN BỊ 
-  Giáo viên: một số loại cầu chì, bộ nguồn 6v, 1 bóng đèn 6v, 1 công tắc, 5 đoạn dây, 1 bút thử điện.
-  Học sinh: xem trước bài ở nhà 
III. PHƯƠNG PHÁP 
Phương pháp thực nghiệm, vấn đáp 
IV.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
	2. Kiểm tra bài cũ(5’)
	- Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp có đặc điểm gì?
  	 Trả lời:
	Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch 
           Đối với đoạn mạch gồm hai đèn nối tiếp , hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn   
	3. Bài mới:
 
	 Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập(2’)(P1, P2)

Hoạt động2: Tìm hiểu các tác dụng và giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người (12’) (P3, X2, X4)

-Cho hs trả lời C1 
-Cho các nhóm thảo luận điền hòan chỉnh nhận xét 
-Cho hs nhắc lại 5 tác dụng của dòng điện đã học 
-Cho hs đọc sgk về mức độ tác dụng và giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người 
-Cho hs làm TN như hướng dẫn sgk (h29.2)
-Thảo luận về các tác hại của hiện tượng đoản mạch 
Hoạt động 3: Tìm hiểu hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì (15’) (P3, X2, X4)


-Cho hs trả lời C2
-Ôn lại cho hs tác dụng của cầu chì 
*Gv làm TN như  h29.3 hs quan sát trả lời C3 
-Cho hs quan sát h29.4 và 1 số cầu chì thật trả lời C4 
+C4: dòng điện có cường độ vượt quá giá trị đó thì cầu chì sẽ đứt 
-Hs xem lại bài tập 24 trả lời C5 
+C5: nên dùng cầu chì có ghi số 1.2A hoặc 1.5A 
-Hs đọc sgk trả lời C6
Hoạt động  4: Tìm hiểu các quy tắc an toàn (bước đầu ) khi sử dụng điện(5’)
(P3, X2, X4)
	

I.Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm 
1. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người 
+C1:  khi đưa đầu của bút thử điện vào lỗ mắc với dây nóng của ổ lấy điện  
Nhận xét : Dòng điện có thể đi qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại bất kỳ vị trí nào của cơ thể 
2. Giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện đi qua cơ thể người 






II. Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì 
+C2: lớn hơn
+C3: cầu chì nóng lên , chảy đứt và ngắt mạch










III. Các quy tắc an toàn  khi sử dụng điện
(sgk)




4. Củng cố 
 	- Đọc ghi nhớ sgk
 	- Đọc có thể em chưa biết
	 - Làm bài tập sbt 
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu 
Biện pháp an toàn khi sử dụng điện : 
- Đề ra các biện  pháp an toàn điện
- Tránh khu vực có điện áp cao
- Tuân thủ các biện pháp an toàn khi sử dụng điện và có những kiến thức cơ bản nhất về sơ cứu người bị điện giật

5. Hướng dẫn về nhà: 
  - Trả lời các câu hỏi phần ôn tập chương		
  - Ôn tập tổng kết chương 3 
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TỔNG KẾT CHƯƠNG III : ĐIỆN HỌC

I.MỤC TIÊU 
	1.Kiến thức: Củng cố và nắm chắc các kiến thức cơ bản của chương điện học 
	2.Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề liên quan 
	3.Thái độ: Nghiêm túc trong học tập 
         4. Phát triển năng lực 
                Năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác , năng lực giải quyết vấn đề
II.CHUẨN BỊ  
	1. Giáo viên: Một số câu hỏi, bài tập 
	2.Học sinh: Ôn tập chương III
III. PHƯƠNG PHÁP 
	Vấn đáp đàm thoại, thuyết trình
IV.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh(2’)
	2.Kiểm tra bài cũ:
		 Không
	3.Bài mới:

	Hoạt động 1: Tự kiểm tra (K1, K2, k3)(18’)
       - Gọi hs lần lượt trả lời các câu hỏi (phần ghi nhớ sgk) phần chuẩn bị tự kiểm tra sgk 




































Hoạt động 2: Vận dụng (K4, X5, X6, X7, X8)(20’)
       - Gọi hs trả lời câu 1
       - Câu 2



       - Câu 3

       - Câu 4
       - Câu 5
       - Câu 6
       - Câu 7

Hoạt động 3:Trò chơi ô chữ (2’)
( K3, K4)
       - Chia cả lớp thành 4 đội cho mỗi đội chọn 1 hàng ngang bất kỳ.Trong thời gian qui định nếu điền từ vào đúng hàng ngang đó thì được 1 điểm, sai không được điểm 
	I.Tự kiểm tra
1. Một vật sau khi được cọ xát thì nhiễm điện .
2. Có hai loại điện tích . Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau , các điện tích khác dấu thì hút nhau.
3. Vật nhận thêm e thì nhiễm điện âm. Vật mất bớt e thì mang điện dương.
4. a) Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng .
b) Dòng điện trong kim loại  là dòng các e  dịch chuyển có hướng .
5. Các vật dẫn điện ở điều kiện bình thường là ; Mảnh tôn, đoạn dây đồng .
6. Năm tác dụng chính của dòng điện:
- Tác dụng nhiệt 
- Tác dụng phát sang 
- Tác dụng từ
- Tác dụng hóa học
- Tác dụng sinh lí.
7. - Đơn vị cường độ dòng điện là ampe(A).
Dụng cụ đo cường độ dòng điện là Ampe kế
8. Đơn vị hiệu điện thế  là Vôn(V).
Dụng cụ đo hiệu điện thế  là Vôn  kế
9. Giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế .
10. Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp :
Cường độ dòng điện như nhau tại mọi điểm : I = I1 = I2
Hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn .
11. Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song :
Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cđ dd giữa hai đầu mỗi bóng đèn  : I = I1 + I2
Hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn .
12. Các quy tắc an toàn khi sử dụng điện (SGK)


II. Bài tập 
1. D
2.  a/ (-) cho B
       b/ (-) cho A 
       c/(+) cho B
       d/(+) cho A 
3.  Mảnh nilông bị nhiễm điện âm , nhận thêm electron 
4.  Sơ đồ C
5.  Thí ngiệm C
6.  Dùng nguồn điện 6v là phù hợp nhất
7. A2  là 0.35A – 0.12A = 0.23A
III.Trò chơi ô chữ 
Cực dương 
An tồn điện
Vật dẫn điện
Phát sáng
 Lực đẩy
Nhiệt
Nguồn điện 
Vôn kế 
    Từ hàng dọc dòng điện 


4. Củng cố và luyện tập(2’)
 		Các nhóm đặt câu hỏi thảo luận lẫn nhau
5. Hướng dẫn về  nhà(1’)
   		Xem lại tòan bộ nội dung kiến thức đã ôn tập
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             Ngày soạn : 19/  4 /2018
             Ngày dạy:     3/5/2018


                                                             
                                                          ÔN TẬP
I/ Mục tiêu 
	1) Kiến thức: Củng cố và nắm chắc các kiến thức cơ bản của chương điện học 
	2) Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề liên quan 
	3) Thái độ: Nghiêm túc trong học tập 
II/ Chuẩn bị 
	1) Giáo viên: Một số câu hỏi, bài tập 
	2) Học sinh: Ôn tập chương III
III/ Phương pháp dạy học:
	Vấn đáp đàm thoại
IV/ Tiến trình
	1) Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
	2) Kiểm tra bài cũ:
		 Không
	3) Giảng bài mới:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung ghi bảng

	 
	I. Ôn lý thuyết 
Câu 1: Trình bày một thí nghiệm về sự nhiễm điện do cọ sát 
Câu 2: Có mấy loại điện tích, theo quy ước điện tích dương, điện tích âm có ở đâu. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử ? Thế nào là vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương?
Câu 3: Định nghĩa về dòng điện, nguồn điện ? Kể tên các nguồn điện thường dùng? 
Câu 4 : So sánh chất dẫn điện và chất cách điện. Định nghĩa dòng điện trong kim loại ?
Câu 5: Sơ đồ mạch điện là gì ? Vẽ các ký hiệu của một số bộ phận mạch điện, chiều quy ước của dòng điện ? 
Câu 6: kể các tác dụng của dòng điện, ứng dụng của từng tác dụng 
Câu 7: Định nghĩa cường độ dòng điện, đơn vị đo, dụng cụ đo, cách mắc dụng cụ vào mạch điện ?. 
Câu 8: Định nghĩa hiệu điện thế, đơn vị đo, dụng cụ đo, cách mắc dụng cụ vào mạch điện. 
Câu 9: Thế nào là hiệu điện thế định mức ? Bóng đèn có ghi 2,5 V hỏi mắc đèn này vào hiệu điện thế bao nhiêu để nó không bị hỏng ?
Câu 10: Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch được tính như thế nào ? 
Câu 11: Hiệu điện thế và cường độ dòng điện có đặc điểm gì trong đoạn mạch song song? 
Câu 12 : Hãy nêu các nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện ?
II. Bài tập 
Bài 1: M¹ch ®iÖn bªn lµ m¹ch gåm:
A. Ba bãng m¾c nèi tiÕp. 
B. §Ìn §1 nèi tiÕp §2 song song §3                   §1                  §2                §3
C. §Ìn §2 nèi tiÕp §3 song song §1
D. Ba ®Ìn cïng m¾c song song.
E. §Ìn §1 song song §2 nèi tiÕp §3
Chän nhËn ®Þnh ®óng.
Đáp án đúng : D
Bài 2:  M¹ch ®iÖn bªn gåm c¸c bãng lo¹i 3V, m¾c vµo nguån 9V. Khi ®ã:
	A. Ba bãng s¸ng b×nh th­êng.
B. §Ìn §1 vµ §2 s¸ng  §3 tèi
C. Ba s¸ng kh«ng b×nh th­êng.               §1                  §2                §3
D. §Ìn §1 vµ §2 tèi §3 s¸ng
	E. Ba bãng ®Òu kh«ng s¸ng.
Chän nhËn ®Þnh ®óng.
Đáp án đúng : E
Bài 3:  So s¸nh hiÖu ®iÖn thÕ qua c¸c bãng ®Ìn
trong m¹ch ®iÖn bªn.                                                     
Trả lời : 
HiÖu ®iÖn thÕ cña ba bãng ®Ìn ®Òu nh­ nhau.





4) Củng cố : 
Giáo viên nhấn mạnh kiến thức trọng tâm 
5) Hướng dẫn về nhà ;
Về ôn tập lại toàn bộ chương trình 
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I — Khoanh trdn chil c4t trubs cAu tré 151 dling
Cau 1. Pua thudc nhya di duge co x4t nhiéu lan bing mot manh len lai gin
mdt tia nudc nho thi tia nude bi hit lai gén thude nhua. D6 1a vi:
A. Thude nhya c6 tinh chat tir giong nhu thanh nam cham.
B. Thuéc nhya da bi nhiém dién.
C. Tia nudc da bi nhiém dien.
D. Tia nudc va thuée nhya da bi nhiém dién khdc loai.
Cau 2. Dong dién 12 gi ?
A. Dong dién chi 1a dong céc électron dich chuyén c6 hudng.
B. Db‘ng dién chi 1a dong céc dién tich am dich chuyén ¢6 hudng.
C. Dong dién chi Ia dong céc dién tich duong dich chuyén c6 huéng.
D. Dong dién 14 dong céc dién tich loai bat ki dich chuyén ¢6 hudng.
Céu 3. ben LED sdng lado :
A. Téc dung phét sing ctia dong dién.
B. Téc dung tir ctia dong dién.
C. Téc dung nhiét cia ddng dien.
D. Tdc dung hod hoc clia dong dién.
Cau 4. Vit nio dusi day 1a vat céch dién ?
A. Mot doan day thép.
B. Mot doan day nhom.
C. Mot doan day nhua.
D. Mot doan rudt bat chi.
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Il — Dling tir hay cym tit thich hgp d1én vao ch8 trfng trong céc chu sau

Cau'5. Hai vatnhiémdién .. ............. khi d4t gdn nhau thi ddy nhau.
Cau 6. Dong dién chay qua mot cudn diy déng c6 thé lam quay kim nam cham
dat gdn mot ddu cudn day. D6 1a .. ctia dong diéen.
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IIl - Diing gach n8i a8 ghép mBi doan cAu & c8t bén trél vél m8t doan
c8u & o8t bén phil d€ thanh m8t clu cé nl dung dlng
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Cau 7.

A. Béng dén day téc toa sang

B. Chuéng dién keu

C. Béng dén biit thir dién loé sdng
D. Céc co bi co khi bj dién giat

Cau 8,
A. Manh phim nhya bj co xdt

B. Cuon day din quén quanh 16
sét non khi c6 dong dién chay qua

C. Téc dung hod hoc ctia dong dién
D. Téc dung nhiét clia dong dién

1.1a do tdc dung tir cia dong dién.
2. 12 do tdc dung phat sédng clia dong dién.
3. 12 do tac dung sinh li ciia dong dién.

4. Ia do tdc dung nhiét cha dong dién.

1. ¢6 kha nang Jam séng bong dén day t6c
2. ¢6 kha nang lam bién déi chat nay thanh
chit khéc.

3. ¢6 kha niing hiit cdc vun gidy.

4. ¢6 kha nang Jam quay kim nam cham.
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IV — Haly vigt cAu trd 131 cho chc cu hdl dubl ddy

Cau 9. a) C6 thé lam mot vat bi nhiém dién bing cdch ndo ?
b) Néu mot cdch phat hién mét vat dd bi nhiém dién.
Cau 10. a) Néu tén clia mo6t dung cy dién ching 16 dong dién c6 thé chay qua
chat khi.
b) Hat nao trong kim loai dich chuyén c6 huéng dé tao thanh dong dién ?
Cau 11. a) Mo td mot hién tuong ching t6 dong dién ¢6 tdc dung hod hoc.
b) K& tén hai dung cu dién thudng ding ma hoat dong cla chiing dua
trén tdc dung nhiét ciia dong dién.
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